
KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý 

chất lượng thuốc, quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt và đấu thầu, 

mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị 

 

Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTrB của Chánh Thanh tra Bộ Y tế thanh tra 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng thuốc, quản lý thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt và đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại 

Bệnh viện Hữu Nghị, Quyết định số 27/QĐ-TTrB ngày 13/7/2022 về việc gia hạn 

thời gian thanh tra, Quyết định số 30/QĐ-TTrB ngày 19/7/2022 về việc thay đổi 

Trưởng đoàn thanh tra, Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra từ 

ngày 13/5/2022 đến ngày 19/8/2022, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp 

tại Bệnh viện Hữu Nghị và kiểm tra xác minh tại 04 cơ sở cung ứng thuốc theo kết 

quả đấu thầu cho Bệnh viện Hữu Nghị. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 173/BC-TTrB ngày 06/9/2022 của Trưởng 

Đoàn thanh tra, Báo cáo số 15/BC-BVHN ngày 11/10/2022 giải trình các nội dung 

dự thảo kết luận thanh tra và Báo cáo bổ sung số 16/BC-BVHN ngày 24/10/2022, 

Báo cáo Bổ sung số 17/BC-BVHN ngày 08/11/2022 của Bệnh viện Hữu Nghị, Biên 

bản cuộc họp ngày 14/11/2022; 

Chánh Thanh tra Bộ Y tế kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT THÔNG TIN CHUNG  

1. Cơ sở pháp lý của bệnh viện 

- Ngày 26/9/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 5738/QĐ-BYT về 

việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Bệnh viện Hữu Nghị, trực thuộc 

Bộ Y tế.  

+ Vị trí pháp lý: Bệnh viện Hữu Nghị là bệnh viện đa khoa trực thuộc Bộ Y 

tế, tiền thân là Bệnh viện Hữu Nghị Việt – Xô, được thành lập theo Nghị định số 

163-NĐ/TTg ngày 28/3/1958 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất Bệnh 

viện Hồng thập tự Liên Xô và Bệnh viện B “303”. Bệnh viện được xác định lại là 

đơn vị sự nghiệp trực thuốc Bộ Y tế theo Quyết định số 246/QĐ-TTg ngày 

12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Chức năng: Bệnh viện Hữu Nghị là bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc Bộ 

Y tế, có các chức năng chăm sóc sức khỏe cho các cán bộ trung cấp, cao cấp của 

Đảng và Nhà nước khu vực thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố được phân 

công; tham gia công tác y tế phục vụ các hội nghị, sự kiện quan trọng của Đảng và 

Nhà nước theo nhiệm vụ được phân công. Cung cấp dịch vụ cấp cứu, khám bệnh, 
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chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng theo yêu cầu mọi tầng lớp nhân dân và 

người nước ngoài có hoặc không có bảo hiểm y tế. Thực hiện các nghiên cứu khoa 

học, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại để nâng cao chất 

lượng khám bệnh, chữa bệnh; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế, hợp 

tác quốc tế và công tác chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới theo địa bàn tỉnh, thành phố 

được phân công. 

+ Nhiệm vụ: Bệnh viện thực hiện các nhiệm vụ về công tác khám bệnh, chữa 

bệnh, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế, công tác nghiên cứu khoa học, công 

tác phòng, chống dịch bệnh, công tác chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới, công tác hợp 

tác quốc tế, công tác quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm 

quyền giao. 

- Ngày 31/12/2013, Bộ Y tế cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

số 222/BYT-GPHĐ cho Bệnh viện Hữu Nghị, người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật là bác sĩ Lê Văn Thạch, chứng chỉ hành nghề số 0009930/BYT-CCHN cấp 

ngày 28/11/2013, địa điểm: Số 01 phố Trần Khánh Dư, phường Bạch Đằng, quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

- Ngày 01/10/2019, Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 1000/QĐ-

BVHN về việc phân công công việc trong Ban Giám đốc; 

- Ngày 06/12/2018, Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 462/QĐ-

BVHN về việc thành lập Hội đồng thuốc và điều trị; 

- Ngày 01/01/2019, Chủ tịch Hội đồng thuốc và điều trị đã có bản Phân công 

nhiệm vụ các nhóm phụ trách chuyên môn trong Hội đồng thuốc và điều trị, Hội 

đồng đã xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm 2020,2021,2022. 

- Ngày 01/12/2021, Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 1005/QĐ-

BVHN về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ. 

Về công bố kho bảo quản thuốc đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt bảo quản 

thuốc” (GSP): 

- Ngày 20/11/2020, Bệnh viện đã có thông báo số 894/BVHN-D gửi Sở Y tế 

Hà Nội về việc đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP). 

- Ngày 04/12/2020, Sở Y tế Hà Nội đã công bố Bệnh viện Hữu Nghị là cơ sở 

đạt GSP trên địa bàn Hà Nội trên Cổng thông tin điện tử chính thức của Sở, số thứ 

tự trong danh sách công bố số 503. 

2. Cơ cấu tổ chức, tình hình nhân sự: 

- Cơ cấu tổ chức của bệnh viện bao gồm Ban giám đốc, 09 phòng chức năng, 

27 khoa lâm sàng, 05 khoa cận lâm sàng, 03 khoa hỗ trợ (khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn, khoa Dinh dưỡng – Tiết chế, khoa Dược). 

- Tình hình nhân sự bệnh viện đến 31/12/2021 gồm 847 người, trong đó 754 

viên chức, 93 nhân sự hợp đồng. 754 viên chức gồm 47 phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên 

khoa cấp II; 119 thạc sỹ, chuyên khoa cấp I, nội trú; 184 đại học; 384 cao đẳng, trung 

cấp; 20 nhân sự có trình độ khác. 
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- Khoa Dược bệnh viện có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc 

bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, 

kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, 

hợp lý. Nhân sự khoa dược gồm 37 người, trong đó 01 tiến sỹ, 04 thạc sỹ, 04 dược 

sĩ đại học, 26 dược sĩ cao đẳng hoặc trung cấp, 02 y công và 02 nhân viên hợp đồng 

tại Nhà thuốc Bệnh viện. 

- Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế là một phòng chức năng thuộc khối hậu 

cần trong Bệnh viện, phụ trách các công tác mua sắm, sửa chữa và quản lý sử dụng 

máy móc, thiết bị y tế, vật tư y tế (viết tắt là trang thiết bị y tế). Hiện tại tổng số nhân 

lực của Phòng là 10 người (gồm 01 trưởng phòng và 09 nhân viên). Trong đó: 04 kỹ 

sư điện tử viễn thông/điện tử y sinh;03 nhân viên kỹ thuật thiết bị y tế; 01 dược sỹ 

cao đẳng; 01 cử nhân tài chính kế toán; 01 cử nhân quản trị kinh doanh. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH: 

1. Tại Bệnh viện Hữu Nghị 

1.1. Việc tiếp nhận, phổ biến các văn bản quản lý, hướng dẫn về chất lượng 

thuốc, quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt, mua sắm đấu thầu thuốc, trang thiết 

bị y tế: 

- Các văn bản quản lý, hướng dẫn về chất lượng thuốc, quản lý thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt, mua sắm đấu thầu thuốc sau khi bệnh viện tiếp  nhận đều được 

phổ biến đến cán bộ nhân viên có liên quan bằng các hình thức: Thông báo giao ban, 

đào tạo tập huấn... 

 - Khoa Dược báo cáo từ tháng 01/2020 đã thực hiện 07 (1) buổi đào tạo tập 

huấn về GSP và các vấn đề có liên quan. 

 1.2. Việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng thuốc: 

1.2.1. Việc thực hiện các quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP): 

- Nhân sự: Bệnh viện có đủ nhân viên với trình độ phù hợp để thực hiện các 

hoạt động liên quan đến xuất nhập, bảo quản, cấp phát thuốc và các hoạt động khác 

nhằm đảm bảo chất lượng thuốc, có bản mô tả công việc xác định rõ nhiệm vụ và 

trách nhiệm có liên quan cho từng cá nhân. 

- Đào tạo: Khoa Dược đã đào tạo, cập nhật về thực hành tốt bảo quản thuốc, 

các quy định luật pháp, các quy trình thao tác, các quy định về vệ sinh, an toàn phù 

                                                            
(1): Phổ biến Thông tư 36/2018/TT-BYT ban hành ngày 22/11/2018 quy định về Thực hành tốt bảo quản 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Phổ biến, hướng dẫn thực hiện 05 quy trình đã ban hành và đang áp dụng tại 

Tổ kho và cấp phát; Cập nhật một số chú ý trong hoạt động tiếp nhận, bảo quản, đóng gói thuốc kiểm soát 

đặc biệt quy định tại Thông tư 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế; Những lưu ý khi sử dụng 

các loại insulin; Cập nhật một số chú ý trong hoạt động tiếp nhận, bảo quản, đóng gói thuốc có hoạt lực 

mạnh, thuốc có tính nhạy cảm cao, các sản phẩm có nguy cơ gây cháy nổ theo TT 36/2018/TT-BYT của 

Bộ Y tế; Hướng dẫn lại cách sử dụng và chiết xuất dữ liệu nhiệt độ từ nhiệt kế điện tử TESTO; Phổ biến, 

cập nhật lại Thông tư 18/2018/TT-BYT: sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú; Các yếu tố ảnh hưởng đến độ 

ổn định của thuốc. 
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hợp với vị trí công việc của nhân viên. Nhân viên và cán bộ làm việc trong kho được 

kiểm tra sức khỏe định kỳ theo quy định của pháp luật, được trang bị và mặc trang 

phục bảo hộ phù hợp với hoạt động tại kho. 

-Về cơ sở vật chất, trang thiết bị kho bảo quản thuốc: 

+ Kho bảo thuốc của Bệnh viện Hữu Nghị gồm có 03 kho: Kho chính diện 

tích 120 m2, Kho cấp phát nội trú và tổ bảo vệ sức khỏe diện tích 138 m2, Kho cấp 

phát ngoại trú diện tích 44 m2. Các kho được xây dựng tại tầng 02 nhà số 07 đảm 

bảo cao ráo, tránh ẩm ướt; đảm bảo thông thoáng, chống được sự ảnh hưởng của 

thời tiết. Nền kho đảm bảo chống ẩm và chịu lực tốt. 

+ Trong kho bố trí đầy đủ các khu vực: Tiếp nhận, kiểm nhập thuốc, khu vực 

bảo quản thuốc các loại thuốc (Kháng sinh, thuốc ống, dịch truyền, thuốc viên, chống 

dịch…), các khu vực bảo quản thuốc ở điều kiện bảo quản lạnh từ 20C đến 80C, khu 

vực bảo quản thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và thuốc độc riêng biệt, khu vực 

biệt trữ hàng chờ xử lý, khu vực chuẩn bị, đóng gói, khu vực cấp phát thuốc. 

+ Kho bảo quản được trang bị giá, kệ để sắp xếp thuốc đảm bảo không có 

thuốc để trực tiếp dưới sàn nhà, có các thiết bị phục vụ bảo quản thuốc như: Tủ lạnh 

bảo quản thuốc nhiệt độ từ 20C đến 80C, máy hút ẩm, nhiệt ẩm kế, thiết bị đo nhiệt 

độ tự ghi, máy điều hòa nhiệt độ, quạt thông gió; các tủ lạnh bảo quản đã được trang 

bị nhiệt kế theo dõi nhiệt độ, hoặc thiết bị đo nhiệt độ tự ghi, một số tủ lạnh bảo quản 

có chuông và đèn cảnh báo khi có sự sai lệch về nhiệt độ.. 

- Về công tác bảo quản thuốc: 

+ Bệnh viện đã xây dựng các quy trình có liên quan để hướng dẫn các khoa, 

phòng thực hiện.  

+ Thuốc được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng trên giá kệ, panel, thực hiện cấp 

phát thuốc theo nguyên tắc nhập trước - xuất trước (FIFO) hoặc hết hạn dùng trước 

xuất trước (FEFO). Đối với các thuốc kiểm soát đặc biệt: Thuốc gây nghiện, hướng 

tâm thần được bảo quản trong tủ riêng có khóa; thuốc độc, thuốc trong Danh mục 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực được sắp xếp bảo quản riêng biệt với các 

thuốc khác; thuốc được bảo quản theo đúng điều kiện ghi trên nhãn thuốc, các thuốc 

bảo quản ở nhiệt độ 2-80C được sắp xếp bảo quản trong tủ lạnh, tủ mát. Việc kiểm 

tra, theo dõi điều kiện bảo quản được thực hiện 02 lần/ngày, có sổ theo dõi nhiệt độ, 

độ ẩm. 

- Kiểm soát và luân chuyển thuốc: Việc kiểm soát và luân chuyển thuốc được 

thực hiện định kỳ hàng tuần, hàng tháng và hàng năm, Khoa Dược thực hiện việc 

đối chiếu tồn kho trên sổ sách (phần mềm bệnh viện) và thực tế đảm bảo kịp thời 

tìm nguyên nhân chênh lệch. Khoa Dược đã thường xuyên tổng hợp và có thông báo 

thuốc sắp hết hạn sử dụng, để đảm bảo cấp phát thuốc khi còn hạn sử dụng. 

- Nhập hàng: Bệnh viện đã xây dựng quy trình về  kiểm soát việc nhập hàng 

từ nhà cung cấp. 

 + Thuốc được mua từ các cơ sở cung cấp đáp ứng quy định của pháp luật và 

được cấp phép lưu hành, sử dụng. Khi nhận thuốc, nhân viên khoa Dược kiểm tra 
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tình trạng của thuốc so với Hóa đơn mua hàng, phiếu xuất kho của đơn vị bán hàng, 

các thông tin được kiểm tra trên nhãn thuốc, số lô, hạn sử dụng, tên thuốc và số 

lượng, kiểm tra về ngoại quan của lô thuốc. 

+ Đối với thuốc khi kiểm tra không đạt về ngoại quan, thuốc bị đình chỉ lưu hành 

theo thông báo của cơ quan quản lý nhà nước thì được thu hồi trả lại nhà cung cấp. 

- Cấp phát: Chỉ được xuất kho, cấp phát các thuốc đạt tiêu chuẩn chất lượng, 

còn trong hạn sử dụng. 

- Hồ sơ tài liệu: Bệnh viện đã ban hành bản mô tả công việc, nội quy kho 

thuốc, các quy trình chuyên môn (2) được Giám đốc bệnh viện phê duyệt. 

- Thuốc trả về, thuốc bị thu hồi: Các thuốc trả về, thuốc bị thu hồi được bảo 

quản ở khu vực riêng và dán nhãn phân biệt. 

- Hủy thuốc: trong năm 2020 và 2021, tại bệnh viện tiến hành thực hiện việc 

hủy thuốc mỗi năm 01 lần theo đúng quy định hiện hành. 

- Công tác tự kiểm tra, đánh giá: Định kỳ khoa Dược có tiến hành tự kiểm tra 

đánh giá việc thực hiện các quy định về bảo quản thuốc tại các kho thuốc theo Bảng 

kiểm và khắc phục các vấn đề còn tồn tại để đảm bảo đúng quy định. Tháng 10/2020, 

bệnh viện đã thành lập Đoàn đánh giá kho bảo quản đạt tiêu chuẩn GSP theo Quyết 

định số 1127/QĐ-BVHN của Giám đốc bệnh viện. 

1.2.2. Việc thực hiện quy định đối với thuốc bị cơ quan quản lý nhà nước ban 

hành văn bản thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc và báo cáo cơ quan quản lý: 

- Trong thời kỳ thanh tra từ 01/01/2020 đến 31/12/2021, bệnh viện nhận được 

160 văn bản thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc từ Cục Quản lý Dược trong 

đó có 01 thuốc đã được thu hồi: Thuốc Bupivacaine WPW Spinal Heavy 0,5% 4ml, 

SĐK VN- 20879-17, số lô 04DB11119 và 08DB091, HSD 06/11/2021 và 

13/09/2021 do Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A. sản xuất, Công ty CPDP 

Trung ương CPC1 nhập khẩu, số lượng thu hồi: 27 ống. Số lượng thuốc thu hồi đã 

được hoàn trả nhà cung cấp theo quy định. 

- Bệnh viện còn nhận được 05 văn bản thông báo thu hồi của các cơ sở phân 

phối thuốc, nhà sản xuất thuốc (3), kết quả có 02 lô thuốc được thu hồi hoàn trả nhà 

cung cấp: Meloxicam 7,5mg, số lô 1171020, HSD 30/10/2023 do Công ty CPDP 

Khánh Hòa sản xuất, số lượng thu hồi: 6.900 viên và thuốc Acetylcystein, SĐK VD-

21827-14, số lô 71041120, HSD 11/04/2023 do Công ty CPDP Cửu Long sản xuất, 

số lượng thu hồi: 3.059 gói. Các thuốc thu hồi đã hoàn trả nhà cung cấp theo quy 

định. 

                                                            
(2) Các quy trình chuyên môn gồm: Quy trình nhập thuốc và kiểm tra thuốc nhập kho, Quy trình bảo quản thuốc trong 

kho, Quy trình kiểm tra, theo dõi chất lượng thuốc trong kho, Quy trình vệ sinh kho, Quy trình kiểm tra, bảo trì, bảo 

dưỡng thiết bị bảo quản, Quy trình kiểm soát mối, mọt, côn trùng, các loài gặm nhấm trong kho, Quy trình xử lý thuốc 

bị hư hỏng, đổ vỡ, Quy trình theo dõi, ghi chép điều kiện bảo quản, Quy trình cấp phát, Quy trình tiếp nhận và xử lý 

thuốc trả về, Quy trình biệt trữ, Quy trình định kỳ đối chiếu thuốc trong kho.  

(3) Gồm: Phytopharm, Công ty CPDP Khánh Hòa, Công ty CPDP Cửu Long và chi nhánh Công ty cổ phần Dược 

phẩm Trung ương Vidipha tại Bình Dương 
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- Trong quá trình nhập hàng và bảo quản thuốc, Bệnh viện đã phát hiện 02 

thuốc không đạt về cảm quan: Thuốc Aminazin 1,25% 25mg/ml, NSX Danpha, 

SĐkVD-15685-11, số lô 30917, số lượng 09 ống, tình trạng: thuốc bị biến màu và 

thuốc Vancomycin  hydrochlotride 1g, NSX Xellia, Đan Mạch, SĐK VN-19885-

16, số lô 2983231, số lượng 01 lọ, tình trạng: Thuốc bị vỡ. Thuốc không đạt về cảm 

quan đã được biệt trữ và thực hiện hủy thuốc theo quy định, đã lưu hồ sơ hủy thuốc. 

1.2.3. Bệnh viện đã thực hiện theo dõi thuốc sắp hết hạn sử dụng, có cảnh báo 

cho nhân viên cấp phát thuốc và hướng dẫn các khoa phòng sử dụng đối với thuốc 

sắp hết hạn sử dụng. 

Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất 15 thuốc tại các kho của Bệnh viện, Bệnh 

viện đã cung cấp được giấy tờ pháp lý của hàng hóa: Giấy phép lưu hành, Văn bản 

gia hạn hiệu lực số đăng ký (đối với các thuốc hết hạn hiệu lực của số đăng ký), hóa 

đơn mua thuốc, Phiếu kiểm nghiệm lô hàng, thuốc được kiểm tra đủ điều kiện lưu 

hành theo quy định. 

 1.3. Thực hiện các quy định về quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt:  

Theo báo cáo của Bệnh viện Hữu Nghị, trong năm 2020 Bệnh viện sử dụng 

07 loại thuốc gây nghiện (4), 08 loại thuốc hướng thần (5), 01 thuốc tiền chất (6) và 05 

loại thuốc dạng phối hợp với dược chất gây nghiện (7); Trong năm 2021, bệnh viện 

sử dụng 06 loại thuốc gây nghiện (8), 10 loại thuốc hướng thần (9), 03 loại thuốc tiền 

chất (10) và 05 loại thuốc dạng phối hợp với tiền chất (11). 

                                                            
(4) Gồm: Dolcontral 100mg/2ml;H/10 ống; Durogesic 25mcg/h 4,2mg; H/5 miếng; Fentanyl  0.1mg-2ml;H/50 ống; 

Fentanyl solution for injection 0.1mg/2ml;H/50 ống; Morphin 30mg;H/21 viên; Morphin HCl 10mg/1ml; H/25 ống; 

Osaphine 10mg/1ml;H/10 ống.  

(5) Gồm: Danotan Inj 100mg/ml, Dung dịch tiêm, hộp 50 ống; Diazepam 10mg/2ml, Dung dịch tiêm, hộp 10 ống; 

Diazepam 5mg, Viên nén uống, Hộp 100 viên; Dung dịch tiêm Midanium 5mg/1ml,  Dung dịch tiêm, hộp 10 ống; 

Gardenal 100mg, viên nén uống, hộp 100 viên; Ketamine Hydrochloride injection 500mg/10ml, dung dịch tiêm, Hộp 

25 lọ; Midanium 5mg/1ml, dung dịch tiêm, Hộp 10 ống; Seduxen 5mg, viên nén uống, Hộp 100 viên. 

(6) Gồm: Ephedrine Aguettant 30mg/ml, dung dịch tiêm, Hộp 10 ống. 

(7) Gồm: Codalgin Forte 500mg+30mg, viên nén, Hộp 20 viên; Neo-Codion 25mg + 100mg + 20mg, viên nén, Hộp 

20 viên; Panalgan Effer Codein 500mg+30mg, viên sủi, Hộp 16 viên; Poltrapa 325mg + 37.5mg, viên nén bao phin, 

Hộp 100 viên; Terpin Codein 10 100mg+10mg, viên nén, Hộp 100 viên. 

(8) Gồm: Dolcontral 100mg/2ml;H/10 ống; Dolcontral 50mg/ml 100mg/2ml (Pethidin 100mg/2ml, dung dịch tiêm, 

hộp 10 ống); Durogesic 25 mcg/h 4.2mg (Fentanyl 4,2mg, miếng dán ngoài da, Hộp 5 túi nhỏ x 1 miếng dán); Fentanyl 

0.1mg-2ml (Fentanyl 0.05mg/1ml, dung dịch tiêm, Hộp 50 ống); Morphin 30mg (Morphin sulfat 30mg, viên nang 

uống, Hộp 21 viên); Morphin HCl 0.01g 10mg/1ml (Morphin chlohydrat 10mg/1ml, dung dịch tiêm, Hộp 25 ống); 

Osaphine 10mg/1ml (Morphin sulfat 10mg/1ml; dung dịch tiêm; Hộp 10 ống). 

(9) Gồm: Diazepam 10mg/2ml (Diazepam 10mg, dung dịch tiêm, Hộp 10 ống); Diazepam Injection BP 10mg/2ml 

(Diazepam 10mg, dung dịch tiêm, Hộp 10 ống 2 ml); Diazepam 5mg (Diazepam 5mg, viên nén uống, Hộp 100 viên); 

Seduxen 5mg (Diazepam 5mg, viên nén uống, Hộp 100 viên); Dung dịch tiêm Midanium 5mg/1ml (Midazolam 

5mg/ml, dung dịch tiêm, Hộp 10 ống); Midanium 5mg/1ml  (Midazolam 5mg/ml, dung dịch tiêm, Hộp 10 ống); 

Midazolam B.Braun 5mg/ml (Midazolam 5mg/ml, dung dịch tiêm, Hộp 10 ống); Gardenal 100mg 100mg 

(Phenobarbital 10mg, viên nén uống, hộp 100 viên); Garnotal 100mg (Phenobarbital 10mg, viên nén uống, hộp 100 

viên); Ketamine Hydrochloride Injection 500mg/10ml (Ketamin 500mg/10ml, dung dịch tiêm, Hộp 25 lọ). 

(10) Gồm: Ephedrine Aguettant 30mg/10ml (Ephedrin 30mg, dung dịch tiêm, Hộp 10 ống); Ephedrine Aguettant 

30mg/ml (Ephedrin 30mg, dung dịch tiêm, Hộp 10 ống); Ephedrine Aguettant 30mg/ml (Ephedrin 30mg, dung dịch 

tiêm, Hộp 10 ống). 

(11) Gồm: Codalgin Forte 500mg+30mg, viên nén, Hộp 20 viên; Codalgin Forte 500mg+30mg, viên nén, Hộp 20 viên; 

Neo-Codion 25mg + 100mg + 20mg, viên nén, Hộp 20 viên; Panalgan Effer Codein 500mg+30mg, viên sủi, Hộp 16 
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1.3.1. Việc mua và sử dụng thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

- Bệnh viện Hữu Nghị mua thuốc phải kiểm soát đặc biệt theo kết quả đấu 

thầu do bệnh viện tổ chức và kết quả đấu thầu tập trung để mua các loại thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt.  

- Đối với các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc dạng phối hợp 

có chứa hoạt chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa hoạt chất hướng thần và 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, bệnh viện chỉ mua theo kết quả đấu thầu tại 

Bệnh viện Hữu Nghị theo các Quyết định: Quyết định số 493/QĐ-BVHN ngày 

08/5/2017; Quyết định số 642/QĐ-BVHN ngày 10/7/2018; Quyết định số 936/QĐ-

BVHN ngày 16/9/2019; Quyết định số 701/QĐ-BVHN ngày 08/7/2019; Quyết định 

số 1170/QĐ-BVHN ngày 06/12/2018; Quyết định số 21/QĐ-BVHN ngày 

16/8/2018; Quyết định số 12/QĐ-BVHN ngày 16/6/2017; Quyết định số 152/QĐ-

BVHN ngày 08/3/2016; Quyết định số 1170/QĐ-BVHN ngày 16/12/2018; Quyết 

định số 21/QĐ-BVHN ngày 16/8/2018; Quyết định số 400/QĐ-BVHN ngày 

23/3/2020; Quyết định số 1101/QĐ-BVHN ngày 16/10/2020; Quyết định số 

1000/QĐ-BVHN ngày 30/11/2021; Quyết định số 213/QĐ-BVHN ngày 11/3/2021. 

Các đơn vị trúng thầu gồm: Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương CPC1; Công 

ty cổ phần Dược Danapha; Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội; Công 

ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dược Sài Gòn. 

1.3.2. Bảo quản:  

- Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất được bảo quản tại kho 

thuốc, trang bị tủ riêng có khóa chắc chắn. 

- Các loại thuốc phải kiểm soát đặc biệt khác: Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc Danh mục thuốc, dược chất 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực được sắp xếp tại các khu vực riêng biệt 

với các thuốc khác theo quy định. 

- Người quản lý thuốc thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, là 

dược sĩ đại học, được Giám đốc Bệnh viện phân công bằng văn bản 

- Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất tủ trực tại các khoa: Khoa cấp cứu, Khoa 

Gây mê hồi sức, Khoa Ngoại và Khoa Ung bướu- Xạ trị, kết quả như sau:  

+ Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất ở tủ thuốc trực, tủ 

thuốc cấp cứu được để ở một ngăn hoặc ô riêng, không để cùng các thuốc khác, do 

điều dưỡng viên trực giữ, cấp phát theo y lệnh.  

+ Tủ thuốc trực, tủ thuốc cấp cứu tại Khoa cấp cứu, Khoa Gây mê hồi sức, 

Khoa Ung bướu- Xạ trị đều có khóa chắc chắn. Số lượng, chủng loại thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt để tại tủ thuốc trực, tủ thuốc cấp cứu do Giám đốc Bệnh viện quy định 

bằng văn Danh mục thuốc tủ trực.  

                                                            
viên; Poltrapa 325mg + 37.5mg, viên nén bao phin, Hộp 100 viên; Terpin Codein 10 100mg+10mg, viên nén, Hộp 

100 viên. 
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+ Khi đổi ca trực, người giữ thuốc của ca trực trước đã thực hiện bàn giao số 
lượng thuốc và sổ theo dõi thuốc cho người giữ thuốc của ca trực sau. Khi bàn giao, 
người giao và người nhận đã ký nhận đầy đủ trên sổ theo dõi thuốc. 

1.3.3. Cấp phát, sử dụng:  

- Về ký duyệt Phiếu lĩnh thuốc: Trưởng Khoa Dược ủy quyền cho một số dược 
sỹ đại học của Khoa Dược ký duyệt Phiếu lĩnh thuốc (bao gồm thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng thần). 

- Cấp phát điều trị nội trú: Khoa Dược cấp phát thuốc điều trị nội trú theo 
Phiếu lĩnh thuốc do các khoa lâm sàng tổng hợp và chuyển đến Khoa Dược.  

- Cấp phát ngoại trú: Trong thời kỳ thanh tra, Bệnh viện Hữu nghị chỉ cấp phát 
ngoại trú đối với thuốc hướng tâm thần (Đơn thuốc “H”).  

1.3.4. Giao nhận, vận chuyển: 

- Khi tiến hành giao, nhận các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 
chất, đều có Biên bản giao nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều 7, Thông tư số 
20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật 
Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về thuốc và 
nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt (Sau đây được viết tắt là Thông tư số 
20/2017/TT-BYT). 

- Các thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất trước khi nhập kho đều được 
kiểm nhập theo quy định. 

1.3.5. Hồ sơ, sổ sách: 

- Các kho của khoa Dược đều có Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn đối với thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; sổ được đánh số trang, đóng giáp lai giữa 
các trang theo đúng mẫu quy định tại Thông tư số 20/2017/TT-BYT. Kho chính đã 
thực hiện ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định. 

- Tại thời điểm thanh tra: Số lượng tồn kho thực tế của thuốc gây nghiện, thuốc 
hướng thần, thuốc phù hợp số lượng tồn kho theo dõi trên sổ sách. 

1.3.6. Hủy vỏ thuốc: Bệnh viện có Quyết định số 648/QĐ-BVHN ngày 
18/6/2020 về việc thành lập Hội đồng hủy vỏ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần 
và tiền chất dùng làm thuốc. Hội đồng hủy vỏ đã tiến hành hủy và lập Biên bản hủy 
vỏ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc phát sinh tại 
bệnh viện. 

1.3.7. Báo cáo:  

- Hàng năm, Bệnh viện đều có báo cáo xuất, nhập, tồn đối với các thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất gửi Sở Y tế Hà Nội  theo đúng quy định 
tại Điều 8 Thông tư 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết 
một số điều của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của 
Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.  

1.4. Việc thực hiện các quy định về đấu thầu mua sắm thuốc 

1.4.1. Thực hiện kết quả đấu thầu tập trung của Sở Y tế Hà Nội và Trung tâm 

mua sắm tập trung Quốc gia: 

- Trong thời kỳ từ 01/01/2020 đến 31/12/2021, Bệnh viện Hữu Nghị đã thực 

hiện theo kết quả trúng thầu 05 gói thầu mua sắm tập trung tại các Quyết định trúng 

thầu sau:  
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+ Quyết định số 128/QĐ-TTMS ngày 12/12/2019 của Trung tâm mua sắm tập 

trung thuốc Quốc gia về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Sau đây được 

viết tắt là LCNT) Gói thầu số 1: Cung cấp thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương 

điều trị cho các cơ sở y tế trên toàn quốc; 

+ Quyết định số 129/QĐ-TTMS ngày 12/12/2019 của Trung tâm mua sắm tập 

trung thuốc Quốc gia về việc phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 2: Cung cấp thuốc 

Generic thuộc danh mục đấu thầu tập trung cho các tỉnh miền Bắc;  

+ Quyết định số 2797/QĐ-BYT ngày 06/6/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyết 

điều chỉnh tên hoạt chất của thuốc Naxavar tại kế hoạch LCNT (sau đây được viết 

tắt là KHLCNT) và phê duyệt kết quả LCNT cung cấp thuốc biệt dược gốc thuộc 

danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá năm 2020 của Trung tâm mua 

sắm tập trung thuốc Quốc gia;  

+ Quyết định số 1647/QĐ-SYT ngày 04/02/2021 của Sở Y tế Hà Nội về việc 

phê duyệt kết quả LCNT cung cấp thuốc Gói 2: Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc 

tương đương điều trị thuộc KHLCNT cung cấp thuốc tập trung cấp địa phương năm 

2020-2022 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố;  

+ Quyết định số 2404/QĐ-SYT ngày 30/3/2021 của Sở Y tế Hà Nội Về việc 

phê duyệt kết quả LCNT cung cấp thuốc Gói 1: Gói thầu thuốc Generic thuộc 

KHLCNT cung cấp thuốc tập trung cấp địa phương năm 2020-2022 cho các cơ sở y 

tế công lập trên địa bàn Thành phố.  

- Tổng số mặt hàng thực hiện theo kết quả trúng thầu tập trung: 86 mặt hàng 

thuốc. Tỉ lệ thực hiện: 14 mặt hàng thuốc có tỉ lệ thực hiện từ 80% đến 120%. 

- Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất ngẫu nhiên đối với 16 mặt hàng, kết quả 

kiểm tra như sau: Bệnh viện đã lưu các tài liệu như sau: Thông báo kết quả trúng 

thầu tập trung, Thỏa thuận khung, Hợp đồng mua bán với các nhà thầu, Biên bản 

thanh lý hợp đồng. 

1.4.2. Mua sắm thuốc do Bệnh viện tự tổ chức đấu thầu 

Trong thời kỳ thanh tra, Bệnh viện tổ chức 14 gói thầu mua thuốc thuộc 05 

đợt thầu, trong đó 04 đợt thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước và 01 đợt 

thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp. 

Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất 02 đợt thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi 

và 01 đợt thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp, kết quả như sau: 

1.4.2.1. LCNT cung cấp thuốc lần 2 năm 2020 theo hình thức đấu thầu 

rộng rãi 

- Ngày 23/6/2020, Hội đồng thuốc và điều trị Bệnh viện Hữu Nghị tổ chức 

họp thông qua KHLCNT cung cấp thuốc lần 2 năm 2020, số lượng danh mục trong 

KHLCNT như sau: Gói thầu thuốc Generic: 575 danh mục, Gói thầu thuốc biệt dược 

gốc hoặc tương đương điều trị: 233 danh mục, Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền: 34 danh mục.  
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- Trên cơ sở KHLCNT cung cấp thuốc lần 2 năm 2020 đã được Hội đồng 

thuốc và Điều trị thông qua về số lượng và danh mục, Tổ xây dựng KHLCNT cung 

cấp thuốc, hoá chất (12) đã tiến hành rà soát và xây dựng giá dự kiến của các mặt 

hàng, ngày 23/7/2020 đã có Biên bản về việc thông qua giá dự kiến KHLCNT cung 

cấp thuốc lần 2 năm 2020. 

- Ngày 24/7/2020, Tổ xây dựng KHLCNT có Báo cáo số 09/BC-D về kết quả 

thực hiện kế hoạch đấu thầu thuốc năm 2019, nội dung báo cáo bao gồm KHLCNT 

và kết quả LCNT cung cấp thuốc năm 2019. 

- Ngày 24/7/2020, Tổ xây dựng KHLCNT có Tờ trình Giám đốc Bệnh viện 

số 03/TTr-D báo cáo về việc xin phê duyệt KHLCNT cung cấp thuốc lần 2 năm 

2020 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 29/4/2020, Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 523/QĐ-

BVHN về việc thành lập Tổ thẩm định KHLCNT các gói thầu mua thuốc, hoá chất 

của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 30/7/2020, Tổ thẩm định Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội và Bệnh viện 

Hữu Nghị đã ký Biên bản thống nhất danh mục KHLCNT cung cấp thuốc lần 2 năm 

2020 của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 03/8/2020, Bệnh viện Hữu Nghị đã tổ chức họp thẩm định giữa Tổ 

thẩm định KHLCNT và Khoa Dược Bệnh viện nội dung về thẩm định KHLCNT 

cung cấp thuốc lần 2 năm 2020 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của 

Bệnh viện Hữu nghị. 

- Ngày 05/8/2020, Tổ thẩm định KHLCNT có Báo cáo thẩm định về 

KHLCNT cung cấp thuốc lần 2 năm 2020 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 06/8/2020, Giám đốc Bệnh viện đã phê duyệt Quyết định số 816/QĐ-

BVHN về việc phê duyệt KHLCNT cung cấp thuốc lần 2 năm 2020 bằng nguồn thu 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị gồm 03 gói thầu với 841 

danh mục, tổng giá trị kế hoạch dự kiến 184.167.141.452 đồng. 

Tên dự án: “Cung cấp thuốc năm 2020”. 

Chủ đầu tư: Bệnh viện Hữu Nghị. 

Nguồn kinh phí: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2020-2021 

của Bệnh viện. 

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước, xét theo mặt hàng. 

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ đối với gói thầu số 1 và gói 

thầu số 2; Một giai đoạn một túi hồ sơ với gói thầu số 3. 

                                                            
(12) Ngày 29/4/2020, Trưởng khoa Dược có văn bản phân công nhiệm vụ của Tổ xây dựng KHLCNT cung cấp thuốc, 

hoá chất xét nghiệm gồm 05 dược sĩ, chức năng nhiệm vụ gồm: Xây dựng giá kế hoạch, phân chia gói thầu, tổng hợp 

danh mục trình Tổ thẩm định KHLCNT Bệnh viện 
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Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Dự kiến Quý III/2020. 

 Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định với gói thầu số 1, gói 

thầu số 2; Hợp đồng trọn gói với gói thầu số 3. 

Gói 1: Cung cấp thuốc generic gồm 574 danh mục, giá kế hoạch dự kiến 

121.464.272.710 đồng. 

Gói 2: Cung cấp thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị gồm 233 danh 

mục, giá kế hoạch dự kiến 57.568.858.742 đồng. 

Gói 3: Cung cấp thuốc đông y, thuốc từ dược liệu gồm 34 danh mục, giá kế 

hoạch dự kiến 5.134.010.000 đồng. 

- Ngày 03/8/2020, Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 800/QĐ-

BVHN về việc thành lập Tổ xây dựng Hồ sơ mời thầu (Sau đây được viết tắt là 

HSMT) và xét chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 2 năm 2020 bằng nguồn thu dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị và Quyết định số 801/QĐ-BVHN 

về việc thành lập Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả LCNT cung cấp thuốc lần 

2 năm 2020 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 07/8/2020, Tổ xây dựng HSMT và xét chọn nhà thầu đã có biên bản 

về việc xây dựng HSMT các gói thầu thuộc dự án cung cấp thuốc lần 2 năm 2020 

bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 09/8/2020, Tổ thẩm định HSMT có biên bản về việc thẩm định HSMT 

gói thầu cung cấp thuốc lần 2 năm 2020 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Tờ trình ngày 10/8/2020 của Tổ xây dựng HSMT và xét chọn nhà thầu về 

việc xin điều chỉnh và phê duyệt HSMT các gói thầu cung cấp thuốc lần 2 năm 2020 

bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 11/8/2020, Giám đốc Bệnh viện đã ký ban hành Quyết định số 

825/QĐ-BVHN về việc phê duyệt HSMT các gói thầu cung cấp thuốc lần 2 năm 

2020 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 13/8/2020, Báo đấu thầu số 153 đã đăng thông báo mời thầu 03 gói 

thầu của Bệnh viện Hữu Nghị, thông tin được đăng tải công khai trên website 

www.muasamcong.mpi.gov.vn, thời gian đóng thầu là 13 giờ 30 phút ngày 

03/9/2020, thời gian mở thầu là 14 giờ 00 ngày 03/9/2020. 

- Vào 13 giờ 30 phút ngày 03/9/2020, Bệnh viện đã tổ chức đóng thầu, đã có 

Biên bản đóng thầu các gói thầu cung cấp thuốc lần 2 năm 2020 bằng nguồn thu dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị, 92 nhà thầu nộp HSDT gói 1, 

09 nhà thầu nộp HSDT gói 2, 15 nhà thầu nộp HSDT gói 3. 

- Vào hồi 14 giờ 00 ngày 03/9/2020, Bệnh viện đã tiến hành mở hồ sơ dự thầu, 

có Biên bản mở hồ sơ dự thầu. 
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- Tổ chuyên gia đã tiến hành đánh giá tính hợp lệ của HSDT, chấm điểm kỹ 

thuật các mặt hàng, đánh giá sự phù hợp nhóm tiêu chuẩn kỹ thuật của các mặt hàng 

tham dự thầu. 

- Ngày 11/9/2020, Bệnh viện có Công văn số 713/BVHN-D về việc bổ sung, 

làm rõ hồ sơ dự thầu thuốc năm 2020 gửi 05 nhà thầu tham dự gói 1 (13) và 01 nhà 

thầu tham dự gói 2 (14). 

- Ngày 22/9/2020, Bệnh viện có Công văn số 735/BVHN-D về việc làm rõ hồ 

sơ dự thầu thuốc năm 2020 làm rõ 58 mặt hàng thuốc dự thầu, trong đó 31 mặt hàng 

thuốc của 18 nhà thầu tham dự gói 1, 26 thuốc của 06 nhà thầu tham dự gói 2 và 01 

thuốc của 01 nhà thầu tham dự gói 3. 

- Ngày 22/9/2020, Bệnh viện có Công văn số 733/BVHN-D gửi 15 nhà thầu 

về việc hiệu chỉnh thông tin mặt hàng tham dự thầu thuốc năm 2020. 

Các nhà thầu đã nộp bổ sung hồ sơ theo yêu cầu tại các văn bản của bệnh viện. 

Đối với Gói số 01 và Gói số 02: 

- Ngày 09/10/2020, Tổ xây dựng HSMT và xét chọn nhà thầu có Báo cáo đánh 

giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu số 1: Cung cấp thuốc Generic, Báo cáo đánh 

giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu số 2: Cung cấp thuốc biệt dược gốc hoặc tương 

đương điều trị. 

- Ngày 11/10/2020, Tổ thẩm định có Biên bản họp Tổ thẩm định về kết quả 

LCNT gói thầu số 03, Biên bản họp về kết quả LCNT gói thầu số 01 và 02. 

- Ngày 12/10/2020, Tổ thẩm định HSMT và Kế hoạch LCNT có Báo cáo thẩm 

định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Gói 1, Báo cáo thẩm định kết quả 

đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Gói 2. 

- Ngày 12/10/2020, Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 1055/QĐ-

BVHN về việc phê duyệt kết quả đánh giá HSĐX về kỹ thuật, mở HSĐX về tài 

chính gói thầu số 1 và gói thầu số 2 – Dự án cung cấp thuốc lần 2 năm 2020 bằng 

nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Tổ xây dựng HSMT và xét chọn nhà thầu có Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, 

báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu không ghi ngày lập báo cáo theo quy định. 

Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính đối với Gói 1 và Gói 2: 

- Vào 13 giờ 30 ngày 12/10/2020, Bệnh viện tiến hành mở hồ sơ đề xuất về 

tài chính Gói 1 và Gói 2, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất tài chính gói 1. 

- Ngày 13/10/2020, Bệnh viện có Công văn số 791/BVHN-D gửi các nhà thầu 

đề nghị giảm giá 16 mặt hàng thuốc cao hơn giá kế hoạch năm 2020; có 05 mặt hàng 

nhà thầu đồng ý đề xuất giảm giá chào thầu, 11 mặt hàng nhà thầu đề xuất giữa 

nguyên giá chào thầu. 

                                                            
(13) Gồm: Công ty Cổ phần Dược phẩm Mỹ Quốc và Công ty Cổ phần Dược phẩm Ampharco U.S.A, Công ty 

TNHH DP và TM Việt Áo, Công ty TNHH Nha khoa Hoàn Cầu.  

(14) Gồm:  Công ty TNHH DP và TM Việt Áo. 
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- Ngày 14/10/2020, Tổ xây dựng HSMT và xét chọn nhà thầu có Báo cáo đánh 

giá hồ sơ đề xuất về tài chính Gói số 1 và Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính 

Gói số 2. 

- Ngày 16/10/2020, Tổ thẩm định HSMT và kết quả LCNT đã có Báo cáo 

thẩm định kết quả LCNT gói số 1 và Báo cáo thẩm định kết quả LCNT gói số 2. 

Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả LCNT: Đối với Gói thầu số 

1 và Gói số 2: 

- Ngày 16/10/2020, Giám đốc Bệnh viện ký ban hành Quyết định số 1101/QĐ-

BVHN về việc phê duyệt kết quả LCNT gói 1. Cung cấp thuốc generic, gói 2. Cung 

cấp thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị - Dự án cung cấp thuốc lần 2 năm 

2020 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị gồm 

520 danh mục với tổng giá trị trúng thầu: 121.767.375.330 đồng. Trong đó Gói 1: 

385 danh mục, tổng giá trị: 87.524.559.670 đồng của 73 nhà thầu, Gói 2: 135 danh 

mục, giá trị: 34.242.815.660 đồng của 07 nhà thầu. 

- Ngày 16/10/2020, Bệnh viện đã có Thông báo số 812/TB-BVHN gửi các 

nhà thầu thông báo kết quả LCNT gói 1 và kết quả LCNT gói 2,  

- Ngày 03/11/2020, Bệnh viện đã công khai kết quả LCNT trên trang 

http://muasamcong.mpi.gov.vn. 

Đối với Gói thầu số 03: Cung cấp thuốc đông y, thuốc từ dược liệu 

- Ngày 11/10/2020, Tổ thẩm định đã có Biên bản họp về việc thẩm định kết 

quả LCNT gói 3. 

- Ngày 13/10/2020, Tổ thẩm định đã có Báo cáo thẩm định kết quả LCNT gói 3. 

- Ngày 16/10/2020, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị ban hành Quyết định số 

1102/QĐ-BVHN về việc phê duyệt kết quả LCNT Gói 3. Cung cấp thuốc đông y, 

thuốc từ dược liệu- Dự án cung cấp thuốc lần 2 năm 2020 bằng nguồn thu dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 16/10/2020, Bệnh viện có Thông báo số 815/TB-BVHN kết quả LCNT 

Gói 3. 

- Ngày 03/11/2020, Bệnh viện đã công khai kết quả LCNT trên trang 

http://muasamcong.mpi.gov.vn. 

Ngày 16/10/2020, Bệnh viện đã thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng 

các nhà thầu trúng thầu Gói 1, Gói 2 và Gói 3. 

1.4.2.2. Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 1 năm 2021 theo hình 

thức đấu thầu rộng rãi 

- Ngày27/11/2020, Hội đồng thuốc và điều trị Bệnh viện Hữu nghị tổ chức 

họp thông qua KHLCNT cung cấp thuốc lần 3 năm 2020, số lượng danh mục trong 

KHLCNT như sau: Gói thầu thuốc Generic: 175 danh mục, Gói thầu thuốc biệt dược 

gốc hoặc tương đương điều trị: 96 danh mục. 

Tên dự án: “Cung cấp thuốc lần 3 năm 2020”. 
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Chủ đầu tư: Bệnh viện Hữu Nghị. 

Nguồn kinh phí: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2021 của 

Bệnh viện. 

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.  

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Dự kiến Quý I/2021. 

 Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

- Trên cơ sở KHLCNT cung cấp thuốc lần 3 năm 2020 đã được Hội đồng 

thuốc và Điều trị thông qua về số lượng và danh mục, Tổ xây dựng KHLCNT cung 

cấp thuốc, hoá chất đã tiến hành rà soát và xây dựng giá dự kiến của các mặt hàng, 

ngày 04/01/2021 đã có Biên bản về việc thông qua giá dự kiến KHLCNT cung cấp 

thuốc lần 1 năm 2021. 

(Trong đó gói Generic đã loại đi 02 mặt hàng không có giá trúng thầu trong 1 

năm còn 173 mặt hàng). 

- Ngày 05/01/2021, Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 18/QĐ-

BVHN về việc thành lập Tổ thẩm định KHLCNT các gói thầu mua thuốc, hoá chất 

của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 11/01/2021, Tổ thẩm định Bảo hiểm xã hội Tp. Hà Nội và Bệnh viện 

Hữu Nghị đã ký Biên bản thống nhất danh mục KHLCNT cung cấp thuốc lần 1 năm 

2021 của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 18/01/2021, Tổ thẩm định KHLCNT có Báo cáo thẩm định về 

KHLCNT cung cấp thuốc lần 1 năm 2021 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 18/01/2021, Giám đốc Bệnh viện đã phê duyệt Quyết định số 67/QĐ-

BVHN về việc phê duyệt KHLCNT cung cấp thuốc lần 1 năm 2021 bằng nguồn thu 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị gồm 02 gói thầu : Gói 

Renerics với 172 danh mục, giá dự kiến: 35.020.562.425 đồng; gói Biệt dược gốc 

hoặc tương đương điều trị gồm 96 danh mục, giá trị kế hoạch dự kiến 23.496.031.961 

đồng.   

Tên dự án: “Cung cấp thuốc lần 1 năm 2021”. 

Chủ đầu tư: Bệnh viện Hữu Nghị. 

Nguồn kinh phí: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2021 của 

Bệnh viện. 

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước, xét theo mặt hàng. 

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ  

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Dự kiến Quý I/2021. 

 Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

- Ngày 19/01/2021, Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 69/QĐ-

BVHN về việc thành lập Tổ xây dựng Hồ sơ mời thầu (Sau đây được viết tắt là 

HSMT) và xét chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 1 năm 2021 bằng nguồn thu dịch 
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vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị và Quyết định số 70/QĐ-BVHN 

về việc thành lập Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả LCNT cung cấp thuốc lần 

1 năm 2021 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 21/01/2021, Tổ xây dựng HSMT và xét chọn nhà thầu đã có biên bản 

về việc xây dựng HSMT các gói thầu thuộc dự án cung cấp thuốc lần 1 năm 2021 

bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 21/01/2021, Tổ thẩm định HSMT có biên bản về việc thẩm định HSMT 

gói thầu cung cấp thuốc lần 1 năm 2021 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 22/01/2021, Tổ thẩm định có báo cáo Thẩm định Hồ sơ mời thầu gói 

thầu cung cấp thuốc lần 1 năm 2021 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

của Bệnh viện Hữu Nghị  

- Ngày 22/01/2021, Giám đốc Bệnh viện đã ký ban hành Quyết định số 

89/QĐ-BVHN về việc phê duyệt HSMT các gói thầu cung cấp thuốc lần 1 năm 2021 

bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Vào 14 giờ 30 phút ngày 22/02/2021, Bệnh viện đã tổ chức đóng thầu, đã có 

Biên bản đóng thầu các gói thầu cung cấp thuốc lần 1 năm 2021 bằng nguồn thu dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị, 51 nhà thầu nộp HSDT gói 1, 

04 nhà thầu nộp HSDT gói 2. 

- Vào hồi 14 giờ 00 ngày 03/9/2020, Bệnh viện đã tiến hành mở hồ sơ dự thầu, 

có Biên bản mở hồ sơ dự thầu. (Biên bản chưa ghi nhận thời gian kết thúc mở thầu) 

- Tổ chuyên gia đã tiến hành đánh giá tính hợp lệ của HSDT, chấm điểm kỹ 

thuật các mặt hàng, đánh giá sự phù hợp nhóm tiêu chuẩn kỹ thuật của các mặt hàng 

tham dự thầu. Bệnh viện đã có các văn bản yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu 

thuốc. Các nhà thầu đã nộp bổ sung hồ sơ theo yêu cầu tại các văn bản của bệnh 

viện. 

- Ngày 03/3/2021, Tổ xây dựng HSMT và xét chọn nhà thầu có Biên bản họp 

về thông qua kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật. 

- Ngày 03/3/2021, Tổ xây dựng HSMT và xét chọn nhà thầu có Báo cáo đánh 

giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu số 1: Cung cấp thuốc Generic, Báo cáo đánh 

giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu số 2: Cung cấp thuốc biệt dược gốc hoặc tương 

đương điều trị. 

- Ngày 04/3/2021, Tổ thẩm định có Biên bản họp về kết quả đánh giá hồ sơ 

kỹ thuật gói thầu số 01 và 02. 

- Ngày 04/3/2021, Tổ thẩm định HSMT và Kế hoạch LCNT có Báo cáo thẩm 

định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Gói 1, Báo cáo thẩm định kết quả 

đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Gói 2. 

- Ngày 04/3/2021, Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 201/QĐ-

BVHN về việc phê duyệt kết quả đánh giá HSĐX về kỹ thuật, mở HSĐX về tài 
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chính gói thầu số 1 và gói thầu số 2 – Dự án cung cấp thuốc lần 1 năm 2021 bằng 

nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Vào 09 giờ 00 ngày 05/3/2021, Bệnh viện tiến hành mở hồ sơ đề xuất về tài 

chính Gói 1 và Gói 2 

- Ngày 05/3/2021, Bệnh viện có Công văn số 149/BVHN-D gửi các nhà thầu 

đề nghị giảm giá 03 mặt hàng thuốc cao hơn giá kế hoạch năm 2020; 03 mặt hàng 

nhà thầu đề xuất giữa nguyên giá chào thầu. 

- Ngày 09/3/2021, Tổ xây dựng HSMT và xét chọn nhà thầu có Báo cáo đánh 

giá hồ sơ đề xuất về tài chính Gói số 1 và Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính 

Gói số 2. 

- Ngày 09/3/2021, Tổ xây dựng HSMT và xét chọn nhà thầu có Tờ trình về 

việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu. 

- Ngày 09/3/2021, Bệnh viện ban hành Quyết định số 211/QĐ-BVHN về phê 

duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu. 

- Ngày 10/03/2021, Tổ XD HSMT và xét chọn nhà thầu họp và thông qua nội 

dung thương thảo hợp đồng gói thầu số 1 và gói thầu số 2. 

- Ngày 10/3/2021 Tổ xây dựng Tổ XD HSMT và xét chọn nhà thầu có Tờ 

trình về việc xin phê duyệt kết quả LCNT. 

- Ngày 11/3/2021, Tổ thẩm định HSMT và kết quả LCNT đã  họp tổ Thẩm 

định và có Báo cáo thẩm định kết quả LCNT gói số 1 cung cấp thuốc generic và Báo 

cáo thẩm định kết quả LCNT gói số 2: Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều 

trị.  

- Ngày 11/3/2021, Giám đốc Bệnh viện ký ban hành Quyết định số 213/QĐ-

BVHN về việc phê duyệt kết quả LCNT gói 1. Cung cấp thuốc generic, gói 2. Cung 

cấp thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị - Dự án cung cấp thuốc lần 1 năm 

2021 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị gồm 

213 danh mục với tổng giá trị trúng thầu: 52.826.737.856 đồng. Trong đó Gói 1: 128 

danh mục, tổng giá trị: 30.893.988.875 đồng của 46 nhà thầu, Gói 2: 85 danh mục, 

giá trị: 21.932.748.981 đồng của 04 nhà thầu. 

- Ngày 11/3/2021, Bệnh viện đã thông báo số 170/TB-BVHN về kết quả 

LCNT thầu và công khai kết quả LCNT trên trang http://muasamcong.mpi.gov.vn. 

Ngày 11/3/2021, Bệnh viện đã thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng 

các nhà thầu trúng thầu Gói 1, Gói 2. 

1.4.2.3. Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 2 năm 2021 theo hình 

thức mua sắm trực tiếp 

- Ngày 07/5/2021, Hội đồng thuốc và điều trị đã tiến hành họp thông qua kế 

hoạch đấu thầu mua thuốc lần 2 năm 2021, Hội đồng đã thống nhất thông qua danh 

mục kế hoạch đấu thầu mua sắm trực tiếp thuốc năm 2021 gồm 90 danh mục, trong 
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đó thuốc Generic: 60, thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị: 20, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền: 09, dược liệu: 01. 

- Ngày 20/5/2021, Tổ xây dựng KHLCNT đã có biên bản thông qua giá dự 

kiến kế hoạch LCNT cung cấp thuốc lần 2 năm 2021. 

- Ngày 20/5/2021, Khoa Dược đã có Báo cáo số 04/BC-D về kết quả thực hiện 

kế hoạch đấu thầu thuốc năm 2020-2021. 

- Ngày 25/5/2021, Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 472/QĐ-

BVHN về việc phê duyệt danh mục, số lượng, giá dự kiến của các mặt hàng trong 

KHLCNT cung cấp thuốc lần 2 năm 2021 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 25/5/2021, Tổ xây dựng KHLCNT đã có Tờ trình số 11/TTr-D trình 

Giám đốc Bệnh viện về việc xin phê duyệt KHLCNT cung cấp thuốc lần 2 năm 2021 

của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 05/01/2021, Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 18/QĐ-

BVHN về việc thành lập Tổ thẩm định KHLCNT các gói thầu mua thuốc, hóa chất 

của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 25/5/2021, đại diện Bệnh viện và cán bộ được phân công của Bảo hiểm 

xã hội TP. Hà Nội đã có Biên bản thống nhất danh mục KHLCNT cung cấp thuốc 

lần 2 năm 2021 của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 28/5/2021, Tổ thẩm định KHLCNT đã có Biên bản họp thẩm định về 

việc xin phê duyệt KH LCNT cung cấp thuốc lần 2 năm 2021 của Bệnh viện Hữu 

Nghị. 

- Ngày 07/6/2021, Tổ thẩm định KHLCNT có báo cáo thẩm định kế hoạch 

LCNT cung cáp thuốc lần 2 năm 2021 của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 08/6/2021, Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 489/QĐ-

BVHN về việc phê duyệt KHLCNT cung cấp thuốc lần 2 năm 2021 bằng nguồn thu 

các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị gồm 04 gói thầu với 90 

danh mục, tổng giá trị kế hoạch dự kiến 19.386.808.470 đồng. 

Hình thức LCNT: Mua sắm trực tiếp, áp dụng kết quả đấu thầu rộng rãi trong 

nước của các Bệnh viện theo KHLCNT đã được phê duyệt và hợp đồng đã được ký 

kết giữa Giám đốc các bệnh viện với các nhà thầu trúng thầu. 

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

Gói 1: Gói thầu thuốc generic gồm 58 danh mục, giá kế hoạch dự kiến 

14.512.558.800 đồng; 

Gói 2: Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị gồm 22 danh 

mục, giá kế hoạch dự kiến: 4.303.119.670 đồng; 

Gói 3: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền gồm 09 danh mục, giá kế 

hoạch dự kiến 549.080.000 đồng; 



18 

 

 

Gói 4: Gói thầu dược liệu gồm 01 danh mục, giá kế hoạch dự kiến 22.050.000 

đồng. 

- Ngày 08/6/2021, Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 490/QĐ-

BVHN về việc thành lập Tổ xây dựng hồ sơ yêu cầu và xét chọn nhà thầu cung cấp 

thuốc lần 2 năm 2021 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện 

Hữu Nghị; 

- Ngày 08/6/2021, Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 490/QĐ-

BVHN về việc thành lập Tổ xây dựng hồ sơ yêu cầu và xét chọn nhà thầu cung cấp 

thuốc lần 2 năm 2021 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện 

Hữu Nghị; 

- Ngày 10/6/2021, Tổ xây dựng hồ sơ yêu cầu và xét chọn nhà thầu có biên 

bản họp về việc xây dựng hồ sơ yêu cầu. 

- Ngày 11/6/2021, Tổ thẩm định hồ sơ yêu cầu có biên bản họp về việc thẩm 

định hồ sơ yêu cầu. 

- Ngày 11/6/2021, Tổ thẩm định hồ sơ yêu cầu có Báo cáo thẩm định hồ sơ 

yêu cầu. 

- Ngày 11/6/2021, Giám đốc bệnh viện ban hành Quyết định số 496/QĐ-

BVHN về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu các gói thầu cung cấp thuốc lần 2 năm 2021 

bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Bệnh viện đã phát hành hồ sơ yêu cầu từ ngày 14/6/2022. Thời điểm đóng 

thầu là 13 giờ 00 ngày 22/6/2021, thời điểm mở thầu là 13 giờ 30 ngày 22/6/2021. 

- Vào 13 giờ 00 phút ngày 22/6/2021, Bệnh viện Hữu Nghị đã tiến hành đóng 

thầu, số lượng nhà thầu đã nộp hồ sơ đề xuất tính đến thời điểm đóng thầu: Gói 1: 

28 nhà thầu, Gói 2: 06 nhà thầu, Gói 3: 07 nhà thầu, Gói 4: 01 nhà thầu. 

- Vào 13 giờ 30 phút, Bệnh viện đã tiến hành mở hồ sơ đề xuất của các nhà 

thầu, có biên bản mở hồ sơ đề xuất theo quy định. 

- Ngày 23/6/2021, Tổ xây dựng HSMT và xét chọn nhà thầu đã tiến hành đánh 

giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu. 

- Ngày 24/6/2021, Bệnh viện có Công văn số 479/BVHN-D gửi các công ty 

(Công ty Cổ phần XNK Y tế Thái An, Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình 

Dương, Công ty TNHH Vạn Xuân) về việc hiệu chỉnh thông tin mặt hàng tham dự 

thầu thuốc lần 2 năm 2021. 

- Ngày 24/6/2021, Bệnh viện có Công văn số 480/BVHN-D gửi Công ty Cổ 

phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định về việc đề nghị giảm giá thuốc cao hơn 

giá kế hoạch lần 2 năm 2021 đối với 02 mặt hàng Aleucin và Borcatin 150. 

- Ngày 25/6/2021, Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định có 

Công văn số 170/CV-DBD về việc giữ nguyên giá chào thầu của 02 mặt hàng nêu 

trên. 
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- Ngày 01/7/2021, Tổ xây dựng Hồ sơ yêu cầu và xét chọn nhà thầu đã có 

Biên bản thông qua kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất các gói thầu cung cấp thuốc lần 

2 năm 2021 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 01/7/2021, Tổ Xây dựng Hồ sơ yêu cầu và xét chọn nhà thầu có Báo 

cáo đánh giá hồ sơ đề xuất của các gói thầu số 1, 2, 3, 4. 

- Ngày 02/7/2021, Tổ thẩm định Hồ sơ yêu cầu và xét chọn nhà thầu đã có 

Biên bản họp về việc thẩm định Kết quả LCNT cung cấp thuốc lần 2 năm 2021 bằng 

nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 02/7/2021, Tổ thẩm định Hồ sơ yêu cầu và xét chọn nhà thầu đã có 

Báo cáo thẩm định kết quả LCNT cung cung cấp thuốc lần 2 năm 2021 bằng nguồn 

thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị.  

- Ngày 06/7/2021, Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 584/QĐ-

BVHN về việc phê duyệt kết quả LCNT cung cấp thuốc lần 2 năm 2021 bằng nguồn 

thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị bao gồm 04 gói thầu 

với tổng giá trị trúng thầu 18.196.718.170 đồng, trong đó Gói 1 gồm 28 nhà thầu và 

50 mặt hàng trúng thầu với tổng giá trị 13.445.686.500 đồng, Gói 2 gồm 06 nhà thầu 

và 22 mặt hàng trúng thầu với tổng giá trị 4.303.119.670 đồng, Gói 3 gồm 07 nhà 

thầu với 08 mặt hàng trúng thầu với tổng giá trị 426.080.000 đồng, Gói 4 gồm 01 

nhà thầu và 01 mặt hàng trúng thầu với tổng giá trị 22.050.000 đồng, loại hợp đồng: 

Trọn gói. 

- Ngày 06/7/2021, Bệnh viện đã có Thông báo số 514/TB-BVHN gửi các đơn 

vị trúng thầu thông báo kết quả LCNT cung cấp thuốc lần 2 năm 2021 bằng nguồn 

thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị kèm theo thư chấp thuận 

và trao hợp đồng. 

1.4.2.4. Kiểm tra xác minh một số cơ sở cung ứng thuốc theo kết quả đấu 

thầu 

Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất tại 04 cơ sở: Công ty Cổ phần Thương mại 

Minh Dân, Công ty TNHH MTV Dược liệu Trung ương 2, Công ty Cổ phần Dược 

phẩm TBYT Hà Nội, Công ty Cổ phần Dược phẩm Gia Linh về việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về quản lý chất lượng thuốc, quản lý thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt và đấu thầu, mua sắm thuốc đối với thuốc trúng thầu tại Bệnh viện Hữu 

Nghị giai đoạn từ 01/01/2020 đến 31/12/2021. Các đơn vị đã cung cấp được Quyết 

định trúng thầu, Hợp đồng, phụ lục hợp đồng và Biên bản thanh lý hợp đồng và hồ 

sơ pháp lý sản phẩm thuốc đối với các thuốc được kiểm tra. 

1.5. Việc thực hiện các quy định về đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế 

Trong thời kỳ thanh tra, số lượng các gói thầu về trang thiết bị y tế do Bệnh 

viện tổ chức như sau:  

- Năm 2020:  

+ Tổng số gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế: 24 gói thầu; Trong đó có 23 

gói đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, 01 gói thầu mua sắm trực tiếp. 



20 

 

 

+ Tổng số gói thầu mua sắm vật tư y tế: 03 gói thầu; Trong đó có 01 gói thầu 

đấu thầu rộng rãi trong nước; 02 gói thầu mua sắm trực tiếp. 

- Năm 2021: 

+ Tổng số gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế: 17 gói thầu; Trong đó có 14 

gói đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; 01 gói thầu chào hàng cạnh tranh qua 

mạng, 02 gói thầu mua sắm trực tiếp. 

+ Tổng số gói thầu mua sắm vật tư y tế: 09 gói thầu; Trong đó: 08 gói đấu 

thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng; 01 gói đấu thầu rộng rãi trong nước qua 

mạng; 

- Đoàn kiểm tra xác xuất 07 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế và 02 gói thầu 

mua sắm vật tư y tế do Bệnh viện đã triển khai trong năm 2020 và 2021, kết quả như 

sau: 

1.5.1. Các gói thầu mua trang thiết bị y tế được kiểm tra: 

1.5.1.1. Gói thầu số 5 cung cấp máy thở và gói thầu số 6 cung cấp máy 

theo dõi bệnh nhân 5 thông số (tài trợ bởi Vietcombank): 

- Ngày 05/6/2020 của Bộ Y tế có Quyết định số 2322/QĐ-BYT về việc Phê 

duyệt cho tiếp nhận tài trợ của Vietcombank.  

- Ngày 10/7/2020 và ngày 31/7/2020 Phòng Vật tư Trang thiết bị y tế có tờ 

trình về việc phê duyệt KHLCNT.  

- Ngày 18/8/2020 Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị ban hành Quyết định số 

844/QĐ-BVHN về việc phê duyệt KHLCNT đối với các gói thầu mua sắm hàng 

hóa, trang thiết bị y tế từ nguồn tài trợ của Tập đoàn dầu khí Việt Nam.  

- Ngày 26/8/2020 giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 891/QĐ-

BVHN ngày 26/8/2020 về thành lập tổ xây dựng E-HSMT và Xét chọn nhà thầu các 

gói thầu mua sắm hàng hóa, trang thiết bị y tế từ nguồn tài trợ của Tập đoàn dầu khí 

Việt Nam.  

- Ngày 26/8/2020 giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định  số 892/QĐ-

BVHN ngày 26/8/2020 vể thành lập tổ thẩm định kết quả LCNT các gói thầu mua 

sắm hàng hóa, trang thiết bị y tế từ nguồn tài trợ của Tập đoàn dầu khí Việt Nam.  

- Biên bản họp tổ ngày 28/8/2020 về xây dựng E-HSMT. 

- Biên bản họp tổ Thẩm định E-HSMT ngày 10/9/2020. 

- Ngày 14/9/2020 tổ thẩm định có Báo cáo thẩm định E-HSMT. 

- Ngày 14/9/2020, Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 925/QĐ-

BVHN về việc phê duyệt E-HSMT các gói thầu mua sắm hàng hóa, trang thiết bị y 

tế từ nguồn tài trợ của Tập đoàn dầu khí Việt Nam.  

- Ngày 14/9/2020, Bệnh viện đã phát hành E-HSMT và mời thầu trên mạng 

đấu thầu quốc gia. 

- Biên bản mở thầu ngày 25/9/2020: 

Gói 5: có 01 công ty dự thầu: Nhà thầu Công ty Cổ phần thiết bị y tế Ánh Sao, 

Giá trị dự thầu: 3.195.000.000đ. 
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Gói 6: Có 01 công ty dự thầu: Công ty TNHH thiết bị y tế Nhật Nam, giá trị 

dự thầu: 2.780.000.000 đ . 

- Biên bản họp đánh giá E-HSDT ngày 6/10/2020. 

- Ngày 9/10/2020, Bệnh viện tiến hành thương thảo thương thảo hợp đồng với 

nhà thầu dự Gói 5: Nhà thầu Công ty Cổ phần thiết bị y tế Ánh Sao. 

- Ngày 9/10/2020, Bệnh viện tiến hành thương thảo thương thảo hợp đồng với 

nhà thầu dự Gói 6: Nhà thầu Công ty TNHH thiết bị y tế Nhật Nam. 

- Ngày 12/10/2020 Tổ Xét thầu có báo Báo cáo đánh giá E HSMT. 

- Biên bản họp thẩm định Kết quả LCNT ngày 14/10/2020. 

- Ngày 15/10/2020 Tổ thẩm định có Báo cáo thẩm định Kết quả LCNT. 

- Ngày 16/10/2020 Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 1090/QĐ-

BVHN về việc phê duyệt kết quả LCNT đối với 02 gói thầu thầu mua sắm hàng hóa, 

trang thiết bị y tế từ nguồn tài trợ của Tập đoàn dầu khí Việt Nam.  

- Ngày 16/10/2020 Bệnh viên có Thư chấp thuận Hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng. 

- Hợp đồng gói 5 số 219/HĐ/-BVHN-AS/2020 ngày 29/10/2020. 

- Hợp đồng gói 6 số 215/HĐ-BVHN-NN/2020 ngày 29/10/2020. 

- Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị gói 5 ngày 17/12/2020. 

- Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị gói 6 ngày 24/12/2020. 

- Biên bản thanh lý hợp đồng gói 5 ngày 28/12/2020. 

- Biên bản thanh lý hợp đồng gói 6 ngày 25/12/2020. 

1.5.1.2. Gói X quang DR dự án trung hạn 2017-2020: 

- Ngày 27/10/2017, Bộ Y tế Quyết định số 4835/QĐ-BYT về phê duyệt dự án 

“Đầu tư trang thiết bị y tế Bệnh viện Hữu Nghị”. 

- Ngày 04/3/2020, Bệnh viện có Tờ Trình số 152/TTr-BVHN ngày 04/3/2020 

của BVHN về việc xin thẩm định tính năng, yêu cầu kỹ thuật và phê duyệt KHLCNT 

cung cấp Hệ thống chụp X quang kỹ thuộc số DR, 2 tấm cảm biến phẳng. 

- Ngày 28/09/2020 của Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4113/QĐ-BYT về 

phê duyệt KHLCNT cung cấp Hệ thống chụp X quang kỹ thuật số DR, 2 tấm cảm 

biến phẳng. 

- Ngày 18/12/2020 Bệnh viện có Tờ trình số 1001/TTr-BVHN xin phê duyệt 

gia hạn thời gian thực hiện dự án: Đầu tư TTBYT Bệnh viện Hữu nghị. 

- Ngày 23/12/2020 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5328/QĐ-BYT về cho 

kéo dài thời gian thực hiện Dự án Đầu tư trang thiết bị y tế BVHN. 

- Ngày 26/8/2020, Bệnh viện ban hành Quyết định số 891/QĐ-BVHN về 

thành lập tổ xây dựng E-HSMT và Xét chọn nhà thầu gói thầu cung cấp Hệ thống 

chụp X quang kỹ thuộc số DR, 2 tấm cảm biến phẳng. 

- Ngày 26/8/2020, Bệnh viện ban hành Quyết định số 892/QĐ-BVHN vể 

thành lập tổ thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu cung cấp Hệ thống chụp X 

quang kỹ thuật số DR, 2 tấm cảm biến phẳng. 

- Biên bản họp tổ ngày 28/8/2020 về xây dựng E-HSMT. 

- Biên bản họp Tổ xây dựng E-HSMT và xét thầu ngày 6/10/2020. 
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- Biên bản họp tổ thẩm định E-HSMT và Kết quản lựa chọn nhà thầu ngày 

14/10/2020. 

- Báo cáo thẩm định E-HSMT ngày 15/10/2020. 

- Ngày 19/10/2020 Bệnh viện đã phát hành E-HSMT và thông báo mời thầu 

trên mạng đấu thầu quốc gia. 

- Biên bản mở thầu ngày 30/10/2020: 

Có 01 công ty dự thầu: Công ty TNHH thương mại vật tư khoa học kỹ thuật 

dự thầu giá trị dự thầu: 4.486.000.000 đồng. 

- Biên bản họp tổng hợp đánh giá E-HSMT ngày 05/11/2020. 

- Công văn số 854/BVHN-VTTB ngày 5/11/2020 về thương thảo và đối chiếu 

hồ sơ gốc. 

- Biên bản thương thảo ngày 09/11/2020. 

- Báo cáo đánh giá E-HSMT ngày 05/11/2020. 

- Biên bản họp thẩm định kết quả LCNT ngày 16/11/2020. 

- Báo cáo thẩm định kết quả LCNT ngày 16/11/2020. 

- Ngày 18/11/2020, Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 1208/QĐ-

BVHN về phê duyệt kết quả LCNT gói thầu cung cấp Hệ thống chụp X quang kỹ 

thuộc số DR, 2 tấm cảm biến phẳng. 

- Thư chấp thuận Hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng ngày 18/11/2020. 

- Hợp đồng mua bán số 257/HĐ-BVHN-TRAMAT/2020 ngày 26/11/2020. 

- Biên bản nghiệm thu bàn giao ngày 25/3/2021. 

1.5.1.3. Gói số 6 nguồn ngân sách 2020 (Cung cấp trang thiết bị PHCN-

VLTL); Gói số 8 ngân sách nhà nước 2020 (cung cấp máy hút dịch) 

- Ngày 30/12/2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 6099/QĐ-BYT về việc 

giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 26/6/2020, Bệnh viện có Tờ trình số 494/TTr-BVHN ngày 26/6/2020 

về việc xin phê duyệt Dự án mua sắm trang thiết bị y tế năm 2020 (bao gồm 11 gói 

thầu). 

- Ngày 22/7/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3210/QĐ-BYT ngày 

22/7/2020 của Bộ Y tế về phê duyệt dự án mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn 

NSNN và quỹ PTHĐSN của BVHN. 

- Ngày 01/10/2020, Bệnh viện có Tờ trình số 762/TTr-BVHN về xin phê duyệt 

KHLCNT các gói thầu cung cấp tài sản cố định và trang thiết bị y tế bằng nguồn 

Ngân sách nhà nước cấp năm 2020 và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh 

viện Hữu Nghị. 

- Ngày 10/11/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4667/QĐ-BYT về việc 

phê duyệt KHLCNT cung cấp tài sản cố định và trang thiết bị y tế bằng nguồn Ngân 

sách nhà nước cấp năm 2020 và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện 

Hữu Nghị. 

- Ngày 11/11/2020 Bệnh viên ban hành Quyết định số 1167/QĐ-BVHNvề 

thành lập tổ xây dựng E-HSMT và Xét chọn nhà thầu. 
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- Ngày 11/11/2020 Bệnh viện ban hành Quyết định số 1168/QĐ-BVHN về 

thành lập tổ thẩm định E-HSMT và Kết quả LCNT. 

- Biên bản họp tổ Xây dựng E- HSMT và xét thầu ngày 13/11/2020. 

- Biên bản họp tổ Thẩm định E- HSMT ngày 16/11/2020. 

- Báo cáo thẩm định E-HSMT ngày 16/11/2020. 

- Ngày 17/11/2020, Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 1200/QĐ-

BVHN về việc phê duyệt E-HSMT. 

- Ngày 17/11/2020 Bệnh viện đã phát hành HSMT và thông báo mời thầu trên 

mạng đấu thầu quốc gia. 

- Biên bản Mở thầu ngày 28/11/2020:  

Gói 6: Cung cấp thiết bị Phục hồi chức năng-VLTL, có 01 nhà thầu Công ty 

Cổ phần xuất nhập khẩu thiết bị và hóa chất Việt Nam dự thầu, giá trị dự thầu: 

2.340.000.000đ. 

Gói 8: Cung cấp máy hút dịch các loại, có 01 nhà thầu Công ty Cổ phần ETT 

dự thầu, giá trị dự thầu  1.474.000.000 đồng. 

- Biên bản họp tổng hợp đánh giá E-HSMT ngày 20/12/2020. 

- Công văn mời thương thảo, đối chiếu hồ sơ gốc số 941/BVHN-VTTB ngày 

4/12/2020. 

- Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 07/12/2020 (gói số 6). 

- Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 07/12/2020 (gói số 8). 

- Báo cáo đánh giá E-HSMT ngày 8/12/2020. 

- Biên bản họp thẩm định Kết quả LCNT ngày 15/12/2020. 

- Báo cáo thẩm định kết quả LCNT 16/12/2020. 

- Ngày 15/12/2020 Bệnh viện ban hành Quyết định số 1284/QĐ-BVHN về 

việc phê duyệt kết quả LCNT.  

- Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng ngày 15/12/2020. 

- Hợp đồng mua bán số 287/HĐ-BVHN-INCHEMCO/2020 ngày 22/12/2020 

(gói số 6). 

- Hợp đồng mua bán số 298/HĐ-BVHN-ETT/2020 ngày 24/12/2020 (gói số 8). 

- Biên bản nghiệm thu bàn giao ngày 22/3/2021(gói số 6). 

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao ngày 12/01/2021 (gói số 8). 

1.5.1.4. Gói Máy siêu âm doppler màu sản và tim mạch (ngân sách nhà 

nước) 

- Ngày 29/10/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4495/QĐ-BYT ngày về 

việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

- Ngày 20/11/2020, Bệnh viện có Công văn số 889/BVHN-VTTB gửi Vụ 

trang thiết bị và Công trình y tế về việc thẩm định YCKT của 02 máy siêu âm mua 

sắm bổ sung cho phòng khám cán bộ cấp cao. 

- Ngày 03/12/2020, Bộ Y tế có Công văn số 6702/BYT-TB-CT về việc góp ý 

cấu hình, tính năng kỹ thuật trang thiết bị của BVHN. 
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- Ngày 07/12/2020, Bệnh viện có Quyết định số 1264/QĐ-BVHN về việc giao 

nhiệm vụ tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản cố định và trang thiết bị y tế 

cho phòng khám cán bộ trung và cao cấp bằng nguồn Ngân sách nhà nước cấp năm 

2020 của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 16/11/2020, Bệnh viện có Tờ trình số 873/TTr-BVHN về việc xin phê 

duyệt kết hoạch LCNT cung cấp trang thiết bị y tế cho phòng khám cán bộ trung và 

cao cấp của BVHN. 

- Ngày 07/12/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5096/QĐ-BYT về phê 

duyệt KHLCNT cung cấp tài sản cố định và trang thiết bị y tế cho phòng khám cán 

bộ trung và cao cấp bắng nguồn Ngân sách nhà nước cấp năm 2020 của BVHN. 

- Ngày 11/11/2020, Bệnh viện ban hành Quyết định số 1167/QĐ-BVHN về 

việc thành lập tổ xây dựng E-HSMT và xét chọn nhà thầu. 

- Ngày 11/11/2020, Bệnh viện ban hành Quyết định số 1168/QĐ-BVHN về 

việc thành lập tổ thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả LCNT. 

- Biên bản họp tổ xây dựng HSMT và xét thầu ngày 07/12/2022.  

- Biên bản họp Tổ Thẩm định HSMT ngày 10/12/2020. 

- Báo cáo thẩm định E-HSMT ngày 10/12/2020. 

- Ngày 10/12/2020, Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 1275/QĐ-

BVHN về phê duyệt E-HSMT. 

- Ngày 11/12/2020, Bệnh viện đã phát hành E-HSMT và thông báo mời thầu 

trên mạng đầu thầu quốc gia. 

- Biên bản mở thầu ngày 21/12/2020: Có 01 nhà thầu dự thầu Công ty cổ phần 

Đầu tư thiết bị y tế An Việt, Giá trị dự thầu: 5.433.000.000 đ. 

- Biên bản họp tổng hợp đánh giá E-HSMT ngày 23/12/2020. 

- Biên bản Thương thảo hợp đồng ngày 24/12/2020. 

- Báo cáo đánh giá E-HSMT ngày 24/12/2020. 

- Biên bản họp thẩm định kết quả đấu thầu ngày 24/12/2020. 

- Ngày 25/12/2020, Bệnh viện ban hành Quyết định số 1313/QĐ-BVHN về 

việc phê duyệt kết quả LCNT gói thầu trang thiết bị y tế cho phòng khám cán bộ 

trung và cao cấp bắng nguồn Ngân sách nhà nước cấp năm 2020 của BVHN. 

- Hợp đồng mua bán số 325/HĐ-BVHN-AV/2020 ngày 28/12/2020. 

- Biên bản nhiệm thu bàn giao ngày 26/3/2021. 

1.5.1.5. Gói số 2 ngân sách nhà nước năm 2021, Cung cấp dao mổ điện có 

chức năng hàn mạch. 

- Ngày 31/12/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5666/QĐ-BYT về việc 

giao dự toán thu chi ngân sách năm 2021. 

- Ngày 18/02/2021 Bệnh viện có Tờ trình số 92/TTr-BVHN về việc xin phê 

duyêt Dự án mua sắm trang thiết bị y tế năm 2021. 

- Ngày 10/3/2021, Bệnh viện có Tờ trình số 166/TTr-BVHN về việc xin phê 

duyệt Dự án mua sắm trang thiết bị y tế năm 2021. 
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- Ngày 26/03/2021, Bệnh viện có Công văn số 235/BVHN-VTTB về việc Bổ 

sung bảng tổng hợp giá tham khảo Dự án mua sắm TTB năm 2021 của Bệnh viện 

Hữu Nghị. 

- Ngày 08/4/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1825/QĐ-BYT về phê 

duyệt Dự án mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn NSNN năm 2021 và quỹ PTHĐSN 

của Bệnh viện Hữu nghị. 

- Ngày 09/7/2021 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3381/QĐ-BYT về việc phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp tài sản cố định và trang thiết bị y tế bằng 

nguồn Ngân sách nhà nước cấp năm 2021 và Quỹ phát triển sự nghiệp của Bệnh 

viện Hữu Nghị. 

- Ngày 14/7/2021, Bệnh viện ban hành Quyết định số 596/QĐ-BVHN về việc 

Thành lập tổ xây dựng E-HSMT và xét chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp tài sản 

cố định và trang thiết bị y tế bằng nguồn Ngân sách nhà nước cấp năm 2021 và Quỹ 

phát triển sự nghiệp của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 14/7/2021, Bệnh viện ban hành Quyết định số 598/QĐ-BVHN về việc 

Thành lập tổ thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT các gói thầu cung cấp tài sản cố 

định và trang thiết bị y tế bằng nguồn Ngân sách nhà nước cấp năm 2021 và Quỹ 

phát triển sự nghiệp của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Biên bản họp tổ xây dựng HSMT và Xét thầu ngày 16/7/2021. 

- Biên bản họp Tổ thẩm định E-HSMT ngày 22/7/2021. 

- Báo cáo thẩm định E-HSMT ngày 23/7/2021. 

- Ngày 23/7/2021, Bệnh viện ban hành Quyết định số 623/QĐ-BVHN về phê 

duyệt E-HSMT. 

- Ngày 27/7/2021, Bệnh viện đã phát hành E-HSMT và thông báo mời thầu 

trên mạng đấu thầu quốc gia. 

- Biên bản mở thầu ngày 9/8/2021: 

Gói số 2 cung cấp dao mổ điện có chức năng hàn mạch: Có 01 Công ty Thiết 

bị y tế Việt Nam CTCP dự thầu, giá trị dự thầu: 1.798.000.000 đ. 

- Biên bản họp tổng hợp đánh giá E-HSMT lần 1 ngày 17/8/2021;  Biên bản 

họp tổng hợp đánh giá E-HSMT lần 2 ngày 25/8/2021; Biên bản họp tổng hợp đánh 

giá E-HSMT lần 3 ngày 27/8/2021. 

- Công văn số 637/BVHN-VTTB ngày 25/8/2021 gửi nhà thầu mời thương 

thảo và đối chiếu hồ sơ. 

- Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 31/8/2021. 

- Báo cáo đánh giá E-HSMT ngày 01/9/2021. 

- Biên bản họp thẩm định kết quả LCNT ngày 08/9/2021. 

- Báo cáo thẩm định kết quả LCNT ngày 09/9/2021. 

- Quyết định số 769/QĐ-BVHN ngày 09/9/2021 về việc phê duyệt kết quả 

LCNT đối với 08 gói thầu cung cấp tài sản cố định và trang thiết bị y tế bằng nguồn 

Ngân sách nhà nước cấp năm 2021 và Quỹ phát triển sự nghiệp của Bệnh viện Hữu 

Nghị. 
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- Thư chấp thuận và trao hợp đồng ngày 9/9/2021. 

- Hợp đồng mua bán số 166/HĐ-BVHN-CTCP/2021 ngày 17/09/2021. 

- Biên bản nghiệm thu bàn giao ngày 29/11/2021. 

- Thanh lý hợp đồng ngày 15/12/2021. 

1.5.2. Các gói thầu Bệnh viện tổ chức mua vật tư y tế được kiểm tra:  

1.5.2.1. Gói số 5 năm 2020-2021: Mua sắm vật tư y tế dùng trong can thiệp 

tim mạch và điện quang can thiệp 

- Biên bản họp Hội đồng KHKT Bệnh viện ngày 13/8/2020 nhất trí thông qua 

danh mục vật tư y tế mua sắm năm 2020-2021. 

- Biên bản họp Hội đồng KHKT Bệnh viện ngày 30/7/2020 nhất trí thông qua 

gói 5 (trong biên bản ghi gói 4). 

- Văn bản ngày 11/9/2020 của Khoa Tim mạch đề xuất thay đổi danh mục 

“Stent động mạch vành lõi Nitinol tự áp sát theo đường kính của mạch máu, phủ lớp 

huyết tương PVP” được giám đốc bệnh viện- Chủ tịch Hội đồng KHKT phê duyệt 

không thông quan Hội đồng.  

- Ngày 15/9/2020, Bệnh viện ban hành Quyết định số 926/QĐ-BVHN ngày 

15/9/2020 về phê duyệt danh mục, số lượng, đơn giá, dự toán, yêu cầy kỹ thuật các 

các vật tư y tế thuộc kế hoạch mua sắm năm 2020-2021. 

- Ngày 16/9/2020 Phòng VT-TTBYT có Tờ trình về việc xin phê duyệt 

KHLCNT cung cấp vật tư y tế năm 2020-2021 từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh 

của Bệnh viện Hữu nghị.  

- Ngày 19/10/2020, Bệnh viện ban hành Quyết định số 1104/QĐ-BVHN về 

phê duyệt KHLCNT cung cấp vật tư y tế năm 2020-2021 từ nguồn thu dịch vụ khám 

chữa bệnh của Bệnh viện Hữu nghị.  

- Quyết định số 1108/QĐ-BVHN ngày 20/10/2020 về thành lập tổ xây dựng 

HSMT và Xét chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế năm 2020-2021 từ nguồn thu dịch 

vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện Hữu nghị. 

- Quyết định số 1109/QĐ-BVHN ngày 20/10/2020 về thành lập tổ thẩm định 

HSMT và kết quả LCNT cung cấp vật tư y tế năm 2020-2021 từ nguồn thu dịch vụ 

khám chữa bệnh của Bệnh viện Hữu nghị : hình thức một giai đoạn 02 túi hồ sơ . 

- Biên bản họp tổ xây dựng hồ sơ mời thầu ngày 28/10/2020. 

- Biên bản họp tổ thẩm định hồ sơ mời thầu ngày 06/11/2020. 

- Ngày 19/11/2020, Tổ thẩm định có Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu . 

- Quyết định số 1166/QĐ-BVHN ngày 10/11/2020 Phê duyệt HSMTcác gói 

thầu cung cấp vật tư y tế năm 2020-2021 từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của 

Bệnh viện Hữu nghị. 

- Biên bản đóng thầu 14h giờ 00 ngày 03/12/2020 (gói 5): Có 29 nhà thầu mua 

hồ sơ và có 28 nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu. 

 - Biên bản mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật 14h30 ngày 03/12/2020. 

- Biên bản họp tổ xây dựng HSMT và XCNT ngày 15/12/2020 về tổng hợp 

kết quả đánh giá tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, nhân sự chủ chốt. 
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- Biên bản họp tổ xây dựng HSMT và XCNT ngày 15/12/2020 về tổng hợp 

kết quả đánh giá kỹ thuật. 

- Ngày 28/12/2021 Tổ Xét chọn nhà thầu có cáo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất 

kỹ thuật: 

+ Số nhà thầu đạt: 28/28. 

+ Số danh mục không có nhà thầu chào thầu: 24/207. 

+ Số danh mục có nhà thầu chào thầu: 183/207. 

+ Số mặt hàng không đáp ứng tính hợp lệ 06 (05 danh mục chỉ có 01 nhà thầu 

chào thầu). 

+ Số mặt hàng được đánh giá kỹ thuật 208 mặt hàng/178 danh mục. 

+ Số mặt hàng không đạt yêu cầu kỹ thuật: 23. 

+ Số mặt hàng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật được đánh giá tiếp về tài chính 185 

(178 danh mục). 

-Ngày 07/01/2021 tổ Thẩm định có Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá Hồ 

sơ đề xuất về kỹ thuật.   

- Ngày 08/01/2021, Bệnh viện ban hành Quyết định số 25/QĐ-BVHN về phê 

duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và danh mục đáp ứng yêu cầu 

kỹ thuật. Gói 5 với 28 nhà thầu và 185 mặt hàng. 

- Biên bản mở hồ sơ đề xuất tài chính 13h30 ngày 11/01/2021. 

- Biên bản họp tổ xây dựng HSMT và XCNT ngày 12/01/2021 về tổng hợp 

đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính. 

- Tờ trình ngày 15/01/2021 của Tổ xây dựng HSMT và XCNT về việc đề nghị 

phê duyệt xếp hạng nhà thầu Gói 5. 

- Ngày 15/01/2021 Bệnh viện ban hành Quyết định số 60/QĐ-BVHN ngày 

15/01/2021 về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.  

- Biên bản họp thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính ngày 

18/01/2021. 

- Ngày 18/01/2021, Tổ Thẩm định có Báo cáo kết quả thẩm định kết quả 

LCNT ngày. 

- Ngày 18/01/2021, Bệnh viện ban hành Quyết định số 66/QĐ-BVHN ngày  

của giám đốc Bệnh viện về phê duyệt kết quả LCNT: 

+ Số nhà thầu trúng thầu: 27. 

+ Số mặt hàng trúng thầu 164. 

+ Tổng trị giá trúng thầu 87.812.263.250 đồng. 

- Ngày 18/01/2021 Bệnh viện có thư chấp thuận hồ sơ và trao hợp đồng tới 

các đơn vị trúng thầu. 

1.5.2.2. Gói số 1 năm 2020-2021: Mua sắm vật tư y tế thông thường 

- Biên bản họp Hội đồng KHKT Bệnh viện ngày 13/8/2020 nhất trí thông qua 

danh mục vật tư y tế mua sắm năm 2020-2021. 
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- Ngày 15/9/2020, Bệnh viện ban hành Quyết định số 926/QĐ-BVHN về phê 

duyệt danh mục, số lượng, đơn giá, dự toán, yêu cầu kỹ thuật các các vật tư y tế 

thuộc kế hoạch mua sắm năm 2020-2021. 

- Ngày 16/9/2020, Phòng VT-TTBYT có tờ trình về việc xin phê duyệt 

KHLCNT cung cấp vật tư y tế năm 2020-2021 từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh 

của Bệnh viện Hữu nghị.  

- Ngày 19/10/2020, Bệnh viện ban hành Quyết định số 1104/QĐ-BVHNvề 

phê duyệt KHLCNT cung cấp vật tư y tế năm 2020-2021 từ nguồn thu dịch vụ khám 

chữa bệnh của Bệnh viện Hữu nghị.  

- Quyết định số 1108/QĐ-BVHN ngày 20/10/2020 về thành lập tổ xây dựng 

HSMT và Xét chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế năm 2020-2021 từ nguồn thu dịch 

vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Quyết định số 1109/QĐ-BVHN ngày 20/10/2020 về thành lập tổ thẩm định 

HSMT và kết quả LCNT cung cấp vật tư y tế năm 2020-2021 từ nguồn thu dịch vụ 

khám chữa bệnh của Bệnh viện Hữu nghị : hình thức một giai đoạn 02 túi hồ sơ . 

- Quyết định số 110/QĐ-BVHN ngày 20/10/2020 về thành lập tổ thẩm định 

HSMT và kết quả LCNT cung cấp vật tư y tế năm 2020-2021 từ nguồn thu dịch vụ 

khám chữa bệnh của Bệnh viện Hữu nghị : hình thức một giai đoạn 01 túi hồ sơ. 

- Biên bản họp tổ xây dựng hồ sơ mời thầu ngày 28/10/2020. 

- Biên bản họp tổ thẩm định hồ sơ mời thầu ngày 06/11/2020 

- Ngày 19/11/2020 Tổ thẩm định có Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu. 

- Ngày 10/11/2020, Bệnh viện ban hành Quyết định số 1166/QĐ-BVHN Phê 

duyệt HSMTcác gói thầu cung cấp vật tư y tế năm 2020-2021 từ nguồn thu dịch vụ 

khám chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Biên bản đóng thầu 14h giờ 00 ngày 23/11/2020 (gói 1): Có 22 nhà thầu mua 

hồ sơ và có 21 nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu. 

- Biên bản mở thầu 14h30 ngày 23/112/2020. 

- Biên bản họp tổ xây dựng HSMT và XCNT ngày 27/11/2020 về tổng hợp 

kết quả đánh giá HSMT. 

- Biên bản họp tổ xây dựng HSMT và XCNT ngày 5/12/2020 về tổng hợp kết 

quả đánh giá HSMT sau khi có yêu cầu bổ sung. 

- Biên bản họp tổ xây dựng HSMT và XCNT ngày 18/12/2020 về tổng hợp 

kết quả đánh giá HSMT. 

- Ngày 18/12/2020, Tổ xét chọn nhà thầu có Báo cáo đánh giá HSDT ngày 

18/12/2020: 

+ Số danh mục mời thầu 184. 

+ Số danh mục không có nhà thầu chào: 28/184. 

+ Số mặt hàng không đáp ứng tính hợp lệ của hàng hóa: 02. 

+ Số danh mục không có mặt hàng đáp ứng YCKT: 14 danh mục (21 mặt 

hàng). 

+ Số danh mục có mặt hàng đáp ứng YCKT: 142 danh mục (234 mặt hàng). 
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+ Số danh mục đáp ứng YCKT nhưng giá không đáp ứng 14 danh mục (20 

mặt hàng). 

+ Số danh mục đáp ứng YCKT và YCTC: 128 danh mục (214 mặt hàng). 

+ Số danh mục đề xuất trúng thầu: 128 danh mục (128 mặt hàng).  

- Biên bản họp thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ mời thầu ngày 20/12/2020. 

- Ngày 20/12/2020, Tổ thẩm định có Báo cáo kết quả thẩm định kết quả 

LCNT. 

- Ngày 21/12/2020, Bệnh viện ban hành Quyết định số 130/QĐ-BVHN của 

giám đốc Bệnh viện về phê duyệt kết quả LCNT: 

+ Số nhà thầu trúng thầu: 19. 

+ Số mặt hàng trúng thầu 128. 

+ Tổng trị giá trúng thầu 6.963.637.660 đồng. 

- Ngày 21/12/2020 Bệnh viện có thư chấp thuận hồ sơ và trao hợp đồng tới 

các đơn vị trúng thầu. 

1.6. Đấu thầu mua hóa chất cho các máy trang thiết bị y tế phục vụ xét 

nghiệm 

Trong thời kỳ thanh tra, Bệnh viện thực hiện đấu thầu mua sắm 09 gói thầu 

mua hóa chất của 05 đợt đấu thầu. Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất 02 đợt thầu mua 

sắm hóa chất, cụ thể như sau: 

1.6.1. Cung cấp hóa chất lần 1 năm 2020 theo hình thức mua sắm trực tiếp 

- Ngày 19/11/2019, Hội đồng Thuốc và điều trị Bệnh viện Hữu Nghị họp về 

việc thông qua KHLCNT cung cấp hóa chất lần 2 năm 2019 theo hình thức mua sắm 

trực tiếp áp dụng kết quả đấu thầu rộng rãi của Bệnh viện Hữu Nghị và một số bệnh 

viện khác. 

- Ngày 03/12/2019, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị ban hành Quyết định số 

1230/QĐ-BVHN về việc phê duyệt Danh mục, số lượng, giá dự kiến của các mặt 

hàng trong KHLCNT cung cấp hóa chất lần 2 năm 2019 bằng nguồn thu dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 04/12/2019, Bệnh viện có Công văn số 970/BVHN-D gửi Bộ Y tế cam 

kết sự phù hợp về giá trong kết hoạch LCNT cung cấp hóa chất. 

- Ngày 04/12/2019, Bệnh viện có Báo cáo số 969/BC-BVHN về kết quả thực 

hiện kế hoạch đấu thầu hóa chất năm 2019. 

- Ngày 04/12/2019, Bệnh viện Hữu Nghị có Tờ trình Bộ Y tế số 971/TTr-

BVHN gửi Bộ Y tế về việc xin phê duyệt KHLCNT cung cấp hóa chất lần 2 năm 

2019 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 24/3/2020, Bộ Y tế có Công văn số 1531/BYT-TB-CT gửi Bệnh viện 

Hữu Nghị về việc KHLCNT cung cấp hóa chất lần 2 năm 2019-2020 của Bệnh viện 

Hữu Nghị, trong đó đề nghị bệnh viện có báo cáo rõ kết quả sử dụng hóa chất, thuyết 

minh cơ sở đề xuất số lượng của từng mặt hàng trong KHLCNT và rà soát danh mục 

đấu thầu cho phù hợp với tình hình thực tế. 
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- Ngày 27/3/2020, Hội đồng Thuốc và điều trị- Bệnh viện Hữu Nghị họp về 

việc điều chỉnh KHLCNT cung cấp hóa chất lần 1 năm 2020. 

- Ngày 30/3/2020, Bệnh viện Hữu Nghị có Tờ trình Bộ Y tế số 254/TTr-

BVHN về việc xin điều chỉnh và phê duyệt KHLCNT cung cấp hóa chất lần 1 năm 

2020 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 09/4/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1628/QĐ-BYT về việc 

phê duyệt KHLCNT cung cấp hóa chất lần 1 năm 2020 bằng nguồn thu các dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị gồm 01 gói thầu có 19 danh mục 

hàng hóa, tổng giá kế hoạch dự kiến: 1.695.351.000 đồng. 

+ Tên gói thầu: “Cung cấp hóa chất lần 1 năm 2020” 

+ Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Hữu Nghị 

+ Nguồn kinh phí: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2020-2021 

của Bệnh viện Hữu Nghị 

+ Hình thức LCNT: Mua sắm trực tiếp 

+ Phương thức LCNT: Một giai đoạn (01) túi hồ sơ 

+ Thời gian thực hiện dấu thầu: Dự kiến Quý I năm 2020 

+ Hình thức hợp đồng: Trọn gói 

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày ký. 

- Ngày 10/4/2020, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị ban hành Quyết định số 

459/QĐ-BVHN về việc thành lập Tổ xây dựng Hồ sơ yêu cầu và xét chọn nhà thầu 

cung cấp hóa chất lần 1 năm 2020 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

của Bệnh viện Hữu Nghị; 

- Ngày 10/4/2020, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị ban hành Quyết định số 

460/QĐ-BVHN V/v thành lập Tổ thẩm định Hồ sơ yêu cầu và kết quả LCNT cung 

cấp hóa chất lần 1 năm 2020 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của 

Bệnh viện Hữu Nghị; 

- Ngày 14/4/2020, Tổ xây dựng Hồ sơ yêu cầu và xét chọn nhà thầu họp về 

việc Xây dựng HSYC gói thầu cung cấp hóa chất lần 1 năm 2020 bằng nguồn thu 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị; 

- Ngày 15/4/2020, Tổ thẩm định Hồ sơ yêu cầu họp về việc Thẩm định Hồ sơ 

yêu cầu gói thầu cung cấp hóa chất lần 1 năm 2020 bằng nguồn thu dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị; 

- Tổ thẩm định Hồ sơ yêu cầu có Báo cáo thẩm dịnh Hồ sơ yêu cầu, Gói 1: 

Cung cấp hóa chất gồm 19 danh mục thuộc dự án: Cung cấp hóa chất lần 1 năm 

2020 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 16/4/2020, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị ban hành Quyết dịnh số 

472/QĐ-BVHN về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu cung cấp hóa chất lần 1 năm 2020 

bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị; 

- Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 ngày 28/4/2020, Bệnh viện đã có Biên bản 

đóng thầu; 
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- Thời điểm mở thầu: 14 giờ ngày 28/4/2020, Bệnh viện đã có Biên bản mở 

thầu; 

- Ngày 11/5/2020, Tổ xây dựng Hồ sơ mời thầu và xét chọn nhà thầu họp về 

việc thông qua Kết quả xét chọn nhà thầu cung cấp hóa chất lần 1 năm 2020 bằng 

nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị; 

- Ngày 12/5/2020, Tổ xây dựng Hồ sơ mời thầu và xét chọn nhà thầu có Báo 

cáo đánh giá Hồ sơ dề xuất, Gói 1: Cung cấp hóa chất gồm 19 danh mục, Dự án: 

Cung cấp hóa chất lần 1 năm 2020; 

- Ngày 13/5/2020, Tổ thẩm định họp về việc thẩm định kết quả LCNT gói 

thầu cung cấp hóa chất lần 1 năm 2020 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị; 

- Ngày 13/5/2020, Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả LCNT có Báo cáo 

thẩm định Kết quả LCNT, Gói 1: Cung cấp hóa chất gồm 19 danh mục, thuộc dự án: 

Cung cấp hóa chất lần 1 năm 2020 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

của Bệnh viện Hữu Nghị; 

- Ngày 14/5/2020, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị ban hành Quyết định số 

533/QĐ-BVHN Về việc phê duyệt kết quả LCNT cung cấp hóa chất lần 1 năm 2020 

bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị; 

- Ngày 14/5/2020, Bệnh viện Hữu Nghị có Thông báo số 397/BVHN-TB về 

kết quả LCNT Gói 1. Cung cấp hóa chất gồm 19 danh mục và Thư chấp thuận và 

trao hợp đồng gửi các nhà thầu trúng thầu. 

1.6.2. Mua hóa chất lần 3 năm 2021 theo hình thức đấu thầu rộng rãi 

- Ngày 08/10/2021, Hội đồng khoa học Bệnh viện Hữu Nghị họp thông qua 

Danh mục, số lượng, nhóm tiêu chí kỹ thuật trong KHLCNT dự án “cung cấp hóa 

chất xét nghiệm lần 2 năm 2021”. 

- Ngày 08/11/2021, Tổ xây dựng KHLCNT họp về việc thông qua giá dự kiến 

của các mặt hàng trong KHLCNT cung cấp hóa chất xét nghiệm lần 2 năm 2021 

bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 08/10/2021, Khoa dược có Báo cáo số 09/BC-DHN về việc kết quả 

thực hiện KHLCNT cung cấp hóa chất năm 2020-2021. 

- Ngày 09/11/2021, Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 928/QĐ-

BVHN về việc phê duyệt nguồn vốn, danh mục, số lượng, giá dự kiến của các mặt 

hàng trong KHLCNT cung cấp Hóa chất xét nghiệm lần 2 năm 2021 bằng nguồn thu 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 10/11/2021, Khoa Dược bệnh viện có Tờ trình số 28/TTr-D Về việc 

xin phê duyệt KHLCNT cung cấp hóa chất xét nghiệm lần 2 năm 2021 bằng nguồn 

thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 23/11/2021, Tổ thẩm định KHLCNT (thành lập theo Quyết định số 

18/QĐ-BVHN ngày 05/01/2021) họp về việc thẩm định KHLCNT cung cấp hóa 

chất lần 3 năm 2021 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện 

Hữu Nghị (Tổ thẩm định đề nghị đổi tên lần 2 thành lần 3). 
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- Ngày 09/12/2021, Hội đồng Khoa học và Công nghệ- Bệnh viện Hữu Nghị 

họp Xét thông qua điều chỉnh một số nội dung trong KHLCNT cung cấp hóa chất 

xét nghiệm lần 2 năm 2021 của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 09/12/2021, Khoa Dược bệnh viện có Tờ trình số 29/TTr-D Về việc 

xin phê duyệt KHLCNT cung cấp hóa chất xét nghiệm lần 3 năm 2021 bằng nguồn 

thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 09/12/2021, Tổ thẩm định KHLCNT- Bệnh viện Hữu Nghị họp về việc 

Phê duyệt KHLCNT cung cấp hóa chất lần 3 năm 2021 bằng nguồn thu dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 10/12/2021, Tổ thẩm định KHLCNT- Bệnh viện Hữu Nghị có Báo cáo 

thẩm định KHLCNT cung cấp hóa chất lần 3 năm 2021 bằng nguồn thu dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 10/12/2021, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị ký Quyết định số 

1029/QĐ-BVHN về việc phê duyệt KHLCNT cung cấp hóa chất lần 3 năm 2021 

bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

+ KHLCNT cung cấp hóa chất lần 3 năm 2021 bằng nguồn thu dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị gồm 03 gói thầu với 377 danh mục, tổng 

kế hoạch dự kiến là: 34.477.507.081 VNĐ (Ba mươi tư tỉ bốn trăm bốn mươi bảy 

triệu năm trăm linh bảy nghìn không trăm tám mươi mốt đồng), cụ thể: 

+ Tên dự án: “Cung cấp hóa chất lần 3 năm 2021”. 

+ Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Hữu Nghị. 

+ Nguồn kinh phí: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2021 của 

Bệnh viện. 

+ Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước, xét theo mặt hàng. 

+ Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai (02) túi hồ sơ với Gói 1; Một giai 

đoạn một (01) túi hồ sơ với Gói 2, Gói 3. 

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

+ Chi tiết cụ thể tên gói thầu, danh mục hàng hóa và giá dự kiến: 

Gói 1: Hóa chất xét nghiệm Sinh hóa, gồm 197 danh mục, tổng giá trị kế hoạch 

dự kiến là: 24.208.401.782 đồng; 

Gói 2: Hóa chất xét nghiệm Huyết học, gồm 58 danh mục, tổng giá trị kế 

hoạch dự kiến là: 5.757.846.472 đồng; 

Gói 3: Hóa chất xét nghiệm Vi sinh, gồm 122 danh mục, tổng giá trị kế hoạch 

dự kiến là: 4.481.258.827 đồng. 

- Ngày 10/12/2021, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị ban hành Quyết định số 

1030/QĐ-BVHN Về việc thành lập Tổ xây dựng hồ sơ mời thầu và xét chọn nhà 

thầu cung cấp hóa chất lần 3 năm 2021 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 10/12/2021, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị ban hành Quyết định số 

1031/QĐ-BVHN Về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả LCNT 
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cung cấp hóa chất lần 3 năm 2021 bằng nguồn dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của 

Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 11/12/2021, Tổ xây dựng hồ sơ mời thầu và xét chọn nhà thầu họp về 

việc xây dựng hồ sơ mời thầu các gói thầu thuộc Dự án cung cấp hóa chất lần 3 năm 

2021 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 13/12/2021, Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu họp về việc thẩm định  hồ 

sơ mời thầu các gói thầu thuộc Dự án cung cấp hóa chất lần 3 năm 2021 bằng nguồn 

thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu nghị. 

- Ngày 13/12/2021, Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả LCNT có Báo 

cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu. 

- Ngày 14/12/2021, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị ban hành Quyết định số 

1038/QĐ-BVHN về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu cung cấp hóa chất lần 3 năm 

2021 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu nghị bao 

gồm 03 bộ Hồ sơ mời thầu Gói 1, Gói 2 và Gói 3. 

Gói 1 

- Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 ngày 04/01/2022, Bệnh viện đã có Biên bản 

đóng thầu. 

- Thời điểm mở thầu: 14 giờ ngày 04/01/2022, Bệnh viện đã có Biên bản mở 

thầu. 

- Ngày 19/01/2022, Tổ xây dựng Hồ sơ mời thầu và xét chọn nhà thầu có Báo 

cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; 

- Ngày 20/01/2022, Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả xét chọn nhà 

thầu họp về việc thẩm định hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Gói 1. Hóa chất xét nghiệm Vi 

sinh thuộc dự án: Cung cấp hóa chất lần 3 năm 2021, bằng nguồn thu dịch vụ khám 

bệnh, chưa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 20/01/2022, Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả xét chọn nhà 

thầu có Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; 

- Ngày 20/01/2022, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị ký Quyết định số 38/QĐ-

BVHN Về việc phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, mở hồ sơ đề 

xuất về tài chính Gói 1. Hóa chất xét nghiệm Sinh hóa thuộc dự án Cung cấp hóa 

chất lần 3 năm 2021 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện 

Hữu Nghị; 

- Ngày 21/01/2022, Bệnh viện Hữu Nghị tiến hành mở Hồ sơ đề xuất tài chính 

Gói 1. Hóa chất xét nghiệm Sinh hóa thuộc dự án Cung cấp hóa chất lần 3 năm 2021 

bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 21/01/2022, Tổ xây dựng Hồ sơ mời thầu và xét chọn nhà thầu họp về 

việc đánh giá Hồ sơ đề xuất tài chính của các nhà thầu tham dự Gói 1. Hóa chất xét 

nghiệm Sinh hóa thuộc dự án cung cấp hóa chất lần 3 năm 2021 bằng nguồn thu dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu nghị; 

- Ngày 26/01/2022, Tổ xây dựng Hồ sơ mời thầu và xét chọn nhà thầu có Báo 

cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất về tài chính Gói 1. Hóa chất xét nghiệm Sinh hóa; 
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- Ngày 21/01/2022; Tổ xây dựng Hồ sơ mời thầu và xét chọn nhà thầu có Tờ 

trình về việc xin phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói 1. Hóa chất xét nghiệm 

Sinh hóa thuộc Dự án cung cấp hóa chất lần 3 năm 2021 bằng nguồn thu dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị; 

- Ngày 21/01/2022, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị ký Quyết định số 39/QĐ-

BVHN về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói 1. Hóa chất xét nghiệm 

Sinh hóa thuộc Dự án cung cấp thuốc lần 3 năm 2021 bằng nguồn thu dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị; 

- Ngày 26/01/2022, Tổ xây dựng Hồ sơ mời thầu và xét chọn nhà thầu có Tờ 

trình về việc xin phê duyệt kết quả LCNT Gói 1. Hóa chất xét nghiệm Sinh hóa 

thuộc Dự án cung cấp hóa chất lần 3 năm 2021 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị; 

- Ngày 27/01/2022, Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả xét chọn nhà 

thầu họp về việc thẩm định kết quả LCNT Gói 1. Hóa chất xét nghiệm Vi sinh thuộc 

dự án: Cung cấp hóa chất lần 3 năm 2021, bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chưa 

bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị; 

- Ngày 27/01/2022, Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả xét chọn nhà 

thầu có Báo cáo thẩm định Kết quả LCNT Gói 1. Hóa chất xét nghiệm Vi sinh thuộc 

dự án: Cung cấp hóa chất lần 3 năm 2021; 

- Ngày 27/01/2022, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị ký Quyết định số 57/QĐ-

BVHN phê duyệt Kết quả LCNT Gói 1. Hóa chất xét nghiệm Sinh hóa thuộc Dự án 

cung cấp thuốc lần 3 năm 2021 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của 

Bệnh viện Hữu Nghị. Gồm 148 danh mục với tổng giá trị trúng thầu 21.844.793.388 

VNĐ (Hai mươi mốt tỉ tám trăm bốn mươi triệu bảy trăm chín mươi ba nghìn tám 

trăm tám mươi tám đồng). 

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; 

+ Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định; 

- Ngày 28/01/2022, Bệnh viện Hữu Nghị có Thông báo số 84/TB-BVHN 

thông báo về việc không trúng thầu Gói 1. Hóa chất xét nghiệm Sinh hóa; Thông 

báo số 85/TB-BVHN về kết quả LCNT Gói 1. Hóa chất xét nghiệm Sinh hóa; Thư 

chấp nhận Hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng. 

Gói 2, Gói 3 

- Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 ngày 27/12/2021. 

- Thời điểm mở thầu: 14 giờ ngày 27/12/2022. 

- Ngày 18/01/2022, Tổ xây dựng Hồ sơ mời thầu và xét chọn nhà thầu có Báo 

cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu Gói 2. Hóa chất xét nghiệm Huyết học, Dự án cung cấp 

hóa chất lần 3 năm 2021. 

- Ngày 18/01/2022, Tổ xây dựng Hồ sơ mời thầu và xét chọn nhà thầu có Báo 

cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu Gói 3. Hóa chất xét nghiệm Vi sinh, Dự án cung cấp hóa 

chất lần 3 năm 2021. 
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- Ngày 18/01/2022; Tổ xây dựng Hồ sơ mời thầu và xét chọn nhà thầu có Tờ 

trình về việc xin phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu các gói thầu: Gói 2. Hóa 

chất xét nghiệm Huyết học, Gói 3. Hóa chất xét nghiệm Vi sinh thuộc Dự án cung 

cấp hóa chất lần 3 năm 2021 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của 

Bệnh viện Hữu Nghị; 

- Ngày 19/01/2022, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị ký Quyết định số 37/QĐ-

BVHN về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói 2. Hóa chất xét nghiệm 

Huyết học, Gói 3. Hóa chất xét nghiệm Vi sinh thuộc Dự án cung cấp hóa chất lần 

3 năm 2021 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị; 

- Ngày 20/01/2022, Tổ xây dựng Hồ sơ mời thầu và xét chọn nhà thầu có Tờ 

trình về việc xin phê duyệt Kết quả LCNT Gói 2. Hóa chất xét nghiệm Huyết học; 

Gói 3. Hóa chất xét nghiệm Vi sinh thuộc Dự án cung cấp hóa chất lần 3 năm 2021 

bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị; 

- Ngày 21/01/2022, Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả xét chọn nhà 

thầu họp Về việc thẩm định kết quả LCNT Gói 2. Hóa chất xét nghiệm Huyết học 

thuộc dự án: Cung cấp hóa chất lần 3 năm 2021, bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 21/01/2022, Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả xét chọn nhà 

thầu họp Về việc thẩm định kết quả LCNT Gói 3. Hóa chất xét nghiệm Vi sinh thuộc 

dự án: Cung cấp hóa chất lần 3 năm 2021, bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 21/01/2022, Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả xét chọn nhà 

thầu có Báo cáo thẩm định Kết quả LCNT Gói 2. Hóa chất xét nghiệm Huyết học 

thuộc dự án: Cung cấp hóa chất lần 3 năm 2021; 

- Ngày 21/01/2022, Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả xét chọn nhà 

thầu có Báo cáo thẩm định Kết quả LCNT Gói 3. Hóa chất xét nghiệm Vi sinh thuộc 

dự án: Cung cấp hóa chất lần 3 năm 2021; 

- Ngày 25/01/2022, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị ký Quyết định số 49/QĐ-

BVHN phê duyệt Kết quả LCNT Gói 2. Hóa chất xét nghiệm Huyết học, Gói 3. Hóa 

chất xét nghiệm vi sinh thuộc Dự án cung cấp hóa chất lần 3 năm 2021 bằng nguồn 

thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. Gồm 149 danh mục 

với tổng giá trị trúng thầu 7.060.507.311 VNĐ (Bảy tỉ không trăm sáu mười triệu 

năm trăm linh bảy nghìn ba trăm mười một đồng); 

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; 

+ Loại hợp đồng: Trọn gói; 

- Ngày 26/01/2022, Bệnh viện Hữu Nghị có Thông báo số 78/TB-BVHN 

thông báo về kết quả LCNT Gói 2. Hóa chất xét nghiệm Huyết học, Gói 3. Hóa chất 

xét nghiệm Vi sinh  

- Ngày 26/01/2022, Bệnh viện Hữu Nghị có Thông báo số 77/TB-BVHN 

thông báo về việc không trúng thầu Gói 3. Hóa chất xét nghiệm Vi sinh.  



36 

 

 

1.7. Thực hiện mua sắm, đấu thầu đối với thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ 

phòng, chống dịch COVID-19: 

1.7.1. Đối với thuốc: 

- Trong thời điểm bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19, ngoài các thuốc 

điều trị được Bộ Y tế viện trợ thì các bệnh nhân sử dụng các thuốc thông thường có 

sẵn trong danh mục đấu thầu rộng rãi của bệnh viện, bệnh viện không phải tổ chức 

mua sắm thêm thuốc cho công tác phòng chống dịch COVID-19. 

- Bệnh viện có nhận phân bổ của Bộ Y tế bao gồm 02 thuốc Casirivimab and 

Imdevimab và Desrem100mg (Remdesivir), Bệnh viện đã thực hiện việc bảo quản 

và sử dụng cho người bệnh COVID-19 theo quy định. 

1.7.2. Đối với trang thiết bị y tế: 

Trong thời gian từ khi bắt đầu xảy ra dịch bệnh COVID-19 đến ngày 

26/01/2022, Bệnh viện Hữu Nghị không được giao nhiệm vụ điều trị bệnh COVID-

19 tại Bệnh viện. Do vậy Bệnh viện không được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước 

để triển khai mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh COVID-19. 

Toàn bộ nguồn kinh phí để mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác điều 

trị bệnh COVID-19 tại Bệnh viện đều được sử dụng từ nguồn Quỹ phòng, chống 

dịch COVID-19 của Bệnh viện và các nguồn khác do các tổ chức, cá nhân tài trợ, 

cho/tặng. 

Trong thời kỳ thanh tra, Bệnh viện đã thực hiện mua sắm 22 gói thầu là các 

trang thiết bị y tế, 05 gói thầu là sinh phẩm xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2, 13 

gói thầu là vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch. 

Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất 01 gói thầu mua trang thiết bị y tế (15) và 05 

gói thầu là sinh phẩm xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 (16), trình tự thủ tục đấu 

thầu thực hiện như sau: 

1.7.2.1. Đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch 

Gói thầu mua Máy thở chức năng cao có công cụ thở oxy dòng cao 

(HighFlow): 

- Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ phiên họp tháng 7/2022 

- Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bệnh viện ngày 03/8/2021; 

- Quyết định phê duyệt danh mục, dự toán và yêu cầu kỹ thuật số 689/QĐ-

BVHN ngày 12/8/2021 

- Tờ trình ngày 13/8/2021 của Phòng Vật tư – Trang thiết bị y tế về việc xin 

phê duyệt KHLCNT 

                                                            
(15) 01 gói thầu trang thiết bị y tế được kiểm tra: Đấu thầu mua Máy thở chức năng cao có công cụ thở oxy dòng cao 

(HighFlow) theo Quyết định số 920/QĐ-BVHN ngày 8/11/2021. 

(16) Gồm:  Đấu thầu mua sinh phẩm Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device theo các Quyết định số 415/QĐ-BVHN 

ngày 12/5/2021, 485/QĐ-BVHN ngày 8/6/2021, 633/QĐ-BVHN ngày 28/7/2021, 617/QĐ-BVHN ngày 22/7/2021, 

891/QĐ-BVHN ngày 2/11/2021. 
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- Biên bản họp ngày 20/08/2021 về thẩm định KHLCNT các gói thầu cung 

cấp trang thiết bị y tế phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 bằng nguồn 

Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Hữu Nghị 

- Báo cáo thẩm định ngày 20/08/2021 về KHLCNT các gói thầu cung cấp 

trang thiết bị y tế phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 bằng nguồn Quỹ 

phòng chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Hữu Nghị 

- Ngày 24/8/2021, Bệnh viện ban hành Quyết định số 703/QĐ-BVHN ngày 

về phê duyệt KHLCNT các gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ công tác 

điều trị bệnh nhân COVID-19 bằng nguồn Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của 

Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 24/8/2021, Bệnh viện có Quyết định số 704/QĐ-BVHN về việc thành 

lập tổ xây dựng E-HSMT và Xét chọn nhà thầu. 

- Ngày 24/8/2021, Bệnh viện có Quyết định số 705/QĐ-BVHN về thành lập 

tổ thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả LCNT. 

- Biên bản họp tổ xây dựng HSMT ngày 26/8/2021. 

- Biên bản họp thẩm định E-HSMT ngày 31/8/2021. 

- Báo cáo thẩm định E-HSMT ngày 31/8/2021. 

- Ngày 01/9/2021, Bệnh viện có Quyết định phê duyệt E-HSMT số 763/QĐ-

BVHN. 

- Ngày 01/9/2021, Bệnh viện đã phát hành E-HSMT và thông báo mời thầu 

trên mạng đấu thầu quốc gia. 

- Mở thầu ngày 16/9/2021: Có 01 Công ty Cổ phần thiết bị y tế Lộc An dự 

thầu, giá trị dự thầu: 1.238.000.000 đồng. 

- Biên bản xét thầu và thẩm định đều nhất trí hủy thầu do bảo lãnh không hợp 

lệ, sai tên nhà thầu và chỉ có 01 Công ty dự thầu. 

- Ngày 28/9/2021, Bệnh viện có Quyết định số 809/QĐ-BVHN ngày 

28/9/2021 về việc hủy kết quả LCNT. 

- Ngày 28/9/2021, Bệnh viện có Quyết định số 810/QĐ-BVHN ngày 

28/9/2021 về việc phê duyệt E-HSMT của gói thầu số 1 Cung cấp máy thở nguồn 

COVID-19. 

- Ngày 28/9/2021, Bệnh viện tiếp tục phát hành E-HSMT và thông báo mời 

thầu trên mạng đấu thầu quốc gia.  

- Biên bản mở thầu ngày 08/10/2021: Có 01 Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị y tế Hà Cao dự thầu, giá trị dự thầu: 1.238.000.000 đồng. 

- Biên bản họp tổ Xét thầu ngày 18/10/2021. 

- Công văn số 752/BVHN-VTTB ngày 19/10/2021 về thương thảo và đối 

chiếu hồ sơ gốc. 

- Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 25/10/2021. 

- Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 26/10/2021. 

- Biên bản họp thẩm định kết quả LCNT ngày 3/11/2021. 
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- Báo cáo thẩm định kết quả LCNT ngày 3/11/2021.  

- Ngày 08/11/2021, Bệnh viện ban hành Quyết định số 920/QĐ-BVHN về phê 

duyệt kết quả LCNT gói thầu số 1: Cung cấp máy thở thuộc dự án cung cấp trang 

thiết bị y tế phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. 

- Thư chấp thuận hồ sơ và trao hợp đồng ngày 08/11/2021. 

- Hợp đồng mua bán số 01/HĐ-BVHN-HC/2021 ngày 11/11/2021. 

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao ngày 20/12/2021. 

- Thanh lý Hợp đồng biên bản ngày 31/12/2021. 

1.7.2.2. Đấu thầu mua sinh phẩm xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2: 

a) Mua Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device theo Quyết định số 

415/QĐ-BVHN ngày 12/5/2021: Mua trang thiết bị SARS-CoV-2 lần 1 theo hình 

thức chỉ định thầu rút gọn. 

- Ngày 10/5/2021, Khoa vi sinh Bệnh viện Hữu Nghị lập Bản dự trù mua sinh 

phẩm bổ sung cụ thể như: Panbio COVID-19 Ag rapid test device 4.500 test. 

+ Lý do dự trù: Chưa có trong danh mục thầu hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán 

của bệnh viện năm 2020; phục vụ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. 

+ Dự kiến thời gian sử dụng: 02 tháng 

- Ngày 10/5/2021, Khoa dược Bệnh viện Hữu Nghị lập Tờ trình về việc mua 

trang thiết bị chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 theo 

hình thức chỉ định thầu rút gọn. 

- Ngày 10/5/2021, Tổ đánh giá năng lực kinh nghiệm nhà thầu của Bệnh viện 

Hữu Nghị tiến hành làm Biên bản về việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà thầu 

tham dự Gói 1. Cung cấp trang thiết bị chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên 

vi rút SARS-CoV-2 thuộc Dự án cung cấp sinh phẩm chẩn đoán đột xuất phục vụ 

công tác phòng chống dịch COVID-19 của Bệnh viện hữu Nghị. 

- Ngày 11/5/2021 Bệnh viện đã có biên bản thương thảo hợp đồng với Công 

ty TNHH TM- dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh. 

- Ngày 11/5/2021, Khoa dược Bệnh viện Hữu Nghị lập tờ trình về việc xin 

phê duyệt KHLCNT Gói 1. Cung cấp trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 thuộc Dự án cung cấp sinh phẩm chẩn đoán đột 

xuất phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 12/5/2021, Khoa dược Bệnh viện Hữu Nghị lập tờ trình số 07/TTr-D 

về việc xin phê duyệt KHLCNT Gói 1. Cung cấp trang thiết bị y tế chẩn đoán in 

vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 thuộc Dự án cung cấp sinh phẩm 

chẩn đoán đột xuất phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 của Bệnh viện 

Hữu Nghị. 

- Ngày 12/5/2021, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị ban hành Quyết định số: 

413A/QĐ-BVHN về việc phê duyệt KHLCNT Gói 1. Cung cấp trang thiết bị y tế 

chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 thuộc Dự án cung 

cấp sinh phẩm chẩn đoán đột xuất phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 

của Bệnh viện hữu Nghị gồm 01 gói thầu với 01 danh mục trang thiết bị: Panbio 
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COVID-19 Ag rapid test device, số lượng 4.500 test, đơn giá: 220.500 đồng, tổng 

giá trị kế hoạch dự kiến 992.250.000 đồng, nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH 

TM- dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh.  

+ Nguồn vốn: Nguồn thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2021. 

+ Hình thức LCNT: Chỉ định thầu rút gọn. 

+ Thời gian bắc đầu tổ chức LCNT Dự kiến tháng 05 năm 2021. 

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Ngày 12/5/2021, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị ban hành Quyết định số: 

415/QĐ-BVHN về việc phê duyệt kết quả LCNT Gói 1. Cung cấp trang thiết bị y tế 

chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 thuộc Dự án cung 

cấp sinh phẩm chẩn đoán đột xuất phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 

của Bệnh viện Hữu Nghị gồm 01 gói thầu với 01 danh mục trang thiế bị: Panbio 

COVID-19 Ag rapid test device, số lượng 4.500 test, đơn giá: 220.500 đồng, tổng 

giá trị kế hoạch dự kiến 992.250.000 đồng, nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH TM- 

dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh.  

- Ngày 12/5/2021, Bệnh viện Hữu Nghị tiến hành hợp đồng cung cấp hàng 

hóa số: 90/HĐ-BVHN-LT/2021, phê duyệt kết quả LCNT. 

- Ngày 27/5/2021, Bệnh viện đã có Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng 

với Công ty TNHH TM- dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh, khối lượng hoàn thành 100% 

khối lượng so với hợp đồng đã ký. 

- Kết quả LCNT đã được công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Kế 

hoạch đầu tư theo quy định. 

b) Mua Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device theo Quyết định số 

485/QĐ-BVHN ngày 8/6/2021: Mua trang thiết bị SARS-CoV-2 lần 2 theo hình 

thức chỉ định thầu rút gọn. 

- Căn cứ trên dự trù mua sinh phẩm bổ sung phục vụ xét nghiệm test nhanh 

chẩn đoán SARS-CoV-2 của Khoa Cấp cứu và Khoa Vi sinh, căn cứ số lượng tồn 

kho của Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device dự kiến chỉ đủ sử dụng đến ngày 

08/6/2021; ngày 03/6/2021, Khoa dược Bệnh viện Hữu Nghị lập tờ trình về việc 

mua trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-

CoV-2 theo hình thức chỉ định thầu lần 2 năm 2021. 

- Ngày  07/6/2021, Tổ đánh giá năng lực kinh nghiệm nhà thầu của Bệnh viện 

Hữu Nghị tiến hành làm Biên bản về việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà thầu 

tham dự Gói 1. Cung cấp trang thiết bị chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên 

vi rút SARS-CoV-2 thuộc Dự án cung cấp sinh phẩm chẩn đoán đột xuất phục vụ 

công tác phòng chống dịch COVID-19 lần 2 năm 2021 của Bệnh viện hữu Nghị. 

- Ngày 07/6/2021, Bệnh viện Hữu Nghị tiến hành họp lập biên bản thương 

thảo hợp đồng. 

- Ngày 08/6/2021, Khoa dược Bệnh viện Hữu Nghị lập Tờ trình số: 14/TTr-

D về việc xin phê duyệt kết quả LCNT Gói 1. Cung cấp trang thiết bị y tế chẩn đoán 
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invitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 2 năm 2021 thuộc Dự án 

cung cấp sinh phẩm chẩn đoán đột xuất phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-

19 lần 2 năm 2021 của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 08/6/2021, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị ban hành Quyết định số: 

485/QĐ-BVHN về việc phê duyệt kết quả LCNT gói thầu Gói 1. Cung cấp trang 

thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 2 

năm 2021 thuộc Dự án cung cấp sinh phẩm chẩn đoán đột xuất phục vụ công tác 

phòng chống dịch COVID-19 của Bệnh viện hữu Nghị gồm 01 gói thầu với 01 danh 

mục trang thiết bị: Panbio COVID-19 Ag rapid test device, số lượng 4.750 test, đơn 

giá: 210.000 đồng, tổng giá trị kế hoạch dự kiến 997.250.000 đồng, nhà thầu được 

chỉ định: Công ty TNHH TM- dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh.  

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

+ Nguồn vốn: Nguồn thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2021. 

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Ngày 08/6/2021, Bệnh viện đã ký Hợp đồng cung cấp hàng hóa số 95/HĐ-

BVHN-LT về việc cung cấp trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro xét nghiệm kháng 

nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 2 năm 2021 với Công ty TNHH TM- dịch vụ kỹ 

thuật Lục Tỉnh. 

- Ngày 08/6/2021, Bệnh viện đã ký Hợp đồng cung cấp hàng hóa với Công ty 

TNHH TM- dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh. 

- Ngày 14/6/2021, Khoa dược Bệnh viện Hữu Nghị lập Tờ trình về việc xin 

phê duyệt KHLCNT Gói 1. Cung cấp trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro xét nghiệm 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 thuộc Dự án cung cấp sinh phẩm chẩn đoán đột 

xuất phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 lần 2 năm 2021 của Bệnh viện 

Hữu Nghị. 

- Ngày 15/6/2021, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị ban hành Quyết định số: 

500/QĐ-BVHN về việc phê duyệt KHLCNT gói thầu Gói 1. Cung cấp trang thiết bị 

y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 2 năm 

2021 thuộc Dự án cung cấp sinh phẩm chẩn đoán đột xuất phục vụ công tác phòng 

chống dịch COVID-19 lần 2 năm 2021 của Bệnh viện hữu Nghị gồm 01 gói thầu 

với 01 danh mục trang thiế bị: Panbio COVID-19 Ag rapid test device, số lượng 

4.750 test, đơn giá: 210.000 đồng, tổng giá trị kế hoạch dự kiến 997.250.000 đồng, 

nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH TM- dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh.   

- Ngày 30/6/2021, Bệnh viện đã có Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng 

với Công ty TNHH TM- dịch vụ kỷ thuật Lục Tỉnh, khối lượng hoàn thành 100% 

khối lượng so với hợp đồng đã ký. 

c) Mua Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device theo Quyết định số 

633/QĐ-BVHN ngày 28/7/2021: Mua trang thiết bị SARS-CoV- 2 lần 3 theo 

hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. 

- Ngày 16/6/2021, Khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị căn cứ theo nhu cầu 

của công tác chuyên môn các khoa lập dự trù mua test nhanh COVID-19 để phục vụ 
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cho bệnh nhân cụ thể: Khoa cấp cứu: 3.000 test, Khoa Vi sinh: 12.000 test dự kiến 

thời gian sử dụng: Từ ngày 01/7/2021 đến 30/11/2021. 

- Ngày 16/6/2021, Hội đồng thuốc và điều trị Bệnh viện Hữu Nghị tiến hành 

họp làm biên bản họp hội đồng và điều trị về việc thông qua KHLCNT cung cấp trang 

thiết bị y tế chuẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2. 

- Ngày 17/6/2021, Tổ xây dựng KHLCNT tiến hành làm biên bản về việc 

thông qua KHLCNT cung cấp trang thiết bị y tế chuẩn đoán in vitro xét nghiệm 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 3 năm 2021. 

- Ngày 18/6/2021, Khoa dược Bệnh viện Hữu Nghị làm Tờ trình số 15/TTr-

D về việc phê duyệt KHLCNT cung cấp trang thiết bị y tế chuẩn đoán in vitro xét 

nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 3 năm 2021. 

- Ngày 18/6/2021, Khoa dược Bệnh viện Hữu Nghị đã có Báo cáo số 05/BC-

DHN về kết quả LCNT cung cấp trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 2 năm 2021. 

- Ngày 18/6/2021, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị ban hành Quyết định số: 

510/QĐ-BVHN về việc phê duyệt Danh mục, số lượng, giá dự kiến của các mặt 

hàng trong KHLCNT cung cấp trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 3 năm 2021 bằng nguồn thu dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị gồm 01 gói thầu có tổng giá trị dự kiến 

là: 2.677.500.000 đồng. 

- Ngày 25/6/2021, Tổ thẩm định KHLCNT thuốc, hóa chất Bệnh viện Hữu 

Nghị (17) tiến hành họp làm Biên bản họp thẩm định về việc phê duyệt KHLCNT 

cung cấp trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-

CoV-2 lần 3 năm 2021. 

- Ngày 29/6/2021, Tổ thẩm định KHLCNT thuốc, hóa chất Bệnh viện Hữu 

Nghị có Báo cáo thẩm định KHLCNT cung cấp trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro 

xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 3 năm 2021. 

- Ngày 28/6/2021, Khoa dược Bệnh viện Hữu Nghị có Tờ trình số: 16/TTr-D 

xin phê duyệt KHLCNT cung cấp trang thiết bị y tế chuẩn đoán in vitro xét nghiệm 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 3 năm 2021. 

- Ngày 30/6/2021, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị ban hành Quyết định số 

526/QĐ-BVHN về việc phê duyệt KHLCNT gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế 

chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 3 năm 2021 

bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị gồm 01 gói 

thầu với 01 danh mục trang thiết bị test nhanh định tính phát hiện kháng nguyên vi 

rút SARS-CoV-2, số lượng 15.000 test, đơn giá 178.500 đồng, tổng giá trị kế hoạch 

dự kiến: 2.667.500.000 đồng. 

+ Nguồn vốn: Nguồn thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2021. 

                                                            
(17) Tổ thẩm định KHLCNT thuốc, hóa chất được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-BVHN ngày 05/01/2021 của 

Giám đốc Bệnh viện. 
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+ Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. 

+ Phương thúc lựa chọn nhà thấu: Một giai đoạn một (01) túi hồ sơ. 

+ Thời gian bắc đầu tổ chức LCNT: Dự kiến quý III năm 2021. 

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Ngày 05/7/2021, Giám đốc Bệnh viện ban hành Quyết định số 538/QĐ-

BVHN về việc thành lập Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả LCNT cung cấp 

trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 

lần 3 năm 2021. 

- Ngày 12/7/2021, Tổ xây dựng Hồ sơ mời thầu và xét chọn nhà thầu tiến hành 

làm biên bản họp Tổ xây dựng Hồ sơ mời thầu và xét chọn nhà thầu về việc xây 

dựng E-HSMT gói thầu thuộc dự án cung cấp trang thiết bị y tế chuẩn đoán in vitro 

xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 3 năm 20212021 bằng nguồn thu 

dịch vụ khám bệnh và chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 13/7/2021, Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu và Kết quả LCNT có Biên 

bản họp tổ về việc thẩm định E-HSMT gói thầu thuộc dự án cung cấp trang thiết bị 

y tế chuẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 3 năm 

20212021 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh và chữa bệnh của Bệnh viện Hữu 

Nghị. 

- Ngày 13/7/2021, Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu và Kết quả LCNT có Báo 

cáo thẩm định E-HSMT gói thầu thuộc dự án cung cấp trang thiết bị y tế chuẩn đoán 

in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 3 năm 2021 bằng nguồn 

thu dịch vụ khám bệnh và chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 13/7/2021, Tổ xây dựng hồ sơ mời thầu và xét chọn nhà thầu có Tờ 

trình về việc xin phê duyệt Hồ sơ mời thầu cung cấp trang thiết bị y tế chuẩn đoán 

in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 3 năm 2021 bằng nguồn 

thu dịch vụ khám bệnh và chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 14/7/2021, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị ban hành Quyết định số 

595/QĐ-BVHN về việc phê duyệt E- HSMT cung cấp trang thiết bị y tế chuẩn đoán 

in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 3 năm 2021 bằng nguồn 

thu dịch vụ khám bệnh và chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- KHLCNT và thông báo mời thầu đã được đăng tải trên cổng đấu thầu quốc 

gia. 

- Ngày 26/7/2021, Tổ xây dựng Hồ sơ mời thầu và xét chọn nhà thầu Bệnh 

viện Hữu Nghị tiến hành làm biên bản mở thầu: 

+ Hình thức mở thầu: Mở thầu qua mạng. 

+ Mở thầu Gói 1: Cung cấp trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2, gồm 02 danh mục do 02 Công ty cung cấp: Công 

ty TNHH thương mại-dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh và Công ty cổ phần y tế Đức Minh. 

- Ngày 26/7/2021, Tổ xây dựng hồ sơ mời thầu và xét chọn nhà thầu đã có 

Báo cáo đánh giá gói thầu thuộc dự án cung cấp trang thiết bị y tế chuẩn đoán in 
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vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 3 năm 2021; nhà thầu được 

mời thương thảo hợp đồng là Công ty TNHH thương mại-dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh. 

- Ngày 26/7/2021, Bệnh viện đã có Công văn số 562/BVHN-D gửi Công ty 

TNHH thương mại-dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh về việc thương thảo hợp đồng.  

- Ngày 27/7/2021, Tổ xây dựng Hồ sơ mời thầu và xét chọn nhà thầu Bệnh 

viện Hữu Nghị có Tờ trình về việc xin phê duyệt kết quả LCNT cung cấp trang thiết 

bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 bằng nguồn 

thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 27/7/2021, Bệnh viện Hữu Nghị tiến hành họp Tổ thẩm định đã có 

Biên bản họp Tổ thẩm định về việc thẩm định kết quả LCNT Gói 1. Cung cấp trang 

thiết bị y tế in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 thuộc dự án: Cung 

cấp chẩn đoán trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro lần 3 năm 2021 của Bệnh viện 

Hữu Nghị. 

- Ngày 27/7/2021, Tổ thẩm định HSMT và kết quả LCNT đã có Báo cáo thẩm 

định kết quả LCNT Gói 1. Cung cấp trang thiết bị y tế in vitro xét nghiệm kháng 

nguyên vi rút SARS-CoV-2 thuộc dự án: Cung cấp chẩn đoán trang thiết bị y tế chẩn 

đoán in vitro lần 3 năm 2021 của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 28/7/2021, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị đã ban hành Quyết định số 

633/QĐ-BVHN về việc phê duyệt kết quả LCNT Gói 1. Cung cấp trang thiết bị y tế 

in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 bằng nguồn thu dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị, gồm 01 danh mục trang thiết bị y tế test 

nhanh định tính phát hiện kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2, tên thương mại Panbio 

COVID-19 Ag Rapid Test Device, số lượng 15.000 test, đơn giá 162.750 đồng, tổng 

giá trị trúng thầu là: 2.441.250.000 đồng, nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH-TM-

Dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh. 

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng  kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

+ Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Ngày 28/7/2021, Bệnh viện đã có Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp 

đồng. 

- Ngày 28/7/2021, Bệnh viện có Thông báo số 563/TB-BVHN về kết quả 

LCNT Gói 1. Cung cấp trang thiết bị y tế in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút 

SARS-CoV-2. 

- Ngày 29/7/2021, Bệnh viện Hữu Nghị tiến hành lập Hợp đồng mua bán số 

141/HĐ-BVHN-LT/2021. 

- Ngày 15/02/2022 Bệnh viện Hữu Nghị tiến hành làm biên bản thanh lý hợp 

đồng với Công ty TNHH TM- dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh. 

d) Mua Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device theo Quyết định số 

617/QĐ-BVHN ngày 22/7/2021: Mua trang thiết bị SARS-CoV2 lần 4 theo hình 

thức chỉ định thầu rút gọn. 

- Trong thời gian chờ kết quả đấu thầu rộng rãi (dự kiến vào khoảng 28-30 

tháng 7/2021), Khoa Vi sinh đã dự trù mua bổ sung 500 test xét nghiệm kháng 
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nguyên vi rút SARS-CoV-2, trong khi số lượng test còn tồn kho dự kiến chỉ đủ sử 

dụng đến ngày 21/7/2021; ngày 20/7/2021, Khoa dược Bệnh viện Hữu Nghị làm Tờ 

trình về việc mua trang thiết bị y tế chuẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi 

rút SARS-CoV-2 theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, số lượng 500 test Panbio 

COVID-19 Ag Rapid Test Device. 

- Ngày 21/7/2021, Tổ đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà thầu đã có Biên bản 

về việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà thầu tham dự Gói 1. Cung cấp trang thiết 

bị y tế chuẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 4 năm 

2021 thuộc dự án cung cấp sinh phẩm chẩn đoán đột xuất phục vụ công tác phòng 

chống dịch COVID-19 lần 4 năm 2021 của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 21/7/2021 Bệnh viện đã có biên bản thương thảo hợp đồng với Công 

ty TNHH TM- dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh. 

- Ngày 21/7/2021 Khoa dược có tờ trình số: 18/TTr-D về việc phê duyệt kết 

quả LCNT Gói 1. Cung cấp trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro xét nghiệm kháng 

nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 4 năm 2021 thuộc Dự án cung cấp sinh phẩm chẩn 

đoán đột xuất phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 lần 4 năm 2021 của 

Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 22/7/2021, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Ban hành Quyết định số 

617/QĐ-BVHN về việc phê duyệt KHLCNT Gói 1. Cung cấp trang thiết bị y tế chẩn 

đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 4 năm 2021 thuộc 

Dự án cung cấp sinh phẩm chẩn đoán đột xuất phục vụ công tác phòng chống dịch 

COVID-19 lần 4 năm 2021 của Bệnh viện Hữu Nghị gồm 01 gói thầu với 01 danh 

mục trang thiết bị Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device, số lượng 500 test, đơn 

giá 178.500 đồng, tổng giá trị trúng thầu 89.250.000 đồng, nhà thầu trúng thầu: Công 

ty TNHH thương mại – dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh. 

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

+ Nguồn vốn: Nguồn thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2021. 

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Ngày 22/7/2021, Bệnh viện đã ký Hợp đồng cung cấp hàng hóa số: 139/HĐ-

BVHN-LT với Công ty TNHH TM- dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh. 

- Ngày 30/7/2021, Khoa dược lập Tờ trình về việc xin phê duyệt KHLCNT 

Gói 1. Cung cấp trang thiết bị y tế chuẩn đoán invitro xét nghiệm kháng nguyên vi 

rút SARS-CoV-2 lần 4 năm 2021 thuộc Dự án cung cấp sinh phẩm chẩn đoán đột 

xuất phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 lần 4 năm 2021 của Bệnh viện 

Hữu Nghị. 

- Ngày 02/8/2021, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Ban hành Quyết định số 

670/QĐ-BVHN về việc phê duyệt KHLCNT Gói 1. Cung cấp trang thiết bị y tế 

chuẩn đoán invitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 4 năm 2021 

thuộc Dự án cung cấp sinh phẩm chẩn đoán đột xuất phục vụ công tác phòng chống 

dịch COVID-19 lần 4 năm 2021 của Bệnh viện Hữu Nghị gồm 01 gói thầu với 01 

danh mục trang thiết bị Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device, số lượng 500 test, 
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đơn giá 178.500 đồng, tổng giá trị kế hoạch dự kiến 89.250.000 đồng, đơn vị được 

chỉ định thầu: Công ty TNHH thương mại – dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh.  

+ Nguồn vốn: Nguồn thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2021. 

+ Hình thức LCNT: Chỉ định thầu rút gọn. 

+ Thời gian bắc đầu tổ chức LCNT: Dự kiến tháng 7 năm 2021. 

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Ngày 20/8/2021, Bệnh viện Hữu Nghị  và Công ty TNHH TM- dịch vụ kỹ 

thuật Lục Tỉnh tiến hành làm Biên bản thanh lý hợp,với khối lượng hoàn thành 100% 

khối lượng so với hợp đồng đã ký. 

đ) Mua Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device theo Quyết định số 

891/QĐ-BVHN ngày 2/11/2021: Mua trang thiết bị SARS-CoV-2 lần 5 theo hình 

thức đấu thầu rộng rãi qua mạng 

- Ngày 14/9/2021, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bệnh viện Hữu Nghị 

tiến hành họp có Biên bản họp Hội đồng về việc thông qua KHLCNT cung cấp trang 

thiết bị y tế chuẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 5 

năm 2021. 

- Ngày 15/9/2021, Tổ xây dựng KHLCNT tiến hành họp có Biên bản về việc 

thông qua KHLCNT cung cấp trang thiết bị y tế chuẩn đoán in vitro xét nghiệm 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 5 năm 2021. 

- Ngày 14/9/2021, Khoa dược có Báo cáo số: 08/BC-DHN về kết quả thực 

hiện KHLCNT cung cấp trang thiết bị y tế chuẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng 

nguyên vi rút SARS-CoV-2 năm 2021. 

- Ngày 20/9/2021, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Ban hành Quyết định số 

796/QĐ-BVHN về việc phê duyệt danh mục, số lượng, giá dự kiến của mặt hàng 

trong KHLCNT cung cấp trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng 

nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 5 năm 2021 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh và 

chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- Ngày 20/9/2021, Khoa Dược lập Tờ trình số: 24/TTr-D tờ trình xin phê duyệt 

KHLCNT cung cấp trang thiết bị y tế chuẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên 

vi rút SARS-CoV-2 lần 5 năm 2021. 

- Ngày 24/9/2021, Tổ thẩm định KHLCNT thuốc, hóa chất tiến hành họp làm 

biên bản họp thẩm định về việc cung cấp trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét 

nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 5 năm 2021. 

- Ngày 24/9/2021, Tổ thẩm định KHLCNT thuốc, hóa chất có Báo cáo thẩm 

định về việc cung cấp trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên 

vi rút SARS-CoV-2 lần 5 năm 2021. 

- Ngày 27/9/2021, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị ban hành Quyết định số 

804/QĐ-BVHN về việc phê duyệt KHLCNT cung cấp trang thiết bị y tế chuẩn đoán 

in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 5 năm 2021 bằng nguồn 

thu dịch vụ khám bệnh và chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị gồm 01 gói thầu với 
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01 danh mục test nhanh định tính phát hiện kháng nguyên vi tút SARS-CoV-2, số 

lượng 60.000 test, đơn giá 126.000 đồng/test, tổng giá trị kế hoạch dự kiến: 

7.560.000.000 đồng. 

+ Nguồn vốn: Nguồn thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2021. 

+ Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rải trong nước qua mạng. 

+ Phương thúc LCNT: Một giai đoạn một (01) túi hồ sơ 

+ Thời gian bắc đầu tổ chức LCNT: Dự kiến quý IV năm 2021. 

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Ngày 30/9/2021, Tổ xây dựng E- HSMT và xét chọn nhà thầu tiến hành làm 

biên bản họp Tổ xây dựng E- Hồ sơ mời thầu và xét chọn nhà thầu về việc xây dựng 

E-HSMT gói thầu thuộc dự án cung cấp trang thiết bị y tế chuẩn đoán invitro xét 

nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 5 năm 2021 bằng nguồn thu dịch vụ 

khám bệnh và chữa bệnh của bênh viện hữu Nghị 

- Ngày 28/9/2021, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị ban hành Quyết định số 

806/QĐ-BVHN về việc thành lập Tổ xây dựng E- HSMT và xét chọn nhà thầu cung 

cấp trang thiết bị y tế chuẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-

CoV-2 lần 5 năm 2021. 

- Ngày 28/9/2021, Bệnh viện Hữu Nghị Ban hành Quyết định số 807/QĐ-

BVHN về việc thành lập Tổ thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT cung cấp trang 

thiết bị y tế chuẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 5 

năm 2021. 

- Ngày 30/9/2021, Tổ xây dựng E- HSMT và xét chọn nhà thầu có Biên bản 

họp tổ xây dựng E-HSMT. 

- Ngày 30/9/2021, Tổ thẩm định E- HSMT và kết quả LCNT có Biên bản họp 

về việc thẩm định E-HSMT. 

- Ngày 30/9/2021, Tổ thẩm định E- HSMT và kết quả LCNT có Báo cáo về 

việc thẩm định E-HSMT. 

- Ngày 04/10/2021, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị ban hành Quyết định số 

846/QĐ-BVHN về việc phê duyệt E- HSMT cung cấp trang thiết bị y tế chuẩn đoán 

in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 5 năm 2021 bằng nguồn 

thu dịch vụ khám bệnh và chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị. 

- KHLCNT đã được đăng tải trên cổng thông tin đấu thầu quốc gia ngày 

06/10/2021, thông báo mời thầu đã được đăng trên báo Đấu thầu số 189 ngày 

07/10/2021. 

- Vào hồi 14 giờ 00 ngày 18/10/2021, Tổ xây dựng Hồ sơ mời thầu và xét 

chọn nhà thầu tiến hành làm Biên bản mở thầu bằng hình thức mở thầu qua mạng, 

với nội dung Gói 1. Cung cấp trang thiết bị y tế chuẩn đoán in vitro xét nghiệm 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2. 

- Ngày 25/10/2021, Bệnh viện Hữu Nghị có Báo cáo đánh giá Gói thầu: Gói 

1. Cung cấp trang thiết bị y tế chuẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút 
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SARS-CoV-2, thuộc dự án cung cấp trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro lần 5 năm 

2021. 

- Ngày 26/10/2021, Bệnh viện có Công văn số 781/BVHN-D gửi Công ty 

TNHH Thương mại – dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh về việc thương thảo hợp đồng. 

- Ngày 27/10/2021, Bệnh viện có Biên bản thương thảo hợp đồng Gói thầu 

Gói 1 cung cấp trang thiết bị y tế chuẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi 

rút SARS-CoV-2 với Công ty TNHH Thương mại – dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh.  

- Ngày 29/10/2021, Bệnh viện Hữu Nghị tiến hành cuộc họp làm Biên bản 

họp Tổ thẩm định về việc thẩm định kết quả LCNT Gói 1. Cung cấp trang thiết bị y 

tế chẩn đoán invitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 thuộc dự án: 

Cung cấp trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro lần 5 năm 2021. 

- Ngày 01/11/2021, Tổ thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT Bệnh viện Hữu 

Nghị tiến hành lập Báo cáo thẩm định kết quả LCNT. 

- Ngày 02/11/2021, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị ban hành Quyết định số 

891/QĐ-BVHN về việc phê duyệt kết quả LCNT Gói 1. Cung cấp trang thiết bị y tế 

chuẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 bằng nguồn thu 

dịch vụ khám bệnh và chữa bệnh của Bệnh viện Hữu Nghị gồm 01 danh mục test 

nhanh định tính phát hiện kháng nguyên vi tút SARS-CoV-2 tên thương mại Panbio 

COVID-19 Ag Rapid Test Device, số lượng 60.000 test, đơn giá 126.000 đồng/test, 

tổng giá trị trúng thầu 7.560.000.000 đồng, nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH 

thương mại – dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh. 

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

+ Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Ngày 02/11/2021, Bệnh viện Hữu Nghị phát hành Thông báo số 797/TB-

BVHN về việc kết quả LCNT Gói 1. Cung cấp trang thiết bị y tế chuẩn đoán invitro 

xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 và có Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu 

và trao hợp đồng. 

1.8. Việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng thuốc, quản lý thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt, mua sắm thuốc theo kết quả trúng thầu của nhà thuốc 

Bệnh viện Hữu Nghị 

1.8.1. Cơ sở pháp lý:  

- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 01D8034752 do Phòng Tài 

chính- Kế hoạch UBND quận Hai Bà Trưng cấp ngày 28/3/2018, đăng ký thay đổi 

lần thứ nhất ngày 12/6/2018; 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 03-5275/ĐKKĐ-HNO do 

Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 23/6/2021; 

- Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) số 5275/2/GPP do 

Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 23/6/2021. 

- Chứng chỉ hành nghề của dược sĩ phụ trách chuyên môn CCHN số 

01855/CCHND-SYT-HNO do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 08/2/2018 cho bà Hoàng 

Thị Minh. 
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- Nhà thuốc Bệnh viện có 05 nhân viên; gồm chủ nhà thuốc và 04 nhân viên 

trực tiếp bán hàng. 

1.8.2. Việc thực hiện quy định về quản lý chất lượng thuốc 

Nhà thuốc bố trí 02 quầy bán hàng, hoạt động từ 07 giờ đến 19 giờ các ngày 

từ thứ Hai đến thứ Sáu và buổi sáng ngày thứ Bẩy. 

a) Việc mua thuốc:  

- Bệnh viện không tổ chức đấu thầu thuốc cho Nhà thuốc bệnh viện. Việc mua 

thuốc được Nhà thuốc Bệnh viện ký hợp đồng với các nhà cung cấp, giá mua vào 

được áp theo các Quyết định trúng thầu tại Bệnh viện Hữu Nghị và các Quyết định 

trúng thầu tại các địa phương khác theo hướng dẫn tại Khoản 76 Điều 5 Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 (18) của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Y tế. 

- Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất 10 thuốc, Nhà thuốc Bệnh viện đã cung cấp 

đủ hồ sơ pháp lý việc mua thuốc: Hóa đơn mua thuốc, giấy phép lưu hành sản phẩm, 

Quyết định trúng thầu trong vòng 12 tháng hoặc Danh mục thuốc trúng thầu trong 

vòng 12 tháng đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược. 

- Giá thuốc mua vào áp dụng theo các Quyết định trúng thầu tại Bệnh viện 

Hữu Nghị và một số địa phương khác theo đúng hướng dẫn tại Khoản 76 Điều 5 

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế; 

b) Việc tuân thủ các các quy định về thực hành tốt nhà thuốc:  

- Nhà thuốc được trang bị đầy đủ tủ, quầy để sắp xếp và bảo quản thuốc, máy 

tính để phục vụ cho việc quản lý và bán hàng, nhà thuốc cũng được trang bị máy 

điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, thiết bị tự ghi nhiệt độ và độ ẩm có thể trích xuất dữ liệu 

để phục vụ cho việc bảo quản của thuốc.  

- Thuốc được sắp xếp ngăn nắp, thực phẩm chức năng được bảo quản riêng, 

các thuốc kiểm soát đặc biệt được bảo quản ở khu vực riêng theo đúng theo hướng 

dẫn tại Thông tư số 20/2017/TT-BYT. 

                                                            
(18)  Khoản 76 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP quy định:  

Cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập chỉ được mua thuốc trúng thầu của chính 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thuốc đã có quyết định trúng thầu tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong 

vòng 12 tháng; thuốc đã có quyết định trúng thầu mua sắm tập trung cấp địa phương, cấp quốc gia trong thời hạn của 

hợp đồng hoặc thỏa thuận khung mua sắm tập trung tính đến trước thời điểm mua thuốc với giá mua vào theo quy 

định như sau: 

a) Đối với các thuốc có trong Danh mục trúng thầu của chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, giá mua vào của cơ sở bán 

lẻ thuốc không được cao hơn giá thuốc trúng thầu cùng thời điểm; 

b) Đối với thuốc không có trong Danh mục trúng thầu của chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, giá mua vào không 

được cao hơn giá trúng thầu của chính thuốc đó đã trúng thầu tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong 

vòng 12 tháng; trúng thầu mua sắm tập trung cấp địa phương, cấp quốc gia trong thời hạn của hợp đồng hoặc thỏa 

thuận khung mua sắm tập trung tính đến trước thời điểm mua thuốc 
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- Nhà thuốc Bệnh viện đã ban hành 12 quy trình quy trình thao tác chuẩn: Quy 

trình mua thuốc và kiểm soát chất lượng thuốc; Quy trình bán và tư vấn sử dụng 

thuốc bán theo đơn; Quy trình bán và tư vấn sử dụng thuốc bán không theo đơn; Quy 

trình bảo quản và theo dõi chất lượng; Quy trình giải quyết thuốc bị khiếu nại hoặc 

thu hồi; Quy trình đào tạo nhân viên; Quy trình ghi chép nhiệt độ, độ ẩm; Quy trình 

vệ sinh nhà thuốc; Quy trình sắp xếp, trình bày; Quy trình giao, nhận, vận chuyển 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt; Quy trình mua, bán thuốc kiểm soát đặc biệt; Quy 

trình báo cáo thuốc phải kiểm soát đặc biệt. 

c) Việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: 

- Trong thời kỳ thanh tra, nhà thuốc không kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.  

- Năm 2020, nhà thuốc kinh doanh 04 loại thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện (19); năm 2021, nhà thuốc kinh doanh 03 loại thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện (20). 

- Nhà thuốc đã trang bị tủ riêng, có khóa chắc chắn để bảo quản thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện.  

- Đã lập Sổ theo dõi xuất nhập, tồn; Sổ theo dõi thông tin chi tiết khách hàng 

đối với các loại thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện theo quy định.   

- Việc thực hiện chế độ báo cáo: Nhà thuốc Bệnh viện thực hiện báo cáo 06 

tháng và báo cáo năm đầy đủ về việc xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 47 Nghị 

định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.  

1.9. Tồn tại, hạn chế:  

Tại thời điểm thanh tra trong công tác quản lý chất lượng thuốc, quản lý thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt và đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại 

Bệnh viện Hữu Nghị còn một số tồn tại như sau: 

1.9.1. Việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng thuốc: 

- Cơ sở vật chất kho bảo quản thuốc: Tại thời điểm thanh tra (tháng 5-6/2022), 

nhiệt ẩm kế chưa được hiệu chuẩn định kỳ (hiệu chuẩn ngày 18/3/2021 có thời hạn 

12 tháng), đến ngày 26/7/2022 Bệnh viện đã tiến hành hiệu chuẩn nhiệt kế, ẩm kế 

theo quy định. 

1.9.2. Thực hiện các quy định về quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt:  

1.9.2.1. Công tác bảo quản thuốc phải kiểm soát đặc biệt tại các tủ trực: 

                                                            
(19) Gồm: Ultracet (Tramadol hydrochlorid 37.5mg, Acetaminophen 325mg, SĐK: VN-22778-21; Ultracet (Tramadol 

hydrochlorid 37.5mg, Acetaminophen 325mg), SĐK VN-18044-14; Neo-Codion (Sulfogaiacol 100mg, Codein 

camphosulfonate 25mg, Cao mềm Grindelia 20 mg), SĐK VN-18966-15; Poltrapa (Tramadol hydrochlorid 37.5mg, 

Paracetamol 325mg), SĐK VN-19318-15. 

(20) Gồm: Ultracet (Tramadol hydrochlorid 37.5mg, Acetaminophen 325mg), SĐK: VN-22778-21; Ultracet 

(Tramadol hydrochlorid 37.5mg, Acetaminophen 325mg), SĐK: VN-18044-14; Neo-Codion (Sulfogaiacol 100mg, 

Codein camphosulfonate 25 mg, Cao mềm Grindelia 20 mg), SĐK: VN-18966-15. 
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+ Sổ bàn giao thuốc tủ trực của Khoa Cấp cứu ghi sai hàm lượng thuốc so với 

thuốc Danh mục thuốc tủ trực đã được duyệt và thuốc thực tế, cụ thể: Sổ ghi thuốc 

Osaphin 5mg, thực tế là Osaphin 10mg; Sổ ghi thuốc Midazolam 5mg/ml, thực tế là 

Midazolam 10mg/1ml. 

+ Cơ số thuốc trong tủ trực của Khoa Cấp cứu lớn hơn so với cơ số thuốc đã 

được Giám đốc Bệnh viện phê duyệt, cụ thể: Thuốc Osaphin cơ số thực tế tại tủ trực 

là 10 ống, Danh mục duyệt tủ trực là 05 ống. 

+ Tủ trực Khoa ngoại: Chưa để riêng thuốc độc trong tủ trực. Thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng tâm thần đã để trong ngăn, có khoá, tuy nhiên khoá hỏng, không 

đảm bảo an toàn chống thất thoát theo quy định. 

1.9.2.2. Việc cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần: 

- Trên Phiếu lĩnh thuốc gây nghiện mục chữ ký của Trưởng khoa Dược và 

Trưởng khoa lâm sàng ghi chưa đúng theo mẫu tại Thông tư số 23/2011/TT-BYT 

ngày 10/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn sử 

dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh; 

- Nhiều Phiếu lĩnh thuốc ghi số lượng bằng chữ nhưng do máy in bị lỗi, không 

xác định được số lượng cần lĩnh, Bệnh viện báo cáo do lỗi phông chữ tại máy tính 

của một số khoa lâm sàng, thủ kho cấp phát theo số lượng ghi trong phần mềm máy 

tính. 

- Phiếu lĩnh thuốc gây nghiện có mục Thực phát, nhưng Thủ kho chưa ghi số 

lượng thuốc trong mục thực phát. Một số phiếu lĩnh đã có chữ ký, nhưng không ghi 

rõ họ, tên của Trưởng khoa, phòng lĩnh thuốc, người lĩnh, người phát và của dược 

sỹ khoa Dược. 

- Việc cấp phát thuốc không đảm bảo nguyên tắc hết hạn trước xuất trước hoắc 

hàng nhập trước xuất trước dẫn đến tại thời điểm kiểm tra có thuốc còn tồn kho với 

nhiều lô và hạn sử dụng khác nhau. Cụ thể: tại kho nội trú của bệnh viện, còn tồn 

5.565 viên Seduxen 5mg với 06 lô thuốc với 03 hạn sử dụng khác nhau. 

- Đối với cấp phát thuốc hướng thần theo đơn ngoại trú: 

+ Một số đơn người nhận thuốc ký tên nhưng không ghi rõ họ tên, số điện 

thoại và số Chứng minh nhân dân theo quy định; 

+ Mẫu đơn chưa đúng theo quy định tại Thông tư 52/2017/TT-BYT, Đơn 

thuốc “H” không quy định phải ghi đợt điều trị của bệnh nhân. 

1.9.2.3. Về giao nhận, vận chuyển: 

Một số Biên bản giao nhận thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất không theo mẫu quy định tại Phụ lục IX, thông tư số 20/2017/TT-BYT cụ thể: 

Biên bản giao nhận của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 là Phiếu 

báo lô kiêm Biên bản giao nhận. 

1.9.2.4. Về hồ sơ, sổ sách: 

- Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn đối với thuốc gây nghiện, hướng thần của Kho 

cấp phát nội trú và tổ bảo vệ sức khỏe, Kho cấp phát ngoại trú không đủ thông tin 

về số chứng từ nhập kho, số lô, hạn dùng của thuốc theo từng lần xuất, nhập thuốc. 
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- Thủ kho cấp phát nội trú ghi sai số lượng xuất thuốc Seduxen 5mg ngày 

14/12/2020. Số lượng xuất thuốc Seduxen 5mg ngày 14/12/2020 được ghi là 712 

viên; tại Báo cáo giải trình số 15/BC-BVHN ngày 11/10/2022 và Báo cáo số 16/BC-

BVHN ngày 24/10/2022 Bệnh viện báo cáo số lượng xuất thuốc Seduxen 5mg ngày 

14/12/2020 thực tế là 722 viên và cung cấp các tài liệu chứng minh bao gồm: Thẻ 

kho, đơn thuốc của bệnh nhân ngoại trú và Phiếu lĩnh thuốc hướng tâm thần của các 

khoa, phòng. 

- Ngày 31/12/2020, Bệnh viện đã tiến hành kiểm kê, trong đó số lượng 

Seduxen 5mg tồn kho thực tế là 2.316 viên, tuy nhiên Hội đồng kiểm kê không phát 

hiện ra việc Thủ kho ghi sai số lượng tồn kho trên sổ sách của Seduxen 5mg là 2.326 

viên. 

- Bệnh viện thực hiện việc theo dõi, quản lý thuốc Phenylepherin thuộc danh 

mục thuốc hướng thần là không đúng quy định tại Thông tư số 20/2017/TT-BYT 

ngày 10/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định 

54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt; trong đó, Phenylepherin không thuộc Danh mục thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt. 

1.9.3. Việc thực hiện các quy định về đấu thầu mua sắm thuốc 

1.9.3.1. Thực hiện kết quả đấu thầu tập trung của Sở Y tế Hà Nội và Trung 

tâm mua sắm tập trung Quốc gia: 

- Căn cứ dữ liệu sử dụng thuốc do Bệnh viện báo cáo, 02 mặt hàng thuộc các 

gói thầu đã hết thời hạn thực hiện kết quả thầu có tỷ lệ thực hiện dưới 80% so với số 

lượng thuốc đã trúng thầu, chưa đúng với quy định tại Điều 37 của Thông tư số 

15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ 

sở y tế công lập (Sau đây được viết tắt là Thông tư số 15/2019/TT-BYT). 

1.9.3.2. Về việc thực hiện các quy định về đấu thầu thuốc 

- Đối với các gói thầu do Bệnh viện tổ chức: Căn cứ số lượng sử dụng thuốc 

do Bệnh viện báo cáo, 315 mặt hàng thuộc các gói thầu đã hết thời hạn thực hiện kết 

quả thầu có tỷ lệ thực hiện dưới 80% so với số lượng thuốc đã trúng thầu là chưa 

đúng quy định tại Điều 37 của Thông tư số 15/2019/TT-BYT. 

- Giá trị bảo đảm dự thầu chưa thống nhất trong các phần của hồ sơ mời thầu 

của các gói thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi mua sắm thuốc là chưa đúng với 

quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 11 của Luật Đấu thầu, cụ thể như sau: 

+ Trong gói thầu mua sắm thuốc lần 2 năm 2020 theo hình thức đấu thầu rộng 

rãi: Hồ sơ mời thầu tại mục CDNT 18.2 Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu có quy 

định: “Giá trị bảo đảm dự thầu: 1,5% tổng giá trị kế hoạch của các danh mục chào 

thầu”. Tuy nhiên, tại Chương V. Phạm vi cung cấp của Hồ sơ mời thầu, Bệnh viện 

đã ghi rõ giá trị bảo đảm dự thầu đối với từng mặt hàng dự thầu. 

+ Báo cáo ngày  09/10/2020 của Tổ xây dựng HSMT và xét chọn nhà thầu có 

nêu phương pháp đánh giá Hồ sơ dự thầu phần Kiểm tra đánh giá tính hợp kệ HSĐX 
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về kỹ thuật như sau: “Bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu 

cầu + hình thức: 1,5% tổng giá trị kế hoạch các mặt hàng tham dự thầu” là chưa 

phù hợp với quy định tại Chương V. Phạm vi cung cấp của Hồ sơ mời thầu. 

- Đối với các gói thầu thực hiện hợp đồng theo hình thức mua trọn gói, Bệnh 

viện không mua đủ số lượng theo hợp đồng trọn gói đã ký với nhà thầu là chưa đúng 

với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 62 (21) của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26/11/2013. 

- Đối với mặt hàng thuốc Fentanyl 0,5mg-Rotexmedica, Mã ĐT số 20G256 

có giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất hết hiệu lực, Bệnh viện không có văn 

bản đề nghị nhà thầu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha cung cấp 

tài liệu về thẻ kho thể hiện xuất nhập tồn của thuốc đảm bảo đủ số lượng cung ứng 

và hóa đơn mua vào, bán ra tương ứng thực tế theo yêu cầu tại mục CNDT 5.3. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu của HSMT, không đủ thông tin, tài liệu chứng 

minh về tính hợp lệ của thuốc để xem xét thuốc trúng thầu theo quy định theo Thông 

tư số 15/2019/TT-BYT (Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 2 năm 2020 theo 

hình thức đấu thầu rộng rãi). Tại Báo cáo giải trình số 17/BC-BVHN ngày 

08/11/2022, Bệnh viện báo cáo thực tế không nhập mặt hàng thuốc Fentanyl 0,5mg-

Rotexmedica. 

- Biên bản mở thầu HSĐX về kỹ thuật (bao gồm cả biên bản mở chi tiết đối 

với HSĐXKT của từng nhà thầu) chỉ ghi nhận được thời gian bắt đầu mở thầu là 

15h00 ngày 22/02/2021, không ghi nhận được thời điểm kết thúc mở thầu (Lựa chọn 

nhà thầu cung cấp thuốc lần 1 năm 2021 theo hình thức đấu thầu rộng rãi) 

- Bệnh viện đánh giá đạt yêu cầu kỹ thuật đối với 05 nhà thầu (22) tự bổ sung 

tài liệu để chứng minh sự phù hợp của thuốc tham dự thầu thuộc các gói thầu cung 

cấp thuốc lần 2 năm 2021 theo hình thức mua sắm trực tiếp khi chưa có thông báo 

bằng văn bản cho nhà thầu về việc đã nhận được các tài liệu làm rõ của nhà thầu là 

chưa đúng theo quy định tại mục 26.3. CDNT của mẫu Hồ sơ mời thầu được ban 

hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT. 

- Quá trình mua sắm trực tiếp, Bệnh viện chưa thực hiện thương thảo về đề 

xuất của nhà thầu theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu thầu và điểm b Khoản 

4 Điều 60 (23) của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. 

                                                            
(21) Điểm a Khoản 1 Điều 62 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013: “Hợp đồng trọn gói là hợp đồng 

có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối 

với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành 

hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng 

giá ghi trong hợp đồng”. 

(22) Gồm:  Gói 1: Công ty TNHH MTV Dược liệu Trung ương 2, Công ty Cổ phần Dược phẩm TBYT Hà Nội, Công 

ty TNHH Dược phẩm Tân An, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thế giới mới, Gói 2: Công ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương. 

(23) Điểm b Khoản 4 Điều 60 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định như sau: 
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1.9.4. Việc thực hiện các quy định về đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế 

1.9.4.1. Đối với mua sắm máy móc thiết bị y tế: 

- Quá trình triển khai một số một số gói thầu Bệnh viện đã tiến hành thương 

thảo hoàn thiện hợp đồng trước khi có báo cáo đánh giá E-HSDT là chưa đúng quy 

trình đấu thầu: Gói thầu số 5 cung cấp máy thở và gói thầu số 6 cung cấp máy theo 

dõi bệnh nhân 5 thông số (tài trợ bởi Vietcombank), Gói số 6 nguồn ngân sách 2020 

(Cung cấp trang thiết bị PHCN-VLTL), Gói số 8 ngân sách nhà nước 2020 (cung 

cấp máy hút dịch), Gói số 2 ngân sách nhà nước năm 2021, Cung cấp dao mổ điện 

có chức năng hàn mạch, Gói số 1 nguồn COVID-19 mua máy thở. 

1.9.4.2. Đấu thầu mua vật tư y tế: Trong cả 02 gói thầu vật tư y tế được kiểm 

tra, Bệnh viện đã không tiến hành thương thảo hoàn thiện hợp đồng trước khi ban 

hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định. 

1.9.5. Đấu thầu mua hóa chất cho các máy trang thiết bị y tế phục vụ xét nghiệm 

Tại gói thầu cung cấp hóa chất lần 3 năm 2021 theo hình thức đấu thầu rộng 

rãi, Công ty TNHH DEKA đã được phê duyệt trúng thầu sản phẩm BacT/ALERT 

FA Plus theo Quyết định số 49/QĐ-BVHN ngày 25/01/2022 của Giám đốc Bệnh 

viện, có một số tồn tại như sau: 

- Nhà thầu Công ty TNHH DEKA cung cấp tài liệu dự thầu sản phẩm 

BacT/ALERT FA Plus chưa phù hợp với thông tin đã công bố trên cổng dịch vụ 

công https://dmec.moh.gov.vn cụ thể:  

Tại hồ sơ mời thầu của nhà thầu Công ty TNHH DEKA: Tờ hướng dẫn sử 

dụng BacT/ALERT FA Plus trong hồ sơ dự thầu không phù hợp với tờ hướng dẫn 

sử dụng đã công khai theo theo Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng trang 

thiết bị y tế loại A số 180000471/PCBA-HN ngày 21/3/2018 trên cổng công 

https://dmec.moh.gov.vn. 

- Sản phẩm thực tế BacT/ALERT FA Plus (24) nhà thầu Công ty TNHH DEKA 

đã cung cấp cho Bệnh viện Hữu Nghị không phù hợp với tài liệu dự thầu, cụ thể: 

+ Sản phẩm BacT/ALERT FA Plus thực tế trên nhãn bằng tiếng Việt ở hộp 

có thông tin: Số lưu hành TTBYT: 170000111/PCBA-HN không phù hợp với số lưu 

hành 180000471/PCBA-HN ngày 21/3/2018 đã nộp trong hồ sơ dự thầu (Số lưu 

hành 170000111/PCBA-HN không có thông tin trên cổng dịch vụ công 

https://dmec.moh.gov.vn). 

                                                            
“b) Trong quá trình đánh giá, bên mời thầu mời nhà thầu đến thương thảo, làm rõ các nội dung thông tin cần thiết 

của hồ sơ đề xuất nhằm chứng minh sự đáp ứng của nhà thầu theo yêu cầu về năng lực, tiến độ, chất lượng, giải pháp 

kỹ thuật và biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu;” 
(24) Tại thời điểm thanh tra, tại kho của Bệnh viện: Sản phẩm BacT/ALERT FA Plus (chai 30ml/chai x 100 chai/ hộp) 

còn tồn kho 326 chai, trong đó: 26 chai số lô 0004100480, HSD 10/9/2022 được mua theo hoá đơn 0005134 ngày 

04/11/2021 của Công ty TNHH DEKA; 300 chai số lô 0004100648, HSD 03/12/2022 được mua theo hoá đơn 

00003853 ngày 20/5/2022 của Công ty TNHH DEKA; 
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+ Mẫu hộp thực tế sản phẩm BacT/ALERT FA Plus đang bảo quản tại Kho 

chính Bệnh viện Hữu Nghị không phù hợp với tài liệu trong hồ sơ dự thầu của Công 

ty TNHH DEKA. 

- Sản phẩm BacT/ALERT FA Plus thực tế có một số tồn tại như sau: 

+ thông tin trên lọ sản phẩm, nhãn hộp bằng tiếng Anh và nhãn phụ bằng tiếng 

Việt trên hộp chưa phù hợp về thông tin hãng sản xuất, cụ thể: Sản phẩm thực tế trên 

lọ sản phẩm BacT/ALERT FA Plus có thông tin: bioMérieux, Inc. Durham, 

NC27712 USA; Nhãn bằng tiếng Anh của hộp có thông tin: bioMérieux, Inc.  100 

Rodolphe Street Durham, NC27712 USA; Trên nhãn phụ của hộp có thông tin: Hãng 

sản xuất: BioMeriex Inc. Địa chỉ: 595 Anglum Road, Hazelwood, Missouri 63042 

USA, xuất xứ: Mỹ. 

- Sản phẩm thực tế không có tờ hướng dẫn sử dụng, trên hộp có ghi: “Hướng 

dẫn sử dụng đính kèm trong bộ kit hoặc tải từ w.w.biomeriux.com/techlib.” tuy nhiên 

trang thông tin tra cứu về tờ hướng dẫn sử dụng không thể truy cập được. 

1.9.6. Thực hiện mua sắm, đấu thầu đối với thuốc, trang thiết bị y tế phục 

vụ phòng, chống dịch COVID-19: 

Đấu thầu mua sinh phẩm xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2: 

- Ghi chưa đúng về trang thiết bị được tổ chức đấu thầu, cụ thể: Quyết định 

số 804/QĐ-BVHN ngày 27/9/2021 có ghi danh mục được đấu thầu: “Tên hóa chất: 

Test nhanh định tính phát hiện kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2”. Thực tế, Test 

nhanh định tính phát hiện kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 là trang thiết bị y tế, 

không phải là hóa chất sử dụng theo máy. 

- Ghi chưa thống nhất về trang thiết bị được tổ chức đấu thầu trong các quyết 

định phê duyệt KHLCNT, cụ thể như: Tại Quyết định số 804/QĐ-BVHN danh mục 

được đấu thầu “hóa chất: Test nhanh định tính phát hiện kháng nguyên vi rút SARS-

CoV-2”; tại Quyết định số 526/QĐ-BVHN ngày 30/6/2021 có ghi danh mục được 

đấu thầu: “Tên trang thiết bị: Test nhanh định tính phát hiện kháng nguyên vi rút 

SARS-CoV-2”. 

- Bệnh viện đã đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà thầu tham dự gói thầu theo 

hình thức chỉ định thầu rút gọn cung cấp trang thiết bị chẩn đoán in vitro xét nghiệm 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 phục vụ phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên 

quá trình đánh giá chưa thực hiện đánh giá việc công bố đủ điều kiện mua bán trang 

thiết bị y tế của cơ sở kinh doanh là điều kiện bắt buộc của cơ sở kinh doanh trang 

thiết bị y tế loại B,C,D theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 (25) của Nghị định số 

36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và các 

văn bản hướng dẫn có liên quan, Bệnh viện báo cáo nhà thầu đã được cấp phiếu tiếp 

nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo quy định. 

                                                            
(25) Khoản 3 Điều 38 của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP quy định như sau: 

“3. Cơ sở chỉ được mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B,C,D sau khi thực hiện thủ tục công bố đủ điều 

kiện mua bán theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 39 Nghị định này”. 
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- Kết quả LCNT các gói thầu mua trang thiết bị chưa báo cáo gửi Vụ Kế hoạch 

– Tài chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 (26) của Thông tư số 14/2020/TT-BYT 

ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị 

y tế tại các cơ sở y tế công lập (Sau đây được viết tắt là Thông tư số 14/2020/TT-

BYT). Bệnh viện báo cáo kết quả trúng thầu các gói thầu mua trang thiết bị y tế đã 

được đăng tải trên cổng công khai của Bộ Y tế. 

- Đối với gói thầu mua Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device theo Quyết 

định số 633/QĐ-BVHN ngày 28/7/2021: Mua trang thiết bị SARS-CoV-2 lần 3 theo 

hình thức chỉ định thầu rút gọn: 

+ Biên bản mở thầu hồi 14 giờ 00 ngày 26/7/2021 chưa có đầy đủ thông tin 

theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 

15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về LCNT qua hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia thiếu các thông tin sau: Đối với thông tin về gói thầu thiếu: 

Số E-TBMT, Tên bên mời thầu, Hình thức LCNT, Loại hợp đồng; đối với thông tin 

về các nhà thầu tham dự, thiếu thông tin về thời gian thực hiện hợp đồng. 

- Đối với gói thầu Mua Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device theo Quyết 

định số 891/QĐ-BVHN ngày 2/11/2021: Mua trang thiết bị SARS-CoV-2 lần 5 theo 

hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng: 

+ Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngày 14/9/2021 về việc 

thông qua Kế hoạch LCNT cung cấp trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 5 năm 2021 đưa thông tin chưa đúng về các 

gói thầu đã thực hiện, cụ thể: Mục 1. Phần II có ghi thông tin gói thầu theo Quyết 

định số 415/QĐ-BVHN và Quyết định số 485/QĐ-BVHN theo hình thức chỉ định 

thầu là chưa đúng, thực tế, hình thức đấu thầu của 02 quyết định này là chỉ định thầu 

rút gọn. 

+ Biên bản mở thầu ngày 18/10/2021 chưa có đầy đủ thông tin theo quy định 

tại khoản 2 Điều 14 của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư. 

1.9.7 Việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng thuốc, quản lý 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế theo kết quả trúng 

thầu của nhà thuốc Bệnh viện Hữu Nghị 

a) Việc thực hiện quy định về quản lý chất lượng thuốc: 

Đối với 10 thuốc được kiểm tra xác suất có tồn tại như sau: 02 loại thuốc có 

giá niêm yết trên đơn vị tính nhỏ nhất cao hơn so với tỉ lệ thặng dư được quy định 

tại Khoản 3 Điều 136 Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 Quy định chi tiết 

                                                            
(26) Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2020/TT-BYT quy định như sau: 

“Điều 5. Báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị y tế 

1. Sau khi kết quả LCNT được phê duyệt, trong thời hạn 20 ngày, thủ trưởng cơ sở y tế có trách nhiệm báo 

cáo kết quả LCNT theo mẫu tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư này đối với trang thiết bị y tế chuyên dùng 

và theo mẫu tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Thông tư này đối với trang thiết bị y tế khác về cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt KHLCNT và Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính).”  
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một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược(27), cụ thể: Thuốc Paratramol, SĐK: 

VN-1804-14, giá niêm yết 7.864 đồng/viên; Pracetam 800, SĐK: VD-18538-13, giá 

niêm yết 1.431 đồng/viên. Tuy nhiên, Bệnh viện báo cáo thực tế giá bán của thuốc 

này thấp hơn so với giá đã niêm yết và phù hợp với quy định về tỷ lệ thặng dư của 

thuốc, cụ thể: Thuốc Paratramol, SĐK: VN-1804-14 giá bán 7.169 đồng/viên; thuốc 

Pracetam 800, SĐK: VD-18538-13, giá bán 1.369 đồng/viên. 

b) Việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: 

Nhà thuốc Bệnh viện lập sổ để theo dõi, quản lý thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện. Tuy nhiên, việc ghi chép sổ sách không đầy đủ các thông tin 

theo mẫu quy định, cụ thể: Không ghi chép số lô, hạn dùng của thuốc. 

III. KẾT LUẬN NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH THANH TRA: 

1. Tại Bệnh viện Hữu Nghị 

1.1. Những mặt tích cực đã đạt được 

1.1.1. Bệnh viện Hữu Nghị đã tiếp nhận và tổ chức hướng dẫn, tập huấn các 

văn bản quản lý nhà nước về quản lý chất lượng thuốc, quản lý thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt, hướng dẫn về đấu thầu mua sắm thuốc thông qua các buổi giao ban, tập 

huấn cho nhân viên bệnh viện. 

1.1.2. Về việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng thuốc:  

- Bệnh viện đã công bố kho bảo quản thuốc đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo 

quản thuốc (GSP) và đã được Sở Y tế công khai trên trang thông tin điện tử của Sở. 

Khoa Dược đã tham mưu trình Giám đốc ban hành hệ thống quy trình hướng dẫn về 

thực hành tốt bảo quản thuốc để áp dụng trong quá trình thực hiện. Tại thời điểm 

thanh tra, thuốc được bảo quản ngăn nắp trên giá, kệ, điều kiện bảo quản theo đúng 

điều kiện ghi trên nhãn, thuốc có đầy đủ thông tin theo quy định và còn hạn sử dụng, 

thực hiện đầy đủ việc theo dõi nhiệt độ, độ ẩm trong quá trình bảo quản thuốc. Khoa 

Dược đã thực hiện theo dõi thuốc sắp hết hạn sử dụng, có cảnh báo cho nhân viên 

cấp phát và các khoa lâm sàng trong quá trình cấp phát, sử dụng thuốc.  

- Trong thời kỳ thanh tra, Bệnh viện đã tiếp nhận 160 văn bản thông báo đình 

chỉ lưu hành, thu hồi thuốc từ Cục Quản lý Dược, trong đó Bệnh viện đã thu hồi 27 

                                                            
(27) Khoản 3 Điều 136 Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định như sau:  

3. Mức thặng số bán lẻ của các cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được cao 

hơn mức thặng số bán lẻ tối đa như sau:  

a) Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 đồng, mức thặng số bán lẻ 

tối đa là 15%; b) Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ trên 1.000 (một nghìn) đồng đến 

5.000 (năm nghìn) đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 10%; c) Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói 

nhỏ nhất từ trên 5.000 (năm nghìn) đồng đến 100.000 (một trăm nghìn) đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 7%; d) 

Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ trên 100.000 (một trăm nghìn) đồng đến 1.000.000 

(một triệu) đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 5%; đ) Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất 

trên 1.000.000 (một triệu) đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 2% 
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ống thuốc Bupivacaine WPW Spinal Heavy 0,5% 4ml, SĐK VN-20879-17, số lô 

04BD11119 và 08BD091 để hoàn trả nhà cung cấp theo quy định. 

- Bệnh viện nhận được 05 văn bản thông báo thu hồi thuốc từ các nhà phân 

phối, nhà sản xuất thuốc; đã thực hiện thu hồi 02 lô thuốc: 6.900 viên thuốc 

Meloxicam 7,5mg, số lô 1171020 và 3.059 gói thuốc Acetylcystein, số lô 71041120 

hoàn trả nhà cung cấp theo quy định. 

- Trong quá trình nhập hàng, các thuốc không đạt về cảm quan được hoàn trả 

nhà cung cấp; trong quá trình bảo quản, thuốc không đạt về cảm quan đã được xử lý 

hủy thuốc theo quy định. 

- Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất 15 thuốc tại các kho của Bệnh viện, đã cung 

cấp được các giấy tờ pháp lý của thuốc: Giấy phép lưu hành, văn bản gia hạn hiệu 

lực số đăng ký, hóa đơn mua thuốc, phiếu kiểm nghiệm lô hàng, các thuốc được 

kiểm tra đủ điều kiện lưu hành theo quy định. 

1.1.3. Công tác quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt:  

- Bệnh viện mua các thuốc phải kiểm soát đặc biệt theo kết quả đấu thầu tập 

trung của Sở Y tế/Trung tâm mua sắm tập trung Quốc gia hoặc theo kết quả đấu thầu 

thuốc do bệnh viện tự tổ chức. 

- Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất được bảo quản tại kho, 

trong tủ có khóa chắc chắn chống thất thoát; các thuốc phải kiểm soát đặc biệt khác 

được sắp xếp tại vị trí riêng biệt so với các thuốc khác theo đúng quy định. Người 

quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất là dược sĩ đại học được 

Giám đốc Bệnh viện phân công bằng văn bản. 

- Kiểm tra xác xuất tủ trực tại các khoa: Cấp cứu, Gây mê hồi sức, Khoa Ngoại 

và Khoa Ung bướu – Xạ trị: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất 

được bảo quản tại ngăn hoặc ô riêng biệt; các khoa đã có sổ bàn giao thuốc tủ trực, 

thực hiện ký bàn giao số lượng thuốc giữa các ca trực. Danh mục thuốc tại tủ trực 

được Giám đốc bệnh viện quy định bằng văn bản. 

- Về cấp phát thuốc: Trưởng Khoa Dược ủy quyền cho một số dược sĩ đại học 

ký duyệt phiếu lĩnh, khoa Dược cấp phát thuốc theo phiếu lĩnh thuốc do các khoa 

lâm sàng tổng hợp và chuyển đến. Trong thời kỳ thanh tra, Bệnh viện chỉ cấp phát 

ngoại trú với thuốc hướng thần. 

- Giao nhận, vận chuyển: Đã có biên bản giao nhận thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất theo quy định, các thuốc được kiểm nhập trước khi nhập 

kho. 

- Hồ sơ, sổ sách: Đã có sổ theo dõi xuất, nhập, tồn thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, sổ được đánh số trang, đóng giáp lai theo quy định. Tại 

thời điểm thanh tra, số lượng tồn kho thực tế của thuốc phù hợp với số lượng theo 

dõi trên sổ sách. 
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- Bệnh viện đã thực hiện báo cáo xuất, nhập, tồn đối với tồn thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất hằng năm gửi Sở Y tế theo quy định. 

1.1.4. Việc thực hiện các quy định về đấu thầu mua sắm thuốc 

1.4.1.1. Thực hiện kết quả đấu thầu tập trung của Sở Y tế Hà Nội và Trung 

tâm mua sắm tập trung Quốc gia:  

Trong thời kỳ thanh tra, Bệnh viện thực hiện mua sắm thuốc theo 02 quyết 

định của Trung tâm mua sắm tập trung Quốc gia và 03 quyết định của Sở Y tế Hà 

Nội. Số lượng thuốc được mua sắm theo kết quả trúng thầu tập trung là 86 mặt hàng, 

trong đó 14 mặt hàng thuốc có tỉ lệ thực hiện từ 80% đến 120%. 

- Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất với 16 thuốc được mua sắm theo kết quả 

đấu thầu tập trung, Bệnh viện đã cung cấp được các tài liệu: Thông báo kết quả trúng 

thầu tập trung, Thỏa thuận khung, Hợp đồng mua bán với các nhà thầu, Biên bản 

thanh lý hợp đồng. 

1.4.1.2. Mua sắm thuốc do Bệnh viện tự tổ chức: 

- Trong thời kỳ thanh tra, Bệnh viện tổ chức 14 gói thầu mua thuốc thuộc 05 

đợt thầu, trong đó 04 đợt thầu tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước 

và 01 đợt thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp. 

- Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất 03 đợt thầu: Lựa chọn nhà thầu cung cấp 

thuốc lần 2 năm 2020 theo hình thức đấu thầu rộng rãi, Lựa chọn nhà thầu cung cấp 

thuốc lần 1 năm 2021 theo hình thức đấu thầu rộng rãi và Lựa chọn nhà thầu cung 

cấp thuốc lần 2 năm 2021 theo hình thức mua sắm trực tiếp. 

Đấu thầu mua thuốc theo hình thức rộng rãi, một giai đoạn hai túi hồ sơ thực 

hiện theo Mục 2. Điều 21 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Đấu thầu mua thuốc theo 

hình thức mua sắm trực tiếp cơ bản thực hiện theo Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu thầu, 

quy trình chi tiết cơ bản thực hiện theo Điều 60 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP 

gồm các bước cụ thể như sau: 1) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Lập hồ sơ yêu cầu, 

thẩm định hồ sơ yêu cầu, phê duyệt hồ sơ yêu cầu; 2) Phát hành hồ sơ yêu cầu; 3) 

Nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất; 4) Đánh giá hồ sơ đề xuất; 5) Trình, thẩm 

định, phê duyệt và công khai kết quả mua sắm trực tiếp; 6) Hoàn thiện và ký kết hợp 

đồng. 

Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất tại 04 cơ sở: Công ty Cổ phần Thương mại 

Minh Dân, Công ty TNHH MTV Dược liệu Trung ương 2, Công ty Cổ phần Dược 

phẩm TBYT Hà Nội, Công ty Cổ phần Dược phẩm Gia Linh về việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về quản lý chất lượng thuốc, quản lý thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt và đấu thầu, mua sắm thuốc trúng thầu tại Bệnh viện Hữu Nghị giai đoạn từ 

01/01/2020 đến 31/12/2021. Các đơn vị đã cung cấp được Quyết định trúng thầu, 

Hợp đồng, phụ lục hợp đồng và Biên bản thanh lý hợp đồng và hồ sơ pháp lý sản 

phẩm thuốc đối với các thuốc được kiểm tra. 
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1.1.5. Việc thực hiện các quy định về mua sắm trang thiết bị y tế: 

- Năm 2020, Bệnh viện tổ chức 24 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế (Trong 

đó có 23 gói đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, 01 gói thầu mua sắm trực tiếp) 

và 03 gói thầu mua sắm vật tư y tế (Trong đó có 01 gói thầu đấu thầu rộng rãi trong 

nước; 02 gói thầu mua sắm trực tiếp).  Năm 2021, Bệnh viện tổ chức 17 gói thầu 

mua sắm trang thiết bị y tế (Trong đó có 14 gói đấu thầu rộng rãi trong nước qua 

mạng; 01 gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng, 02 gói thầu mua sắm trực tiếp) 

và 09 gói thầu mua sắm vật tư y tế (Trong đó: 08 gói đấu thầu rộng rãi trong nước, 

không qua mạng; 01 gói đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng). 

- Đoàn kiểm tra xác xuất 07 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế và 02 gói thầu 

mua sắm vật tư y tế do Bệnh viện đã triển khai trong năm 2020 và 2021: 

+ Gói thầu trang thiết bị được kiểm tra: Gói thầu số 5 cung cấp máy thở và 

gói thầu số 6 cung cấp máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số (Tài trợ bởi Vietcombank), 

Gói X quang DR dự án trung hạn 2017-2020, Gói số 6 nguồn ngân sách 2020 (Cung 

cấp trnag thiết bị PHCN-VLTL), Gói số 8 ngân sách nhà nước 2020 (cung cấp máy 

chống dich), Gói Máy siêu âm dopp;ẻ màu sản và tim mạch (ngân sách nhà nước), 

Gói số 2 ngân sách nhà nước năm 2021 cung cấp dao mổ điện có chức năng hàn 

mạch. 

+ Gói thầu vật tư y tế được kiểm tra: Gói số 5 năm 2020-2021: Mua sắm vật 

tư y tế dùng trong can thiệp tim mạch và điện quang can thiệp, Gói số 1 năm 2020-

2021: Mua sắm vật tư y tế thông thường. 

- Các gói thầu mua trang thiết bị y tế được kiểm tra thực hiện theo hình thức 

đấu thầu rộng rãi qua mạng, các gói thầu vật tư y tế được kiểm tra thực hiện theo 

hình thức đấu thầu rộng rãi. 

- Bệnh viện đã xây dựng các danh mục, cấu hình thiết bị y tế, loại vật tư y tế 

để tham mưu cho Giám đốc Quyết định danh mục và cấu hình mua sắm. Các danh 

mục thiết bị y tế, vật tư y tế phù hợp với nhu cầu khám chữa bệnh của Bệnh viện. 

Bệnh viện tổ chức mời thầu, đăng tải thông tin về thông báo mời thầu, mở thầu, đóng 

thầu; Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng; Trình thẩm định kết quả đấu 

thầu; Phê duyệt kết quả đấu thầu. Thực hiện hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực 

hiện hợp đồng, bàn giao trang thiết bị cho khoa phòng để sử dụng. 

- Kết quả kiểm tra thiết bị theo gói thầu được kiểm tra: Thiết bị được bàn giao 

đúng chủng loại và tiêu chuẩn hàng hóa theo kết quả đấu thầu, có đủ Giấy chứng 

nhận nguồn gốc của nước sản xuất (C/O), Giấy chứng nhận chất lượng của hãng sản 

xuất (C/Q), giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế. 

1.1.6. Việc thực hiện quy định về mua hóa chất cho các máy trang thiết bị y tế 

phục vụ xét nghiệm: 

- Trong thời kỳ thanh tra, Bệnh viện thực hiện đấu thầu mua sắm 09 gói thầu 

mua hóa chất của 05 đợt đấu thầu. Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất 02 đợt thầu mua 



60 

 

 

sắm hóa chất, cụ thể như sau: Cung cấp hóa chất lần 1 năm 2020 theo hình thức mua 

sắm trực tiếp và Mua hóa chất lần 3 năm 2021 theo hình thức đấu thầu rộng rãi. 

- Các gói thầu mua hóa chất được kiểm tra đã cơ bản thực hiện theo quy trình 

mua sắm trực tiếp hoặc đấu thầu rộng rãi theo quy định. 

1.1.7. Đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch: 

1.7.1.1. Đối với thuốc 

- Trong thời điểm bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19, ngoài các thuốc 

điều trị được Bộ Y tế viện trợ thì các bệnh nhân sử dụng các thuốc thông thường có 

sẵn trong danh mục đấu thầu rộng rãi của bệnh viện, bệnh viện không phải tổ chức 

mua sắm thêm thuốc cho công tác phòng chống dịch COVID-19. 

- Bệnh viện có nhận phân bổ của Bộ Y tế bao gồm 02 thuốc Casirivimab and 

Imdevimab và Desrem100mg (Remdesivir), Bệnh viện đã thực hiện việc bảo quản 

và sử dụng cho người bệnh COVID-19 theo quy định. 

1.7.1.2. Đối với trang thiết bị y tế: 

- Trong thời gian từ khi bắt đầu xảy ra dịch bệnh COVID-19 đến ngày 

26/01/2022, Bệnh viện Hữu Nghị không được giao nhiệm vụ điều trị bệnh COVID-

19 tại Bệnh viện. Do vậy Bệnh viện không được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước 

để triển khai mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh COVID-19. 

Toàn bộ nguồn kinh phí để mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác điều 

trị bệnh COVID-19 tại Bệnh viện đều được sử dụng từ nguồn Quỹ phòng, chống 

dịch COVID-19 của Bệnh viện và các nguồn khác do các tổ chức, cá nhân tài trợ, 

cho/tặng. 

- Trong thời kỳ thanh tra, Bệnh viện đã thực hiện mua sắm 22 gói thầu là các 

trang thiết bị y tế, trong đó có 05 gói thầu là sinh phẩm xét nghiệm chẩn đoán SARS-

CoV-2, 13 gói thầu là vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch. 

- Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất 01 gói thầu mua trang thiết bị y tế Máy thở 

chức năng cao có công cụ thở oxy dòng cao (HighFlow) theo Quyết định số 920/QĐ-

BVHN ngày 8/11/2021 và 05 gói thầu là sinh phẩm xét nghiệm chẩn đoán SARS-

CoV-2: Mua sinh phẩm Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device theo các Quyết 

định số 415/QĐ-BVHN ngày 12/5/2021, 485/QĐ-BVHN ngày 8/6/2021, 633/QĐ-

BVHN ngày 28/7/2021, 617/QĐ-BVHN ngày 22/7/2021, 891/QĐ-BVHN ngày 

2/11/2021. 

a) Gói thầu mua trang thiết bị y tế Máy thở chức năng cao có công cụ thở oxy 

dòng cao (HighFlow) thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. 

- Bệnh viện đã xây dựng các danh mục, cấu hình thiết bị y tế để tham mưu 

cho Giám đốc Quyết định danh mục và cấu hình mua sắm. Các danh mục thiết bị y 

tế phù hợp với nhu cầu khám chữa bệnh của Bệnh viện. Bệnh viện tổ chức mời thầu, 

đăng tải thông tin về thông báo mời thầu, mở thầu, đóng thầu; Đánh giá hồ sơ dự 

thầu và thương thảo hợp đồng; Trình thẩm định kết quả đấu thầu; Phê duyệt kết quả 
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đấu thầu. Thực hiện hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng, bàn giao 

trang thiết bị cho khoa phòng để sử dụng. 

- Kết quả kiểm tra thiết bị theo gói thầu được kiểm tra: Thiết bị được bàn giao 

đúng chủng loại và tiêu chuẩn hàng hóa theo kết quả đấu thầu, có đủ Giấy chứng 

nhận nguồn gốc của nước sản xuất (C/O), Giấy chứng nhận chất lượng của hãng sản 

xuất (C/Q), giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế. 

b) Đấu thầu mua sinh phẩm xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2: 

- 05 gói thầu mua sinh phẩm xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 trong đó có 

03 gói thầu thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn và 02 gói thầu thực hiện 

theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. 

- Căn cứ theo nhu cầu của khoa phòng đề nghị mua sinh phẩm phục vụ test 

nhanh chẩn đoán SARS-CoV-2, Khoa Dược đã có Tờ trình báo cáo Giám đốc Bệnh 

viện về việc đề nghị mua trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng 

nguyên SARS-CoV-2 theo hình thức chỉ định thầu rút gọn áp dụng trong trường hợp 

phòng chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách. Bệnh viện đã tiến hành đánh giá 

năng lực, kinh nghiệm nhà thầu. Đề xuất hình thức chỉ định thầu rút gọn được thực 

hiện theo quy định tại điểm a và điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu, Điểm 

a Khoản 1 Điều 15 và Khoản 1 Điều 17 của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 

29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm 

nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng 

vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề 

nghiệp; Hạn mức chỉ định thầu thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 của 

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Quy trình về chỉ định thầu rút gọn thực hiện 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Khoản 1 

Điều 17 của Thông tư số 58/2016/TT-BTC. 

Đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, quy trình thực hiện theo Điều 8 Thông tư 

số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia, bao gồm các bước: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm: Lập E-

HSMT, thẩm định và phê duyệt E-HSMT; Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: 

Đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT, sửa đổi, làm rõ E-HSMT, nộp E-HSDT, 

mở thầu; Đánh giá E-HSDT, xếp hạng nhà thầu; Thương thảo hợp đồng, trình, thẩm 

định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; Hoàn thiện, ký kết hợp 

đồng. 

1.1.8. Việc thực hiện quy định về quản lý chất lượng thuốc, quản lý thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt, mua sắm thuốc theo kết quả trúng thầu của nhà thuốc Bệnh viện 

Hữu Nghị: 

- Nhà thuốc Bệnh viện có đủ cơ sở pháp lý trong hoạt động bán lẻ thuốc, được 

UBND quận Hai Bà Trưng cấp Giấy chứng nhận hộ kinh doanh, Sở Y tế Hà Nội cấp 
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Giáy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ 

sở bán lẻ thuốc (GPP) theo quy định. 

- Nhà thuốc thực hiện mua thuốc theo kết quả trúng thầu thuốc do Bệnh viện 

Hữu Nghị tổ chức hoặc quyết định trúng thầu tại địa phương khác theo hướng dẫn 

tại Khoản 76 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chín phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ y tế. 

- Đoàn thanh tra kiểm tra xác suất 10 thuốc, Nhà thuốc Bệnh viện đã cung cấp 

đủ hồ sơ pháp lý việc mua thuốc: hóa đơn mua thuốc, giấy phép lưu hành sản phẩm, 

quyết định trúng thầu trong vòng 12 tháng hoặc danh mục thuốc trúng thầu trong 

vòng 12 tháng đã được đăng tải trên trang thông tin của Cục Quản lý Dược. Giá mua 

các thuốc áp dụng không cao hơn các quyết định trúng thầu của các cơ sở trong vòng 

12 tháng theo quy định. 

- Nhà thuốc đã trang bị tủ quầy bảo quản thuốc, máy tính để phục vụ việc quản 

lý bán hàng, trang bị điều hòa nhiệt độ, thiết bị theo dõi nhiệt độ, độ ẩm tự ghi. Thuốc 

được sắp xếp ngăn nắp, có khu vực riêng cho sản phẩm không phải là thuốc, thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt được bảo quản ở khu vực riêng theo quy định.  

Trong thời kỳ thanh tra, nhà thuốc không kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần và thuốc tiền chất, chỉ kinh doanh thuốc dạng phối hợp chưa dược chất 

gây nghiện. Đã có sổ sách theo dõi xuất nhập, tồn; Sổ theo dõi thông tin chi tiết 

khách hàng theo quy định; thực hiện báo cáo định kỳ gửi cơ quan quản lý theo đúng 

quy định. 

1.2. Một số tồn tại, hạn chế:  

Tại thời điểm thanh tra trong công tác quản lý chất lượng thuốc, quản lý thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt và đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại 

Bệnh viện Hữu Nghị còn một số tồn tại như sau: 

1.2.1. Việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng thuốc: 

- Cơ sở vật chất kho bảo quản thuốc: Tại thời điểm thanh tra (tháng 5-6/2022), 

nhiệt ẩm kế chưa được hiệu chuẩn định kỳ (hiệu chuẩn ngày 18/3/2021 có thời hạn 

12 tháng), đến ngày 26/7/2022 Bệnh viện đã tiến hành hiệu chuẩn nhiệt kế, ẩm kế 

theo quy định. 

1.2.2. Thực hiện các quy định về quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt:  

1.2.2.1. Công tác bảo quản thuốc phải kiểm soát đặc biệt tại các tủ trực: 

+ Sổ bàn giao thuốc tủ trực của Khoa Cấp cứu ghi sai hàm lượng thuốc so với 

thuốc Danh mục thuốc tủ trực đã được duyệt và thuốc thực tế, cụ thể: Sổ ghi thuốc 

Osaphin 5mg, thực tế là Osaphin 10mg; Sổ ghi thuốc Midazolam 5mg/ml, thực tế là 

Midazolam 10mg/1ml. 

+ Cơ số thuốc trong tủ trực của Khoa Cấp cứu lớn hơn so với cơ số thuốc đã 

được Giám đốc Bệnh viện phê duyệt, cụ thể: Thuốc Osaphin cơ số thực tế tại tủ trực 

là 10 ống, Danh mục duyệt tủ trực là 05 ống. 
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+ Tủ trực Khoa ngoại: Chưa để riêng thuốc độc trong tủ trực. Thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng tâm thần đã để trong ngăn, có khoá, tuy nhiên khoá hỏng, không 

đảm bảo an toàn chống thất thoát theo quy định. 

1.2.2.2. Việc cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần: 

- Trên Phiếu lĩnh thuốc gây nghiện mục chữ ký của Trưởng khoa Dược và 

Trưởng khoa lâm sàng ghi chưa đúng theo mẫu tại Thông tư số 23/2011/TT-BYT 

ngày 10/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn sử 

dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh; 

- Nhiều Phiếu lĩnh thuốc ghi số lượng bằng chữ nhưng do máy in bị lỗi, không 

xác định được số lượng cần lĩnh, Bệnh viện báo cáo do lỗi phông chữ tại máy tính 

của một số khoa lâm sàng, thủ kho cấp phát theo số lượng ghi trong phần mềm máy 

tính. 

- Phiếu lĩnh thuốc gây nghiện có mục Thực phát, nhưng Thủ kho chưa ghi số 

lượng thuốc trong mục thực phát. Một số phiếu lĩnh đã có chữ ký, nhưng không ghi 

rõ họ, tên của Trưởng khoa, phòng lĩnh thuốc, người lĩnh, người phát và của dược 

sỹ khoa Dược. 

- Việc cấp phát thuốc không đảm bảo nguyên tắc hết hạn trước xuất trước hoắc 

hàng nhập trước xuất trước dẫn đến tại thời điểm kiểm tra có thuốc còn tồn kho với 

nhiều lô và hạn sử dụng khác nhau. Cụ thể: tại kho nội trú của bệnh viện, còn tồn 

5.565 viên Seduxen 5mg với 06 lô thuốc với 03 hạn sử dụng khác nhau. 

- Đối với cấp phát thuốc hướng thần theo đơn ngoại trú: 

+ Một số đơn người nhận thuốc ký tên nhưng không ghi rõ họ tên, số điện 

thoại và số Chứng minh nhân dân theo quy định; 

+ Mẫu đơn chưa đúng theo quy định tại Thông tư 52/2017/TT-BYT, Đơn 

thuốc “H” không quy định phải ghi đợt điều trị của bệnh nhân. 

1.2.2.3. Về giao nhận, vận chuyển: 

Một số Biên bản giao nhận thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất không theo mẫu quy định tại Phụ lục IX, thông tư số 20/2017/TT-BYT cụ thể: 

Biên bản giao nhận của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 là Phiếu 

báo lô kiêm Biên bản giao nhận. 

1.2.2.4. Về hồ sơ, sổ sách: 

- Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn đối với thuốc gây nghiện, hướng thần của Kho 

cấp phát nội trú và tổ bảo vệ sức khỏe, Kho cấp phát ngoại trú không đủ thông tin 

về số chứng từ nhập kho, số lô, hạn dùng của thuốc theo từng lần xuất, nhập thuốc. 

- Thủ kho cấp phát nội trú ghi sai số lượng xuất thuốc Seduxen 5mg ngày 

14/12/2020. Số lượng xuất thuốc Seduxen 5mg ngày 14/12/2020 được ghi là 712 

viên; tại Báo cáo giải trình số 15/BC-BVHN ngày 11/10/2022 và Báo cáo số 16/BC-

BVHN ngày 24/10/2022 Bệnh viện báo cáo số lượng xuất thuốc Seduxen 5mg ngày 

14/12/2020 thực tế là 722 viên và cung cấp các tài liệu chứng minh bao gồm: Thẻ 

kho, đơn thuốc của bệnh nhân ngoại trú và Phiếu lĩnh thuốc hướng tâm thần của các 

khoa, phòng. 
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- Ngày 31/12/2020, Bệnh viện đã tiến hành kiểm kê, trong đó số lượng 

Seduxen 5mg tồn kho thực tế là 2.316 viên, tuy nhiên Hội đồng kiểm kê không phát 

hiện ra việc Thủ kho ghi sai số lượng tồn kho trên sổ sách của Seduxen 5mg là 2.326 

viên. 

- Bệnh viện thực hiện việc theo dõi, quản lý thuốc Phenylepherin thuộc danh 

mục thuốc hướng thần là không đúng quy định tại Thông tư số 20/2017/TT-BYT 

ngày 10/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định 

54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt; trong đó, Phenylepherin không thuộc Danh mục thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt. 

1.2.3. Việc thực hiện các quy định về đấu thầu mua sắm thuốc 

1.2.3.1. Thực hiện kết quả đấu thầu tập trung của Sở Y tế Hà Nội và Trung 

tâm mua sắm tập trung Quốc gia: 

- Căn cứ dữ liệu sử dụng thuốc do Bệnh viện báo cáo, 02 mặt hàng thuộc các 

gói thầu đã hết thời hạn thực hiện kết quả thầu có tỷ lệ thực hiện dưới 80% so với số 

lượng thuốc đã trúng thầu, chưa đúng với quy định tại Điều 37 của Thông tư số 

15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ 

sở y tế công lập (Sau đây được viết tắt là Thông tư số 15/2019/TT-BYT). 

1.2.3.2. Về việc thực hiện các quy định về đấu thầu thuốc 

- Đối với các gói thầu do Bệnh viện tổ chức: Căn cứ số lượng sử dụng thuốc 

do Bệnh viện báo cáo, 315 mặt hàng thuộc các gói thầu đã hết thời hạn thực hiện kết 

quả thầu có tỷ lệ thực hiện dưới 80% so với số lượng thuốc đã trúng thầu là chưa 

đúng quy định tại Điều 37 của Thông tư số 15/2019/TT-BYT. 

- Giá trị bảo đảm dự thầu chưa thống nhất trong các phần của hồ sơ mời thầu 

của các gói thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi mua sắm thuốc là chưa đúng với 

quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 11 của Luật Đấu thầu, cụ thể như sau: 

Trong gói thầu mua sắm thuốc lần 2 năm 2020 theo hình thức đấu thầu rộng 

rãi: Hồ sơ mời thầu tại mục CDNT 18.2 Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu có quy 

định: “Giá trị bảo đảm dự thầu: 1,5% tổng giá trị kế hoạch của các danh mục chào 

thầu”. Tuy nhiên, tại Chương V. Phạm vi cung cấp của Hồ sơ mời thầu, Bệnh viện 

đã ghi rõ giá trị bảo đảm dự thầu đối với từng mặt hàng dự thầu. 

- Báo cáo ngày  09/10/2020 của Tổ xây dựng HSMT và xét chọn nhà thầu có 

nêu phương pháp đánh giá Hồ sơ dự thầu phần Kiểm tra đánh giá tính hợp kệ HSĐX 

về kỹ thuật như sau: “Bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu 

cầu + hình thức: 1,5% tổng giá trị kế hoạch các mặt hàng tham dự thầu” là chưa 

phù hợp với quy định tại Chương V. Phạm vi cung cấp của Hồ sơ mời thầu. 

- Đối với các gói thầu thực hiện hợp đồng theo hình thức mua trọn gói, Bệnh 

viện không mua đủ số lượng theo hợp đồng trọn gói đã ký với nhà thầu là chưa đúng 
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với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 62 (28) của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26/11/2013. 

- Đối với mặt hàng thuốc Fentanyl 0,5mg-Rotexmedica, Mã ĐT số 20G256 

có giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất hết hiệu lực, Bệnh viện không có văn 

bản đề nghị nhà thầu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha cung cấp 

tài liệu về thẻ kho thể hiện xuất nhập tồn của thuốc đảm bảo đủ số lượng cung ứng 

và hóa đơn mua vào, bán ra tương ứng thực tế theo yêu cầu tại mục CNDT 5.3. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu của HSMT, không đủ thông tin, tài liệu chứng 

minh về tính hợp lệ của thuốc để xem xét thuốc trúng thầu theo quy định theo Thông 

tư số 15/2019/TT-BYT (Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 2 năm 2020 theo 

hình thức đấu thầu rộng rãi) 

- Biên bản mở thầu HSĐX về kỹ thuật (bao gồm cả biên bản mở chi tiết đối 

với HSĐXKT của thừng nhà thầu) chỉ ghi nhận được thời gian bắt đầu mở thầu là 

15h00 ngày 22/02/2021, không ghi nhận được thời điểm kết thúc mở thầu (Lựa chọn 

nhà thầu cung cấp thuốc lần 1 năm 2021 theo hình thức đấu thầu rộng rãi) 

- Bệnh viện đánh giá đạt yêu cầu kỹ thuật đối với 05 nhà thầu (29) tự bổ sung 

tài liệu để chứng minh sự phù hợp của thuốc tham dự thầu thuộc các gói thầu cung 

cấp thuốc lần 2 năm 2021 theo hình thức mua sắm trực tiếp khi chưa có thông báo 

bằng văn bản cho nhà thầu về việc đã nhận được các tài liệu làm rõ của nhà thầu là 

chưa đúng theo quy định tại mục 26.3 CDNT của mẫu Hồ sơ mời thầu được ban 

hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT. 

- Quá trình mua sắm trực tiếp, Bệnh viện chưa thực hiện thương thảo về đề 

xuất của nhà thầu theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu thầu và điểm b Khoản 

4 Điều 60 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. 

1.2.4. Việc thực hiện các quy định về đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế 

1.2.4.1. Đối với mua sắm máy móc thiết bị y tế: 

Quá trình triển khai một số một số gói thầu Bệnh viện đã tiến hành thương 

thảo hoàn thiện hợp đồng trước khi có báo cáo đánh giá E-HSDT là chưa đúng quy 

trình đấu thầu: Gói thầu số 5 cung cấp máy thở và gói thầu số 6 cung cấp máy theo 

dõi bệnh nhân 5 thông số (tài trợ bởi Vietcombank), Gói số 6 nguồn ngân sách 2020 

(Cung cấp trang thiết bị PHCN-VLTL), Gói số 8 ngân sách nhà nước 2020 (cung 

                                                            
(28) Điểm a Khoản 1 Điều 62 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013: “Hợp đồng trọn gói là hợp đồng 

có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối 

với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành 

hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng 

giá ghi trong hợp đồng”. 

(29) Gồm:  Gói 1: Công ty TNHH MTV Dược liệu Trung ương 2, Công ty Cổ phần Dược phẩm TBYT Hà Nội, Công 

ty TNHH Dược phẩm Tân An, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thế giới mới, Gói 2: Công ty TNHH MTV Vimedimex 

Bình Dương. 
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cấp máy hút dịch), Gói số 2 ngân sách nhà nước năm 2021, Cung cấp dao mổ điện 

có chức năng hàn mạch, Gói số 1 nguồn COVID-19 mua máy thở. 

1.2.4.2. Đấu thầu mua vật tư y tế: Trong cả 02 gói thầu vật tư y tế được kiểm 

tra, Bệnh viện đã không tiến hành thương thảo hoàn thiện hợp đồng trước khi ban 

hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định 

1.2.5. Đấu thầu mua hóa chất cho các máy trang thiết bị y tế phục vụ xét nghiệm 

Tại gói thầu cung cấp hóa chất lần 3 năm 2021 theo hình thức đấu thầu rộng 

rãi, Công ty TNHH DEKA đã được phê duyệt trúng thầu sản phẩm BacT/ALERT 

FA Plus theo Quyết định số 49/QĐ-BVHN ngày 25/01/2022 của Giám đốc Bệnh 

viện, có một số tồn tại như sau: 

- Nhà thầu Công ty TNHH DEKA cung cấp tài liệu dự thầu sản phẩm 

BacT/ALERT FA Plus chưa phù hợp với thông tin đã công bố trên cổng dịch vụ 

công https://dmec.moh.gov.vn cụ thể:  

Tại hồ sơ mời thầu của nhà thầu Công ty TNHH DEKA: Tờ hướng dẫn sử 

dụng BacT/ALERT FA Plus trong hồ sơ dự thầu không phù hợp với tờ hướng dẫn 

sử dụng đã công khai theo theo Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng trang 

thiết bị y tế loại A số 180000471/PCBA-HN ngày 21/3/2018 trên cổng công 

https://dmec.moh.gov.vn. 

- Sản phẩm thực tế BacT/ALERT FA Plus nhà thầu Công ty TNHH DEKA 

đã cung cấp cho Bệnh viện Hữu Nghị không phù hợp với tài liệu dự thầu, cụ thể: 

+ Sản phẩm BacT/ALERT FA Plus thực tế trên nhãn bằng tiếng Việt ở hộp 

có thông tin: Số lưu hành TTBYT: 170000111/PCBA-HN không phù hợp với số lưu 

hành 180000471/PCBA-HN ngày 21/3/2018 đã nộp trong hồ sơ dự thầu (Số lưu 

hành 170000111/PCBA-HN không có thông tin trên cổng dịch vụ công 

https://dmec.moh.gov.vn). 

+ Mẫu hộp thực tế sản phẩm BacT/ALERT FA Plus đang bảo quản tại Kho 

chính Bệnh viện Hữu Nghị không phù hợp với tài liệu trong hồ sơ dự thầu của Công 

ty TNHH DEKA. 

- Sản phẩm BacT/ALERT FA Plus thực tế có một số tồn tại như sau: 

+ thông tin trên lọ sản phẩm, nhãn hộp bằng tiếng Anh và nhãn phụ bằng tiếng 

Việt trên hộp chưa phù hợp về thông tin hãng sản xuất, cụ thể: Sản phẩm thực tế trên 

lọ sản phẩm BacT/ALERT FA Plus có thông tin: bioMérieux, Inc. Durham, 

NC27712 USA; Nhãn bằng tiếng Anh của hộp có thông tin: bioMérieux, Inc.  100 

Rodolphe Street Durham, NC27712 USA; Trên nhãn phụ của hộp có thông tin: Hãng 

sản xuất: BioMeriex Inc. Địa chỉ: 595 Anglum Road, Hazelwood, Missouri 63042 

USA, xuất xứ: Mỹ. 

- Sản phẩm thực tế không có tờ hướng dẫn sử dụng, trên hộp có ghi: “Hướng 

dẫn sử dụng đính kèm trong bộ kit hoặc tải từ w.w.biomeriux.com/techlib.” tuy nhiên 

trang thông tin tra cứu về tờ hướng dẫn sử dụng không thể truy cập được. 
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1.9.6. Thực hiện mua sắm, đấu thầu đối với thuốc, trang thiết bị y tế phục 

vụ phòng, chống dịch COVID-19: 

Đấu thầu mua sinh phẩm xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2: 

- Ghi chưa đúng về trang thiết bị được tổ chức đấu thầu, cụ thể: Quyết định 

số 804/QĐ-BVHN ngày 27/9/2021 có ghi danh mục được đấu thầu: “Tên hóa chất: 

Test nhanh định tính phát hiện kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2”. Thực tế, Test 

nhanh định tính phát hiện kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 là trang thiết bị y tế, 

không phải là hóa chất sử dụng theo máy. 

- Ghi chưa thống nhất về trang thiết bị được tổ chức đấu thầu trong các quyết 

định phê duyệt KHLCNT, cụ thể như: Tại Quyết định số 804/QĐ-BVHN danh mục 

được đấu thầu “hóa chất: Test nhanh định tính phát hiện kháng nguyên vi rút SARS-

CoV-2”; tại Quyết định số 526/QĐ-BVHN ngày 30/6/2021 có ghi danh mục được 

đấu thầu: “Tên trang thiết bị: Test nhanh định tính phát hiện kháng nguyên vi rút 

SARS-CoV-2”. 

- Bệnh viện đã đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà thầu tham dự gói thầu theo 

hình thức chỉ định thầu rút gọn cung cấp trang thiết bị chẩn đoán in vitro xét nghiệm 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 phục vụ phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên 

quá trình đánh giá chưa thực hiện đánh giá việc công bố đủ điều kiện mua bán trang 

thiết bị y tế của cơ sở kinh doanh là điều kiện bắt buộc của cơ sở kinh doanh trang 

thiết bị y tế loại B,C,D theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 của Nghị định số 

36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và các 

văn bản hướng dẫn có liên quan, Bệnh viện báo cáo nhà thầu đã được cấp phiếu tiếp 

nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo quy định. 

- Kết quả LCNT các gói thầu mua trang thiết bị chưa báo cáo gửi Vụ Kế hoạch 

– Tài chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 14/2020/TT-BYT 

ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị 

y tế tại các cơ sở y tế công lập (Sau đây được viết tắt là Thông tư số 14/2020/TT-

BYT). Bệnh viện báo cáo kết quả trúng thầu các gói thầu mua trang thiết bị y tế đã 

được đăng tải trên cổng công khai của Bộ Y tế. 

- Đối với gói thầu mua Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device theo Quyết 

định số 633/QĐ-BVHN ngày 28/7/2021: Mua trang thiết bị SARS-CoV-2 lần 3 theo 

hình thức chỉ định thầu rút gọn: 

+ Biên bản mở thầu hồi 14 giờ 00 ngày 26/7/2021 chưa có đầy đủ thông tin 

theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 

15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về LCNT qua hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia thiếu các thông tin sau: Đối với thông tin về gói thầu thiếu: 

Số E-TBMT, Tên bên mời thầu, Hình thức LCNT, Loại hợp đồng; đối với thông tin 

về các nhà thầu tham dự, thiếu thông tin về thời gian thực hiện hợp đồng. 

- Đối với gói thầu Mua Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device theo Quyết 

định số 891/QĐ-BVHN ngày 2/11/2021: Mua trang thiết bị SARS-CoV-2 lần 5 theo 

hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng: 
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+ Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngày 14/9/2021 về việc 

thông qua Kế hoạch LCNT cung cấp trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm 

kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 lần 5 năm 2021 đưa thông tin chưa đúng về các 

gói thầu đã thực hiện, cụ thể: Mục 1. Phần II có ghi thông tin gói thầu theo Quyết 

định số 415/QĐ-BVHN và Quyết định số 485/QĐ-BVHN theo hình thức chỉ định 

thầu là chưa đúng, thực tế, hình thức đấu thầu của 02 quyết định này là chỉ định thầu 

rút gọn. 

+ Biên bản mở thầu ngày 18/10/2021 chưa có đầy đủ thông tin theo quy định 

tại khoản 2 Điều 14 của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư. 

1.2.7 Việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng thuốc, quản lý 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế theo kết quả trúng 

thầu của nhà thuốc Bệnh viện Hữu Nghị 

a) Việc thực hiện quy định về quản lý chất lượng thuốc: 

Đối với 10 thuốc được kiểm tra xác suất có tồn tại như sau: 02 loại thuốc có 

giá niêm yết trên đơn vị tính nhỏ nhất cao hơn so với tỉ lệ thặng dư được quy định 

tại Khoản 3 Điều 136 Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 Quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược, cụ thể: Thuốc Paratramol, SĐK: VN-

1804-14, giá niêm yết 7.864 đồng/viên; Pracetam 800, SĐK: VD-18538-13, giá 

niêm yết 1.431 đồng/viên. Tuy nhiên, Bệnh viện báo cáo thực tế giá bán của thuốc 

này thấp hơn so với giá đã niêm yết và phù hợp với quy định về tỷ lệ thặng dư của 

thuốc, cụ thể: Thuốc Paratramol, SĐK: VN-1804-14 giá bán 7.169 đồng/viên; thuốc 

Pracetam 800, SĐK: VD-18538-13, giá bán 1.369 đồng/viên. 

b) Việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: 

Nhà thuốc Bệnh viện lập sổ để theo dõi, quản lý thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện. Tuy nhiên, việc ghi chép sổ sách không đầy đủ các thông tin 

theo mẫu quy định, cụ thể: Không ghi chép số lô, hạn dùng của thuốc. 

3. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân: 

Việc xảy ra những tồn tại được nêu ở trên là trách nhiệm của Giám đốc Bệnh 

viện, Trưởng khoa Dược, Trưởng phòng Trang thiết bị - Vật tư y tế và các tập thể, 

cá nhân có liên quan. 

4. Những khó khăn, hạn chế: 

Trong đấu thầu mua sắm thuốc, Bệnh viện báo cáo gặp một số khó khăn như sau: 

- Cục Quản lý Dược chưa công bố “thông tin về các thuốc được cấp phép lưu 

hành bởi một trong các cơ quan quản lý tham chiếu hoặc cấp lưu hành bởi một trong 

các cơ quan quản lý dược của nước thuộc danh sách SRA được công bố trên trang thông 

tin điện tử của Cục Quản lý Dược (địa chỉ: http://www.dav.gov.vn)” theo quy định tại 

điểm b Khoản 4 Điều 50 của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019. 
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- Cục Quản lý Dược chưa công bố “danh sách các thuốc được sản xuất từ 

nguyên liệu (hoạt chất) sản xuất tại các nước thuộc danh sách SRA, nguyên liệu 

(hoạt chất) được cấp Giấy chứng nhận CEP được công bố trên trang thông tin điện 

tử của Cục Quản lý Dược (địa chỉ: http://www.dav.gov.vn)” theo quy định tại điểm 

b Khoản 4 Điều 50 của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019. 

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ÁP DỤNG: 

- Đoàn thanh tra chỉ ra những tồn tại nêu trên để Bệnh viện xử lý, khắc phục 

kịp thời những tồn tại theo quy định. 

- Thanh tra Bộ Y tế (Đoàn Thanh tra) sẽ tiếp tục làm việc với Bệnh viện Hữu 

Nghị, Công ty TNHH DEKA, Công ty TNHH BioMérieux Việt Nam liên quan đến 

những tồn tại của sản phẩm BacT/ALERT FA Plus. 

V. KIẾN NGHỊ: 

1. Đối với Cục Quản lý Dược: 

Tham mưu đề xuất với Lãnh đạo Bộ sửa đổi, thay thế Thông tư số 

15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ 

sở y tế công lập. Trong thời gian chờ sửa đổi, thay thế, đề nghị Cục Quản lý Dược 

có hướng dẫn các đơn vị, cơ sở trong việc thực hiện công bố Danh sách các thuốc 

được cấp phép lưu hành bởi một trong các cơ quan quản lý tham chiếu hoặc cấp lưu 

hành, Danh sách các thuốc được sản xuất từ nguyên liệu (hoạt chất) được cấp Giấy 

chứng nhận CEP được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược. 

2. Đối với Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế: 

- Rà soát việc công bố trang thiết bị y tế loại A, loại B trên cổng thông tin điện 

tử https://dmec.moh.gov.vn/, cần trú trọng đến các trang thiết bị y tế là máy móc có 

hóa chất đi kèm được công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A 

hoặc loại B. 

- Rà soát việc phân loại các hóa chất đi kèm theo các trang thiết bị y tế được 

công bố tiêu chuẩn áp dụng loại A, loại B được công bố trên cổng thông tin điện tử 

https://dmec.moh.gov.vn/ để phù hợp với Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; có biện pháp thu hồi Công 

bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A, loại B đối với những trang 

thiết bị (có hóa chất đi kèm) được phân loại không phù hợp với quy định.  

3. Đối với Sở Y tế Hà Nội:  

Rà soát tính pháp lý đối với các tài liệu được đính kèm theo đối với các hồ sơ 

công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A hoặc loại B trước khi 

cấp Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A 

hoặc loại B.  

4. Đối với Bệnh viện Hữu Nghị: 

Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra các tồn tại trong 

việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng thuốc, quản lý thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt và đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế đã nêu tại mục 

1.2. phần III ở trên. Có báo cáo văn bản về việc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập 

thể và khắc phục những tồn tại gửi Thanh tra Bộ Y tế trước ngày 15/12/2022. 
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Trên đây là Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

quản lý chất lượng thuốc, quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt và đấu thầu, mua 

sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị.  

Chánh Thanh tra Bộ giao Trưởng Đoàn Thanh tra tổ chức công bố Kết luận 

thanh tra theo quy định tại Điều 46 của Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra. 
 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo); 

- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo); 

- Cục QLD, Vụ TTB-CTYT, SYT HN (để phối hợp); 

- Bệnh viện Hữu nghị (để thực hiện); 

- Công thông tin điện tử Bộ Y tế (để công khai);  

- Lưu: TTrB, P5, Đoàn thanh tra.                                                                                         

CHÁNH THANH TRA BỘ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Cường 
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